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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong cuộc sống, con người luôn đối mặt với những tác động, những 

điều không mong muốn xảy ra do môi trường tự nhiên và xã hội mang lại. Do 

đó, xét về mặt bản tính, con người luôn muốn được bảo vệ, đảm bảo cung cấp 

những nhu cầu sống cơ bản khi không may bị rủi ro, gặp bất hạnh trong cuộc 

sống, thông qua hệ thống các chính sách an sinh xã hội (ASXH).  

Theo “Tổ chức Lao động Quốc tế” (ILO), “An sinh xã hội là sự bảo vệ 

mà xã hội cung cấp cho các thành viên của mình thông qua một số biện pháp 

được áp dụng rộng rãi để đương đầu với những khó khăn, các cú sốc về kinh 

tế và xã hội làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng hoặc tử vong. An sinh xã 

hội cung cấp chăm sóc y tế và trợ giúp cho các gia đình có nạn nhân là trẻ 

em” [27, tr.7]. Theo quan niệm này, ASXH là hệ thống các chính sách do Nhà 

nước ban hành, nhằm phân phối lại thu nhập, hỗ trợ các dịch vụ xã hội thiết 

yếu và bảo đảm cung cấp những nhu cầu sống cơ bản cho các cá nhân trong 

cộng đồng. 

Với tư cách là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên hợp quốc, 

Việt Nam cam kết cụ thể hóa các văn bản pháp lý quốc tế về quyền con 

người, trong đó có quyền ASXH vào hệ thống pháp luật quốc gia và nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng không ngừng đổi mới tư 

duy lý luận và nhận thức về ASXH theo hướng ngày càng hiện đại, toàn diện, 

bao trùm và phù hợp với tiêu chuẩn của quốc tế. Theo đó, Đảng khẳng định, 

ASXH là chính sách có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội bền vững của đất nước, nhằm “bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ 

thường xuyên, quan trọng của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và 

toàn xã hội. Chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội phải phù hợp 

với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối nguồn 

lực của đất nước trong từng thời kỳ” [43, tr.44]. Chủ trương trên của Đảng là 

những định hướng lớn trong việc thực hiện chính sách ASXH đối với các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) được thành lập ngày 12-8-1991, nằm 

ở khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, dưới 

sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, BR-VT phát huy các tiềm năng, lợi thế, trở 

thành tỉnh luôn nằm trong tốp đầu của cả nước về quy mô nền kinh tế và đóng 

góp ngân sách cho Trung ương.  

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ở địa phương, bên cạnh xác 

định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh BR-VT xác định 

rõ quan điểm lấy người dân làm chủ thể, mục tiêu của sự phát triển và quan 

tâm đặc biệt đến công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện chính sách ASXH; phấn 

đấu “đến năm 2020, cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu, nâng cao chất lượng 

các dịch vụ xã hội về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin cho nhân dân, 

đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản nêu trên ngày càng thuận lợi.”[8] 

Trong những năm 2010 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh BR-

VT, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, việc thực hiện chính sách ASXH 

của tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng, mang tính hệ thống, toàn diện 

và bao phủ rộng khắp lên các cá nhân trong toàn xã hội. Trong đó, có một số 

chính sách ASXH tiên phong, mở rộng so với mức chuẩn chung của cả nước, 

như: tỉnh chủ động ban hành kế hoạch, chuẩn hóa nghề công tác xã hội để 

thúc đẩy lĩnh vực ASXH được thực hiện chuyên nghiệp hơn, tốt hơn; ban 

hành mức chuẩn nghèo của tỉnh (về tiêu chí thu nhập) cao hơn 1,7 lần (2016 - 

2020) so với mức chuẩn Trung ương quy định; hỗ trợ các chính sách ASXH 

cho hộ mới thoát nghèo trong vòng 5 năm kể từ khi thoát nghèo; thực hiện đề 

án sữa học đường cho trẻ ở trường mầm non và trẻ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng 

ngoài cộng đồng (2012 - 2016); mở rộng các đối tượng được thụ hưởng trợ 

cấp xã hội, v.v. Nhờ vậy, các nhu cầu sống cơ bản, thiết yếu của người dân 

luôn được Nhà nước bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân 

ngày càng cải thiện và không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, những kết 
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quả đạt được trong thực hiện chính sách ASXH đã tạo điều kiện, môi trường 

thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững sự ổn định chính trị 

xã hội, an ninh trật tự của địa phương. 

Tuy nhiên, việc lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH của Đảng bộ tỉnh 

vẫn còn một số hạn chế: Việc chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp có lúc 

chưa quyết liệt; chính sách, chế độ đối với gia đình thương binh và thân nhân 

liệt sĩ chưa đáp ứng nhu cầu như mong muốn; đời sống của đồng bào dân tộc 

thiểu số nhìn chung vẫn còn khó khăn; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội 

(BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) có lúc còn chưa đạt yêu cầu; mức chuẩn 

trợ giúp xã hội (TGXH) chưa đáp ứng nhu cầu. Những hạn chế đó ảnh hưởng 

đến chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là những đối tượng chính 

sách và những người yếu thế trong xã hội. Vì vậy, việc tổng kết và đánh giá 

thực trạng thực hiện chính sách ASXH trên địa bàn tỉnh một cách toàn diện, đa 

chiều, sâu sắc là yêu cầu quan trọng và cấp thiết, nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác ASXH của địa phương trong giai đoạn phát triển tiếp theo.  

Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện chính sách ASXH và 

đánh giá, tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn, hướng đến mục tiêu xây 

dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đặc biệt là khi tỉnh BR-VT 

được sáp nhập, trở thành một bộ phận của Thành phố Hồ Chí Minh mới (kể từ 

ngày 01-7-2025) có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Với những lý do 

quan trọng trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu lãnh đạo thực hiện an sinh xã hội từ năm 2010 đến năm 2020” làm 

luận án tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu   

Làm rõ quá trình Đảng bộ tỉnh BR-VT lãnh đạo thực hiện chính sách 

ASXH từ năm 2010 đến năm 2020. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá, tổng kết 

và rút ra những bài học kinh nghiệm có thể vận dụng, nâng cao chất lượng 
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thực hiện chính sách ASXH ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát 

triển mới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích đề ra, luận án thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau: 

Một là, tổng quan các công trình khoa học liên quan đến đề tài luận án.  

Hai là, luận án phân tích các yếu tố tác động đến quá trình hoạch định chủ 

trương của Đảng bộ tỉnh BR-VT trong việc lãnh đạo thực hiện chính sách 

ASXH. 

Ba là, phân tích, hệ thống hóa, làm rõ chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng 

bộ tỉnh BR-VT trong việc thực hiện chính sách ASXH từ năm 2010 đến năm 

2020, thể hiện qua hai giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020. 

Bốn là, rút ra những nhận xét và đúc kết một số bài học từ thực tiễn quá 

trình Đảng bộ tỉnh BR-VT lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH từ năm 2010 

đến năm 2020. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Chủ trương và sự lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH của Đảng bộ tỉnh 

BR-VT từ năm 2010 đến năm 2020. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung nghiên cứu:  

Ở Việt Nam, chính sách ASXH có nội dung phong phú, đa dạng (xem 

Phụ lục 3). Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một luận án tiến sĩ, ngành Lịch sử 

Đảng, nghiên cứu sinh tập trung nghiên cứu về chủ trương và quá trình Đảng 

bộ tỉnh BR-VT chỉ đạo thực hiện chính sách ASXH trên một số nội dung cơ 

bản: (1) Đào tạo và giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động; (2) 

Chính sách BHXH, BHYT; (3) Chính sách trợ giúp xã hội (TGXH): Trợ cấp 

cho các đối tượng BTXH, chính sách giảm nghèo, trợ giúp về giáo dục, y tế, 

nhà ở cho các đối tượng yếu thế; (4) Chính sách ưu đãi xã hội.  
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- Về không gian: Luận án nghiên cứu về quá trình triển khai thực hiện 

chính sách ASXH ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh BR-VT, 

gồm: thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ (huyện Tân Thành cũ) và 

5 huyện (Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo). 

- Về thời gian: Luận án nghiên cứu trong 10 năm, từ năm 2010 đến năm 

2020; tương ứng với thời gian diễn ra 2 nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh BR-VT khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015 và khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ 

Chí Minh; đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về CSXH 

nói chung và chính sách ASXH nói riêng. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để đạt mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề ra, luận án sử dụng kết hợp 

nhiều phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành khoa học lịch sử: 

- Phương pháp lịch sử: Được sử dụng chủ yếu ở chương 2 và 3 nhằm 

trình bày một cách hệ thống, chân thực, khách quan và toàn diện của quá trình 

Đảng bộ tỉnh BR-VT lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH từ năm 2010 đến 

năm 2020. 

- Phương pháp lôgic: Được sử dụng xuyên suốt trong luận án, nhằm lựa 

chọn, khái quát hóa những tư liệu, sự kiện đảm bảo tính lôgic; đánh giá những 

ưu điểm, hạn chế; đúc kết kinh nghiệm mang giá trị lý luận và thực tiễn trong 

quá trình Đảng bộ tỉnh BR-VT lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ 

quá trình nghiên cứu của luận án. Tuy nhiên, các phương pháp này được sử dụng 

nhiều ở phần tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đề tài luận án. 

- Ngoài ra, luận án còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: so sánh, 

thống kê, v.v. 
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4.3. Nguồn tư liệu 

Nguồn tư liệu chủ yếu phục vụ cho nghiên cứu luận án: các văn kiện của 

Đảng, Nhà nước về thực hiện chính sách ASXH; các nghị quyết, chỉ thị, báo 

cáo tổng kết của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân 

(HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh BR-VT; các báo cáo tổng kết nhiệm 

kỳ, hằng năm, hằng tháng và các chuyên đề của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội (Sở LĐ-TB-XH), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban, ngành 

liên quan. Các sách chuyên khảo, đề tài khoa học, bài tạp chí liên quan đến đề 

tài luận án. 

5. Đóng góp mới về khoa học của Luận án 

Cung cấp hệ thống tư liệu phong phú, chuẩn xác về quá trình Đảng bộ 

tỉnh BR-VT lãnh đạo thực hiện ASXH từ năm 2010 đến năm 2020. 

Phục dựng toàn diện chủ trương và quá trình Đảng bộ tỉnh BR-VT chỉ đạo 

thực hiện ASXH trong những năm 2010 - 2020, với những nội dung cơ bản: (1) 

Đào tạo và giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động; (2) Chính sách 

BHXH, BHYT; (3) Chính sách TGXH; (4) Chính sách ưu đãi xã hội. 

Đúc kết một số kinh nghiệm từ thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh BR-VT 

lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH từ năm 2010 đến năm 2020 có thể vận 

dụng để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách ASXH trong thời gian tới. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Góp phần làm sáng rõ hơn lý luận về ASXH ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (khái niệm, vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, v.v..) 

Khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng về thực hiện chính 

sách ASXH tại một địa phương cụ thể, qua trường hợp thực tiễn ở tỉnh BR-

VT từ năm 2010 đến năm 2020. 
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Làm sáng tỏ sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh phù hợp 

với điều kiện thực tiễn của địa phương vào quá trình lãnh đạo và tổ chức thực 

hiện chính sách ASXH của Đảng, Nhà nước. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng để tham khảo, vận dụng 

cho các địa phương khác có hoàn cảnh lịch sử và điều kiện tương đồng với 

tỉnh BR-VT. 

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác nghiên 

cứu, giảng dạy lịch sử địa phương. 

7. Kết cấu luận án 

Luận án gồm: Mở đầu, 4 chương, 9 tiết; Kết luận, Danh mục tài liệu 

tham khảo và Phụ lục. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN 

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

ASXH là lĩnh vực quan trọng, thiết yếu, có nội hàm rộng lớn, liên quan 

đến nhiều lĩnh vực, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Do đó, 

ASXH trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học, như: triết 

học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch 

sử Đảng, xã hội học, lý luận và lịch sử nhà nước pháp luật, v.v.  

Cho đến nay, có nhiều công trình, bài viết nghiên cứu về CSXH được 

công bố và trong đó, đề cập đến chính sách ASXH, thể hiện trên nhiều 

phương diện của các ngành khoa học khác nhau, có thể phân chia thành nhiều 

nhóm cơ bản. 

1.1.1. Những công trình nghiên cứu về an sinh xã hội của một số 

nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Các sách viết về ASXH của một số nước trên thế giới 

Cuốn sách: “Hệ thống an sinh xã hội của EU và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam” của Đinh Công Tuấn (chủ biên), 2008 [132]. Cuốn sách trình bày 

tổng quan hệ thống ASXH của EU; hệ thống ASXH của một số quốc gia tiêu 

biểu; thành công, hạn chế, xu thế cải cách hệ thống ASXH của các nước thành 

viên EU và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trong công trình này, 

các tác giả nghiên cứu, làm rõ vấn đề EU (Liên minh châu Âu) là khu vực có 

nền kinh tế tri thức phát triển năng động bậc nhất thế giới, đạt được sự tăng 

trưởng bền vững và sự liên kết xã hội ngày càng mạnh mẽ. Từ đó, các nước 

EU xây dựng thành công mô hình ASXH với nhiều điểm ưu việt, được thế 

giới đánh giá cao. Do đó, việc nghiên cứu bài học kinh nghiệm của mô hình 
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ASXH các nước EU là cần thiết, góp phần quan trọng vào việc hoạch định, 

xây dựng hệ thống ASXH của nước ta theo tiêu chuẩn hiện đại của thế giới. 

Cuốn sách: “Đảm bảo xã hội trong nền kinh tế thị trường Nhật Bản hiện 

nay” của Trần Thị Nhung, 2008 [90]. Tác giả đi sâu nghiên cứu nội dung, sự 

thay đổi nổi bật trong chính sách đảm bảo xã hội, hướng đến sự phù hợp trong 

quá trình phát triển kinh tế thị trường và sự biến đổi của xã hội Nhật Bản và 

tổng quan về đảm bảo ASXH của Nhật Bản thông qua nhiều chính sách điển 

hình. Ở nước ta hiện nay, Đảng chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, từ kinh nghiệm của Nhật Bản 

trong việc đảm bảo xã hội trong phát triển nền kinh tế thị trường được trình 

bày trong cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, gợi mở những kinh 

nghiệm cho nghiên cứu sinh trong việc nghiên cứu về ASXH của Việt Nam 

và tỉnh BR-VT. 

Cuốn sách: “Xóa đói giảm nghèo ở Malaixia và Thái Lan bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam”, của Võ Thị Thu Nguyệt, 2010 [89]. Tác giả nghiên 

cứu, làm rõ những khái niệm về nghèo đói và xóa đói giảm nghèo theo quan 

niệm của thế giới; khái quát thực trạng bức tranh đói nghèo trên thế giới. Từ 

đó, tác giả trình bày về các chính sách phát triển thông qua Chiến lược Xóa 

đói nghèo ở Malaixia (1970 - 2000); phân tích các nguyên nhân thành công 

của Chiến lược Xóa đói nghèo ở Malaixia và gợi mở những bài học dành cho 

Việt Nam. Bên cạnh đó, cuốn sách đề cập một cách hệ thống các chính sách 

và chương trình xóa đói giảm nghèo ở Thái Lan; so sánh các biện pháp thực 

hiện xóa đói giảm nghèo của Thái Lan với Việt Nam và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam. 

Cuốn sách: “Phát triển xã hội ở Trung Quốc và một số nước Đông Á”, 

do Phùng Thị Huệ chủ biên, 2010 [71]. Cuốn sách là công trình chuyên khảo, 

tập hợp những chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu của nhiều nhà khoa học về 
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phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của Trung Quốc và một số nước 

Đông Nam Á (Malaixia, Thái Lan, Singapore), Đông Á (Nhật Bản). Trong đó, 

chuyên đề “Hệ thống an sinh xã hội ở Trung Quốc: Thực trạng, vấn đề và triển 

vọng” của tác giả Nguyễn Mai Phương (Viện Nghiên cứu Trung Quốc) phân 

tích quá trình 30 năm cải cách của Trung Quốc xây dựng được một hệ thống 

ASXH mang đặc sắc của riêng mình, đó là: “lấy bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã 

hội, phúc lợi xã hội làm nền tảng, lấy chế độ dưỡng lão cơ bản, chế độ y tế cơ 

bản, chế độ bảo đảm mức sống tối thiểu làm trọng điểm, lấy sự nghiệp từ thiện, 

bảo hiểm thương nghiệp làm bổ sung, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống an sinh 

xã hội” [71. tr.148]. Cuốn sách còn chỉ ra một vài vấn đề tồn tại trong hệ thống 

chính sách ASXH của Trung Quốc như chưa hoàn thiện về mặt chế độ, chưa 

kiện toàn về mặt kết cấu, diện bao phủ của chế độ ASXH hẹp, thể chế quản lý 

và hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập. Ngoài ra, cuốn sách còn có một 

chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu về “Mô hình nhà nước phúc lợi Nhật Bản” 

của Trần Thị Nhung (Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á) cho rằng, Nhà nước phúc 

lợi kiểu Nhật Bản được xem là độc đáo, bởi vì những chi phí xã hội tuy tương 

đối thấp, nhưng lại mang lại hiểu quả cao, duy trì tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói 

ở mức độ thấp.  

Cuốn sách: “Lao động, tiền lương, an sinh xã hội - một số kinh nghiệm 

của thế giới”, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, 2012 

[56]. Cuốn sách tập hợp những công trình nghiên cứu chuyên sâu: (1) Lĩnh vực 

lao động, tiền lương, ASXH của các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. 

Trong đó, đáng chú ý là chuyên đề “Tài trợ hưu trí của liên minh Châu Âu” của 

tác giả A.L.Bovenberg (Đại học Tilburg, Hà Lan), chỉ ra ba hệ thống trợ cấp 

hưu trí, chính sách bảo vệ lương hưu, thiết lập mức lương hưu, hệ thống BHXH 

của liên minh châu Âu. (2) “Hệ thống an sinh xã hội của Mỹ” của Richard 

Pouelek, khái quát lịch sử ra đời, phát triển của hệ thống ASXH và phân tích hệ 

thống ASXH của nước Mỹ; BHXH, các chương trình ưu đãi như bảo hiểm thất 
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nghiệp (BHTN), ưu tiên cho các cựu chiến binh, giáo dục, đào tạo nghề, sự trợ 

giúp tình nguyện và từ thiện ở nước Mỹ. (3) “An sinh xã hội của quần chúng: 

kinh nghiệm Nhật Bản” của Seda Marcarjiantx (Viện Hàn lâm khoa học Nga). 

Trong công trình nghiên cứu, tác giả khái quát lịch sử phát triển chính sách, 

pháp luật của Nhật Bản về ASXH; nêu rõ cơ cấu ASXH của Nhật Bản bao gồm 

ba bộ phận hợp thành: chi phí nhằm đảm bảo thu nhập ở mức tối thiểu (hưu trí, 

người không có khả năng lao động), bảo hiểm sức khỏe (với 6 hệ thống, bao 

trùm tất cả dân cư), cứu trợ xã hội (dành cho tất cả những người không tự đảm 

bảo được mức sống tối thiểu và chi phí cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống 

như giáo dục, nhà ở, phục vụ y tế, sinh con, thất nghiệp, mai táng phí). 

Cuốn sách: “An sinh xã hội Bắc Âu trong cuộc khủng hoảng kinh tế 

toàn cầu và bài học cho Việt Nam” của Đinh Công Tuấn và Đinh Công 

Hoàng, 2013 [134]. Cuốn sách trình bày về hệ thống chính sách ASXH ở các 

nước Bắc Âu (Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy). Trong đó, tác giả 

làm rõ khái niệm ASXH theo nhiều cách tiếp cận khác nhau và nêu ra 3 mô 

hình ASXH điển hình của thế giới: Nhà nước phúc lợi tự do (Đức), Nhà nước 

phúc lợi bảo thủ và mang nặng tính chất nghiệp hội (Áo, Pháp, Đức, Ý) và 

phúc lợi dân chủ (các nước Bắc Âu). Bên cạnh đó, cuốn sách phân tích thực 

trạng về hệ thống ASXH ở Việt Nam, bao gồm thành tựu phát triển và những 

thách thức đặt ra; việc điều chỉnh chính sách ASXH ở các nước Bắc Âu và rút 

ra bài học, đề xuất chính sách nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách 

ASXH ở Việt Nam. 

Cuốn sách: “Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã 

hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức”, được trình bày tại hội 

nghị về phát triển bền vững của hai nước, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng 

Dân chủ Xã hội Đức tổ chức, 2013 [42]. Các tác giả người Đức phân tích rõ về 

hệ thống ASXH của nước Đức, cụ thể: ASXH là động lực của chính sách phát 

triển bền vững ở Đức (Karin Roth, đại biểu Quốc hội); những đặc trưng về hệ 
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thống ASXH ở nước Đức và những thách thức hiện tại (Uwe Kolakowski); 

những đề xuất của Đảng Dân chủ xã hội Đức trong việc duy trì mức sống đảm 

bảo cho người về hưu và ngăn ngừa nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo khi về già 

(Anton Schaaf/Andrea Franz). Ngoài ra, các tác giả phân tích theo góc nhìn đa 

chiều về những vấn đề quan trọng của ASXH: Công ước Liên hợp quốc về 

quyền được hưởng ASXH; tầm quan trọng của ASXH đối với sự phát triển bền 

vững; hệ thống ASXH ở nước Đức; BHXH; những thách thức của hệ thống 

ASXH của Đức trong tương lai và những đề xuất chính sách ASXH của Đảng 

Dân chủ Xã hội Đức. 

Cuốn sách: “Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các nước 

Đông Nam Á - kinh nghiệm cho Việt Nam”, do Nguyễn Duy Dũng (chủ biên), 

2016 [33]. Cuốn sách nghiên cứu một cách hệ thống những vấn đề: cơ sở lý 

luận về phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội; thực tiễn về mô hình phát 

triển xã hội, quản lý phát triển xã hội ở châu Âu. Trong đó, có nội dung tập 

trung về lao động việc làm, hưu trí, thu nhập, bảo hiểm, phúc lợi xã hội, trợ 

giúp xã hội; Mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của Nhật 

Bản, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan. Ngoài ra, cuốn 

sách nghiên cứu về các lĩnh vực như công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc 

sức khỏe của người dân, giáo dục; định hướng, quan điểm và giải pháp dành 

cho Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN.  

Cuốn sách: “Chính sách an sinh xã hội của một số nước ASEAN và bài 

học kinh nghiệm đối với Việt Nam” của Phạm Thị Hồng Hoa (chủ biên), 2019 

[52]. Cuốn sách trình bày một cách hệ thống về những đề vấn đề lý luận của 

chính sách ASXH trong hội nhập kinh tế quốc tế: các quan niệm về ASXH 

của thế giới, các bộ phận cấu thành; mô hình hoạch định và thực thi chính 

sách ASXH của một số nước trên giới (Đức, Áo, Pháp, Thụy Điển, Đan 

Mạch, Anh); vai trò, xu hướng phát triển của chính sách ASXH trong hội 

nhập quốc tế. Nhận xét, đánh giá về thực trạng thực hiện chính sách ASXH 
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của Thái Lan, Malaisia. Sau cùng, tác giả đề xuất vận dụng các bài học của 

Thái Lan, Malaisia để góp phần hoàn thiện chính sách ASXH của Việt Nam. 

Đây là công trình nghiên cứu công phu, rất hữu ích cho nghiên cứu sinh tham 

khảo, viết luận án. 

Cuốn sách: “Tăng trưởng kinh tế và thực thi chính sách xã hội ở một số 

nước châu Phi và Trung Đông” của Lê Phước Minh (chủ biên), 2020 [86]. 

Cuốn sách trình bày nhiều vấn đề quan trọng: các khái niệm cơ bản về CSXH, 

thực thi CSXH; mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện 

CSXH trong quá trình phát triển bền vững. Đánh giá thực trạng tăng trưởng 

kinh tế và thực hiện CSXH ở một số quốc gia châu Phi - Trung Đông (Thổ 

Nhĩ Kỳ, Ma Rốc, Nam Phi). Từ vấn đề tăng trưởng kinh tế kết hợp với thực 

hiện CSXH ở châu Phi - Trung Đông, nhóm nghiên cứu nêu ra một số gợi ý 

chính sách chung, nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế và thực hiện CSXH theo 

hướng phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới. 

Một số bài báo về ASXH trên thế giới 

Bài viết: “Hệ thống an sinh xã hội theo mô hình “dân chủ xã hội” ở 

Thụy Điển - thực trạng và những vấn đề” của Đinh Công Tuấn, đăng trên Tạp 

chí Nghiên cứu châu Âu, số 4 (91), 2008 [133]. Trong bài viết, tác giả phân 

tích lịch sử phát triển của mô hình nhà nước phúc lợi ở Thụy Điển. Trên cơ sở 

phân tích các chính sách ASXH chủ yếu (bảo hiểm hưu trí cho người già, 

TGXH, BHTN, chính sách chăm sóc người mẹ cô đơn, chế độ nghỉ phép và 

chăm sóc trẻ em) và nêu rõ những ưu điểm, hạn chế của mô hình ASXH của 

Thụy Điển. Tác giả khẳng định, Thụy Điển là nước điều chỉnh mô hình 

ASXH theo kiểu Scandinavi, nghĩa là phúc lợi được phân phối toàn diện cho 

mọi người dân; theo hướng tương tự “hệ thống phúc lợi việc làm” ở Anh và 

Mỹ.  
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Bài viết: “Mô hình xây dựng nhà nước phúc lợi ở Thụy Điển và bài học 

cho Việt Nam” của Mai Huy Bích, đăng trên tạp chí Xã hội học, số 1 (113), 

2011 [20]. Tác giả khái quát mô hình nhà nước phúc lợi và hệ thống ASXH 

của Thụy Điển, gồm 03 trụ cột (các chương trình công cộng, tập thể và tư 

nhân) và 04 nhánh chính (gia đình và trẻ em; đời sống lao động; phòng ngừa; 

tuổi già). Từ đó, tác giả cho rằng, Thụy Điển chọn con đường xây dựng một 

nhà nước phúc lợi nhằm giải quyết tốt các mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh 

tế với phát triển xã hội; so sánh điểm giống và khác nhau về mô hình ASXH 

của Thụy Điển và Việt Nam; nêu ra một số thách thức cho hệ thống ASXH 

của Việt Nam cần được tập trung giải quyết trong thời gian tới. 

Bài viết: “Kinh nghiệm về giảm nghèo bền vững của Trung Quốc và 

hàm ý cho Việt Nam” của Lê Khánh Cường, đăng trên Tạp chí Kinh tế châu Á - 

Thái Bình Dương, tháng 11-2017 [29]. Tác giả trình bày chủ trương của Trung 

Quốc về cải cách nông thôn trong vấn đề giảm nghèo (1994 - 2000). Kết quả, 

chủ trương này giải quyết sinh kế cho hàng trăm triệu dân. Từ đó, làm giảm 

mạnh số người nghèo. Thành công của chính sách giảm nghèo dẫn đến sự thay 

đổi to lớn, tích cực trong mọi mặt của đời sống xã hội của người dân, đặc biệt 

là chính sách ASXH của Trung Quốc được cải thiện rõ rệt. Tác giả nêu ra các 

giải pháp hỗ trợ các vùng nghèo nhất của Trung Quốc: thực hiện xóa đói giảm 

nghèo từng thôn, giúp các thôn phát triển các ngành nghề đặc trưng của địa 

phương, đào tạo lao động nhằm nâng cao kỹ năng lao động của người dân, v.v. 

Từ bài học thành công của Trung Quốc, tác giả tổng kết thành một số bài học 

kinh nghiệm có thể tham khảo trong thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững 

ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, nơi có nhiều đặc điểm tương đồng với 

nước bạn. 

Bài viết: “Quyền được hưởng an sinh xã hội trong luật nhân quyền quốc 

tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”, của Vũ Công Giao và Nguyễn 
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Thùy Dương, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu luật pháp, số 01 (353), tháng 1-

2018 [49]. Các tác giả nêu rõ, quyền được hưởng ASXH trở thành một trong 

những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong nhiều văn bản luật của 

quốc tế (Tuyên ngôn toàn thế giới về Nhân quyền năm 1948, Công ước quốc tế 

về các Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa năm 1966). Bài viết phân tích nội hàm 

của quyền được hưởng ASXH và nghĩa vụ của các quốc gia ký cam kết đảm 

bảo thực hiện quyền này; từ đó liên hệ đến thực trạng thực hiện quyền đảm bảo 

ASXH cho công dân ở nước ta và đưa ra một số biện pháp để nâng cao mức độ 

đảm bảo quyền được hưởng ASXH trong thời gian tới. 

Như vậy, tổng quan các công trình nghiên cứu trên cho thấy, một số bài 

viết về ASXH trên thế giới cung cấp một cách hệ thống về cơ sở lý luận và cơ 

sở thực tiễn của các mô hình ASXH một số nước, đặc biệt là những nước phát 

triển. Các công trình nghiên cứu chỉ rõ các chính sách ASXH tiêu biểu của 

nhiều quốc gia: Mỹ, Thụy Điển, Anh, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản. Các bài 

viết phân tích, chỉ rõ kinh nghiệm thành công và hạn chế, thách thức từ các 

mô hình ASXH của các quốc gia này. Đây là những kinh nghiệm quý báu, gợi 

mở rất nhiều vấn đề quan trọng để Việt Nam tham khảo, học tập, hướng đến 

xây dựng một mô hình ASXH tiên tiến, hiện đại phù hợp với xu thế phát triển 

chung của thế giới. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về an sinh xã hội ở Việt Nam  

1.1.2.1. Những công trình nghiên cứu chung về chính sách xã hội 

Cuốn sách: “Đảng lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong thời kỳ đổi 

mới” của Nguyễn Thị Thanh, 2011 [109]. Cuốn sách gồm 04 chương, trình bày 

những nội dung chủ yếu: Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện CSXH; sự 

lãnh đạo của Đảng trong thực hiện CSXH (lao động và việc làm; xóa đói, giảm 

nghèo; ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng) ở nước ta trong 20 năm đầu 
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đổi mới (1986 - 2006); đúc kết một số bài học của Đảng lãnh đạo thực hiện 

CSXH. 

Cuốn sách: “Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở Việt Nam hiện 

nay” của Mai Ngọc Cường (chủ biên), 2013 [26]. Cuốn sách chia thành hai 

phần: (1) Một số vấn đề lý luận về CSXH: các giá trị - mục tiêu, nguyên tắc 

và quá trình phát triển CSXH; khái quát hệ thống CSXH ở Việt Nam: thu 

nhập, giảm nghèo và ASXH, việc làm, các dịch vụ xã hội cơ bản, chính sách 

đối với NCC. (2) CSXH ở nước ta hiện nay và định hướng để hoàn thiện: thực 

trạng và phương hướng hoàn thiện chính sách thu nhập, giảm nghèo và 

ASXH; đánh giá thực trạng thực hiện chính sách việc làm ở nước ta và định 

hướng đến năm 2020; thực trạng thực hiện các chính sách cung ứng các dịch 

vụ xã hội cơ bản (giáo dục và đào tạo, chăm sóc y tế và bảo vệ sức khỏe nhân 

dân, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bảo đảm nước sạch và vệ 

sinh môi trường cho người dân ở vùng nông thôn) ở nước ta và định hướng 

nhằm xây dựng hoàn thiện chính sách. 

Cuốn sách: “Chính sách xã hội” của Lê Ngọc Hùng, 2017 [70]. Sách 

gồm 09 chương, tập trung nghiên cứu: Những vấn đề lý luận tổng quát về 

CSXH, ASXH và phương pháp nghiên cứu chính sách, phản biện xã hội. Nội 

dung cuốn sách phân tích một cách hệ thống về khái niệm, mô hình và các 

chính sách ASXH ở nước ta (ASXH và BHXH, ASXH và CSXH, mô hình hệ 

thống bốn trụ cột ASXH, mô hình hệ thống ASXH theo vòng đời, các văn bản 

về chính sách ASXH, đầu tư của Nhà nước trong lĩnh vực ASXH); kết quả 

thực hiện chính sách ASXH trong phạm vi quốc gia và hộ gia đình; vấn đề 

ASXH trong xây dựng nông thôn mới. 

Cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực 

hiện chính sách xã hội ở Việt Nam” của Hội đồng Lý luận Trung ương, 2024 

[67]. Cuốn sách là công trình tập hợp các bài viết nghiên cứu chuyên sâu về 
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lĩnh vực CSXH, ASXH ở nước ta, cụ thể: (1) Những vấn đề lý luận, thực tiễn 

của quá trình phát triển hệ thống CSXH ở nước ta; kinh nghiệm phát triển 

CSXH ở Trung Quốc, Singapore và bài học gợi mở cho Việt Nam; (2) Kết 

quả trong xây dựng và thực thi CSXH ở nước ta từ khi thực hiện theo Nghị 

quyết số 15-NQ/TW của Hội nghị Trung 5 khóa XI (2012); (3) Một số vấn đề 

đặt ra và giải pháp hoàn thiện CSXH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Cuốn sách là công trình nghiên cứu mới về CSXH, ASXH cả về phương diện 

lý luận và thực tiễn ở nước ta sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới. 

Những nội dung của cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo rất có giá trị, giúp 

cho nghiên cứu sinh thực hiện luận án. 

Cuốn sách: “Nhận diện các vấn đề cần ưu tiên trong chính sách xã hội 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Bùi Sĩ Lợi (chủ biên), 2024 [78]. 

Cuốn sách có 04 chương, nghiên cứu chuyên sâu về những nội dung: (1) Vai 

trò, chức năng của CSXH; quan điểm của Đảng về CSXH qua các thời kỳ; 

khái quát các vấn đề cần ưu tiên trong CSXH (phân hóa giàu - nghèo và bất 

bình đẳng xã hội, di cư, giá hóa dân số và ASXH cho người cao tuổi, ASXH 

thích ứng với rủi ro, dịch bệnh và biến đổi khí hậu); phương pháp và các chỉ 

số đánh giá. (2) Một số quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về các 

vấn đề cần ưu tiên trong CSXH (phân hóa giàu - nghèo, lao động di cư, vấn 

đề thích ứng già hóa dân số và ASXH cho người cao tuổi, ASXH thích ứng 

với rủi ro, dịch bệnh và biến đổi khí hậu) ở Việt Nam thời gian qua. (3) Thực 

trạng giải quyết các vấn đề cần ưu tiên trong CSXH. (4) Dự báo tình hình thế 

giới và trong nước liên quan đến giải quyết các vấn đề xã hội; dự báo các vấn 

đề xã hội cần ưu tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và gợi ý một số 

giải pháp thực hiện. 

1.1.2.2. Những công trình nghiên cứu chung về an sinh xã hội 
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Cuốn sách: “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội 

ở Việt Nam” của Mai Ngọc Cường (chủ biên), 2009 [25]. Cuốn sách là kết 

quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.02.02/06-10. 

Cuốn sách trình bày 03 vấn đề: (1) Những vấn đề cơ bản về chính sách ASXH 

trong nền kinh tế thị trường: đặc điểm, cấu trúc, nội dung cơ bản của ASXH; 

kinh nghiệm xây dựng mô hình ASXH ở một số nước trên thế giới (Đức, 

Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, v.v.). (2) Thực trạng phát triển các chính 

sách ASXH ở nước ta: Khái quát hệ thống ASXH của nước ta qua các thời kỳ 

lịch sử; nội dung cơ bản của hệ thống ASXH của nước ta; những thành tựu, 

hạn chế trong quá trình thực hiện ASXH trong thời kỳ đổi mới. (3) Quan điểm 

và phương hướng của Đảng về xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách 

ASXH ở Việt Nam đến năm 2015; đề xuất một số giải pháp chủ yếu để xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống ASXH ở Việt Nam đến năm 2015. 

Cuốn sách: “An sinh xã hội đối với nông dân trong nền kinh tế thị 

trường ở Việt Nam” của Mai Ngọc Anh, 2010 [2]. Cuốn sách trình bày 03 vấn 

đề: (1) Bản chất, vai trò của hệ thống ASXH dành cho nông dân trong nền 

kinh tế ở nước ta; nội dung, điều kiện xây dựng và hoàn thiện hệ thống ASXH 

dành cho nông dân trong nền kinh tế thị trường; những bài học rút ra từ việc 

xây dựng, hoàn thiện hệ thống ASXH dành cho nông dân ở một số nước trên 

thế giới (Đức, Nhật Bản, Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Trung Quốc). (2) 

Thực trạng hệ thống ASXH dành cho nông dân Việt Nam: Quá trình phát 

triển của hệ thống ASXH dành cho nông dân ở nước ta; đánh giá về mức độ 

tác động, mức độ bao phủ của hệ thống ASXH và mức độ bền vững tài chính 

để thực hiện chương trình ASXH dành cho nông dân; nguyên nhân, hạn chế 

của hệ thống ASXH dành cho nông dân ở nước ta. (3) Cuốn sách nêu ra bối 

cảnh thế giới và trong nước tác động đến việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

ASXH dành cho nông dân ở nước ta.  
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Cuốn sách: “Chính sách xóa đói giảm nghèo - thực trạng và giải pháp” 

của Lê Quốc Lý (chủ biên), 2012 [80]. Cuốn sách là công trình nghiên cứu 

chuyên sâu về xóa đói, giảm nghèo, cụ thể: Cơ sở lý luận về xóa đói, giảm 

nghèo, bao gồm: quan niệm về đói nghèo, các tiêu chí, tiêu thức đánh giá hiệu 

quả của chính sách xóa đói, giảm nghèo; những yếu tố tác động và nguyên 

nhân của đói nghèo ở nước ta. Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác xóa 

đói, giảm nghèo; những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo. Thực trạng và nguyên nhân đói 

nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010. Đánh giá tổng quát về thành tựu, 

hạn chế và nguyên nhân của chính sách xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam 

giai đoạn 2001 - 2010. Tác giả phân tích bối cảnh tình hình thế giới, trong 

nước trong thời gian tới và nêu ra một số giải pháp xóa đói, giảm nghèo ở 

nước ta trong giai đoạn 2011 - 2020. 

Cuốn sách: “An sinh xã hội ở Việt Nam hướng tới 2020” của Vũ Văn 

Phúc (chủ biên), 2012 [94]. Cuốn sách tập hợp từ 20 bài nghiên cứu chuyên 

sâu của nhiều tác giả về lĩnh vực ASXH và được chia thành hai phần: (1) 

Những vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm thế giới về ASXH. Trong đó, các 

tác giả trình về những quan điểm và cách tiếp cận thống nhất về ASXH; 

hướng đến xây dựng hệ thống ASXH của Việt Nam trong điều kiện phát triển 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; kinh 

nghiệm của thế giới về ASXH và những vấn đề đặt ra với Việt Nam. (2) 

Những vấn đề thực tiễn về ASXH ở nước ta: ASXH trong thời kỳ đổi mới; 

mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo đảm ASXH; mô hình, kết quả thực 

hiện và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống BHXH; ASXH cho cư dân nông 

thôn, vùng nghèo, vùng dân tộc và miền núi; một số giải pháp cho hệ thống 

chính sách ASXH khu vực nông thôn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 
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Cuốn sách: “Về an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020” của 

Mai Ngọc Cường (chủ biên), 2013 [27]. Cuốn sách là công trình nghiên cứu 

chuyên sâu về ASXH của Việt Nam, gồm 03 nội dung chính: (1) Một số nội 

dung về ASXH như: khái niệm, chức năng, nguyên tắc, các trụ cột (hợp 

phần), tầm quan trọng và các nhân tố ảnh hưởng đến ASXH. Nhóm tác giả 

nêu ra một vài mô hình ASXH tiêu biểu trên thế giới (Đức, Mỹ, Nhật Bản, 

Bắc Âu), từ đó chỉ ra những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển của hệ 

thống ASXH. (2) Đánh giá về kết quả đã đạt được, hạn chế và nguyên nhân 

trong thực hiện ASXH ở Việt Nam trên hai phương diện: các chương trình 

thuộc trụ cột ASXH đóng - hưởng (các loại bảo hiểm) và các chương trình 

ASXH không dựa trên sự đóng góp như TGXH thường xuyên, bảo trợ xã hội 

(BTXH), TGXH đột xuất. (3) Bối cảnh thế giới và trong nước tác động đến 

phát triển hệ thống chính sách ASXH. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước Việt Nam về ASXH và một số khuyến nghị thực hiện chính sách ASXH 

ở nước ta trong giai đoạn 2012 - 2020. Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu cần 

thiết dành cho nghiên cứu sinh. 

Cuốn sách: “Chính sách an sinh xã hội và vai trò của Nhà nước trong 

việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam” của Nguyễn Văn Chiểu, 

2014 [21]. Cuốn sách trình bày 03 vấn đề: (1) Một số vấn đề lý luận cơ bản về 

chính sách ASXH: Khái niệm, vai trò, chức năng của chính sách ASXH; tính 

cần thiết và yêu cầu đặt ra đối với vai trò của nhà nước trong thực hiện chính 

sách ASXH; thực hiện chính sách ASXH ở một số (Đức, Thụy Điển, Hoa Kỳ, 

Nhật Bản) và bài học rút ra cho Việt Nam. (2) Vai trò của Nhà nước Việt Nam 

trong thực hiện chính sách ASXH: Quá trình hình thành, nội dung chính sách 

ASXH và một số thành tựu, hạn chế thể hiện vai trò của nhà nước trong hoạch 

định chính sách, triển khai thực hiện, giám sát thực hiện, mở rộng diện bao phủ 

và nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm nguồn lực tài chính để thực hiện các 
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chính sách. (3) Phương hướng, giải pháp cơ bản để nâng cao vai trò của Nhà 

nước Việt Nam trong việc thực hiện chính sách ASXH hiện nay.  

Cuốn sách: “Quyền an sinh xã hội và đảm bảo thực hiện trong pháp luật 

Việt Nam” của Lê Thị Hoài Thu (chủ biên), 2014 [53]. Cuốn sách nghiên cứu, 

trình bày nhiều vấn đề liên quan đến quyền ASXH và việc đảm bảo thực hiện 

trong chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, cụ thể: (1) Những vấn đề 

lý luận về ASXH: Khái niệm ASXH, quyền ASXH; sự hình thành và phát 

triển quyền ASXH của thế giới và Việt Nam trong lịch sử; quyền ASXH 

trong mối tương quan với quyền con người khác được quy định trong Tuyên 

ngôn thế giới về nhân quyền của Liên hợp quốc (1948), Công ước số 102 về 

ASXH của ILO (1952), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn 

hóa của Liên hợp quốc (1966). (2) Quyền ASXH trong quy luật của pháp luật 

quốc tế: ASXH theo các quy định của Liên hợp quốc, Tổ chức Lao động 

Quốc tế và một số mô hình ASXH tiêu biểu của thế giới (mô hình của các 

nước Anglo-saxon (điển hình cho mô hình này là hệ thống ASXH của vương 

quốc Anh), mô hình của các nước Bắc Âu và mô hình của châu Âu lục địa 

(điển hình là mô hình của nước Đức). (3) Quyền ASXH được xác lập trong hệ 

thống pháp luật ở Việt Nam. (4) Thực trạng bảo đảm thực hiện quyền ASXH 

trong các lĩnh vực tiêu biểu: bảo vệ thu nhập thông qua BHXH, bảo vệ sức 

khỏe thông qua BHYT, TGXH khi gặp hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận các dịch 

vụ xã hội cơ bản (giáo dục, y tế, nhà ở, nước sách, thông tin). (5) Một số biện 

pháp (xã hội, kinh tế, pháp lý) nhằm đảm bảo quyền ASXH theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

Cuốn sách: “Chính sách an sinh xã hội - thực trạng và giải pháp” của Lê 

Quốc Lý (chủ biên), 2014 [81]. Nội dung nghiên cứu của cuốn sách gồm có: 

Cơ sở lý luận về ASXH; hệ thống chính sách ASXH (thị trường lao động, 

BHXH, BHYT, TGXH, ưu đãi xã hội) ở Việt Nam; những khó khăn trong 

thực hiện chính sách ASXH và nguyên nhân của nó; kinh nghiệm thực hiện 
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chính sách ASXH ở một số nước (Đức, Pháp, Thụy Điển, Ấn Độ) và những 

bài học cho Việt Nam; những khó khăn trong thực hiện các chính sách ASXH 

ở Việt Nam gần đây qua đánh giá của nhóm cán bộ thực hiện và đối tượng thụ 

hưởng chính sách; mục tiêu, quan điểm và giải pháp thực hiện hiệu quả chính 

sách ASXH ở Việt Nam đến năm 2020. 

Cuốn sách: “An sinh xã hội và công tác xã hội” của Phạm Tất Dong và 

Nguyễn Thị Kim Thoa (đồng chủ biên), 2015 [30]. Cuốn sách tập hợp 22 bài 

viết từ kết quả nghiên cứu của Đề tài KX.04-17/11-15 “Định hướng hoàn 

thiện chính sách ASXH và phúc lợi xã hội ở nước ta trong điều kiện mới”, với 

những nội dung gồm: (1) Các vấn đề ASXH: Vấn đề an toàn con người trong 

chiến lược ASXH; những hướng tiếp cận chính và thành tựu ASXH nước ta; 

BHYT và hoạt động khám chữa bệnh của người dân Tây Nguyên; ASXH cho 

người dân nông thôn thông qua cách tiếp cận từ BHXH; một số tồn tại trong 

triển khai BHYT bắt buộc. (2) Lĩnh vực liên quan đến công tác xã hội: Mạng 

lưới công tác xã hội tại Hưng Yên nhằm mục đích bảo đảm ASXH cho người 

dân; thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội trong hoạt động trợ giúp 

pháp lý cho nhóm người dễ bị tổn thương; vai trò của các mô hình dịch vụ 

chăm sóc người cao tuổi ngoài gia đình ở Việt Nam. 

Cuốn sách: “Thực hiện an sinh xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI” của Nguyễn Mai Phương, 2017 

[97]. Sách gồm các nội dung: (1) Đường lối của Đảng về thực hiện chính sách 

ASXH giai đoạn 2001 - 2006; (2) Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc thực 

hiện ASXH giai đoạn 2006 - 2011; (3) Nhận xét và những kinh nghiệm của 

Đảng trong thực hiện ASXH những năm đầu thế kỷ XXI. Tác giả chỉ ra 

những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện ASXH 

(2001 - 2006 và 2006 - 2011); nêu ra một số nhận xét về ưu điểm, hạn chế và 

nguyên nhân của quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện ASXH; một số bài học 

của quá trình lãnh đạo thực hiện ASXH của Đảng. 
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Cuốn sách: “Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - khoảng trống pháp lý và 

khuyến nghị cho Việt Nam” của Phan Thị Lan Hương, 2020 [72]. Cuốn sách 

gồm các nội dung: Những vấn đề lý luận chung về nhóm yếu thế và yêu cầu 

bảo vệ quyền của nhóm yếu thế theo chuẩn mực quốc tế; khoảng trống pháp lý 

đối với việc được pháp luật bảo vệ phụ nữ, trẻ em với vai trò là nạn nhân của 

bạo lực, buôn bán và bóc lột vì mục đích thương mại; những thách thức đối với 

người khuyết tật trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, khoảng trống pháp lý 

của pháp luật Việt Nam so với công ước về quyền của người khuyết tật và một 

số khuyến nghị; pháp luật về phòng, chống bạo lực và hỗ trợ phục hồi những 

tổn hại của người bán dâm; pháp luật về bảo đảm quyền tham gia xây dựng 

chính sách của phụ nữ dân tộc thiểu số; tác giả nêu ra một số khuyến nghị để 

bảo vệ và lợi ích hợp pháp cho các nhóm đối tượng yếu thế đó. 

 Cuốn sách: “Nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với 

việc thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam” của Bùi Sỹ 

Lợi (chủ biên), 2020 [77]. Cuốn sách phân tích các nội dung: Khái niệm, đặc 

điểm, vai trò của chính sách, pháp luật ASXH; giám sát của cơ quan dân cử 

đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về ASXH; thực trạng tổ chức, triển 

khai giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật 

ASXH ở nước ta hiện nay; những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải 

pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả của việc giám sát thực thi chính sách, 

pháp luật ASXH ở nước ta trong thời gian tới. 

 Cuốn sách: “Mô hình an sinh xã hội Việt Nam” của Bùi Văn Huyền, 

Nguyễn Ngọc Toàn, Đinh Thị Nga (đồng chủ biên), 2020 [55]. Cuốn sách 

nghiên cứu hệ thống về những vấn đề: (1) Khái quát về mô hình ASXH như 

nội hàm, các yếu tố cấu thành mô hình ASXH, vai trò của nhà nước, điều kiện 

để vận hành mô hình ASXH và một số mô hình ASXH nổi bật trên thế giới 

(của Otto Von Bismarck, William Beveridge, các nước châu Âu, World Bank 
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và ILO). (2) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Việt Nam ảnh hưởng đến 

ASXH; đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo 

đảm ASXH và mô hình ASXH của Việt Nam từ khi đổi mới đến nay và đánh 

giá về các mô hình đó. (3) Dự báo về bối cảnh kinh tế - xã hội, những vấn đề 

đặt ra đối với mô hình ASXH và quan điểm, giải pháp hoàn thiện mô hình 

ASXH ở Việt Nam đến năm 2030. 

 Cuốn sách: “Pháp luật an sinh xã hội đối với lao động khu vực kinh tế 

phi chính thức ở Việt Nam” của Hoàng Kim Khuyên (chủ biên), 2023 [74]. 

Cuốn sách nghiên cứu về những vấn đề: Hệ thống lý luận về ASXH đối với 

lao động khu vực kinh tế phi chính thức, hệ thống ASXH đối với lao động 

khu vực kinh tế phi chính thức trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam, pháp luật ASXH đối với lao động khu vực kinh tế phi chính thức; phân 

tích thực trạng pháp luật ASXH (việc làm, BHXH, BHYT, BHTN, các dịch 

vụ xã hội cơ bản, các thiết chế bảo đảm, hỗ trợ) đối với lao động khu vực kinh 

tế phi chính thức ở Việt Nam và đề xuất giải pháp để hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả thực hiện pháp luật ASXH đối với lao động khu vực phi chính thức 

ở nước ta. 

1.1.2.3. Những công trình nghiên cứu về thực tiễn thực hiện an sinh xã 

hội ở một số vùng, địa phương 

Cuốn sách: “Lý thuyết và mô hình an sinh xã hội (phân tích thực tiễn ở 

Đồng Nai)” của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, 2009 [100]. Cuốn 

sách gồm có 06 phần, được nhóm tác giả tập trung nghiên cứu về lĩnh vực 

ASXH: Lý luận về ASXH; những bất cập, xu hướng vận động và kinh 

nghiệm từ một số nước trên thế giới về xây dựng hệ thống ASXH; phân tích 

ASXH nhìn từ đối tượng thụ hưởng ở tỉnh Đồng Nai như: việc làm, thu nhập, 

BHXH, BHYT, xóa đói giảm nghèo và trợ cấp xã hội. Từ đó, cuốn sách đề 

xuất giải pháp để đảm bảo ASXH ở Đồng Nai. Tuy cuốn sách là công trình 
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nghiên cứu lý thuyết và mô hình ASXH của tỉnh Đồng Nai, nhưng nghiên cứu 

sinh có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về thực tiễn ở tỉnh BR-

VT - địa phương tiếp giáp, có những điều kiện và phát triển tương đồng với 

Đồng Nai.  

Cuốn sách: “Tăng trưởng kinh tế với chính sách an sinh xã hội ở Thành 

phố Hồ Chí Minh hiện nay” của Nguyễn Minh Trí, 2019 [130]. Cuốn sách đề 

cập đến những nội dung: Lý luận về tăng trưởng kinh tế với chính sách ASXH, 

mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách ASXH; những 

yếu tố như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, quá trình toàn cầu 

hóa, sự tiến bộ của khoa học và công nghệ tác động đến tăng trưởng kinh tế với 

chính sách ASXH ở Thành phố Hồ Chí Minh; thực trạng gắn kết tăng trưởng 

kinh tế với chính sách ASXH và phương hướng, giải pháp. Tỉnh BR-VT tiếp 

giáp và có nhiều điểm tương đồng với Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, cuốn 

sách được sử dụng làm tài liệu tham khảo quan trọng, cung cấp cách tiếp cận cho 

nghiên cứu sinh để nghiên cứu về thực tiễn thực hiện ASXH ở tỉnh BR-VT. 

Cuốn sách: “An sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk 

Lắk” của Nguyễn Duy Thụy, 2019 [114]. Cuốn sách nghiên cứu lý luận 

chung về ASXH như khái niệm, chức năng, nguyên tắc xây dựng hệ thống 

ASXH, các chính sách ASXH (việc làm, BHXH, TGXH và hỗ trợ giảm 

nghèo, các dịch vụ xã hội cơ bản); thực trạng thực hiện ASXH đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk (2004 - 2019); đề xuất giải pháp và kiến 

nghị đối với Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và địa phương nhằm tăng 

cường thực hiện chính sách ASXH đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh 

Đắk Lắk trong thời gian tới.  

Cuốn sách: “Giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - 

một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của Vũ Thị Thùy Dung, Lê Minh Chiến, 

Phạm Hồng Hải, Đào Thị Hiếu, Nguyễn Đình Nghiệp (đồng chủ biên), 2020 

[31]. Cuốn sách là công trình nghiên cứu chuyên sâu về giảm nghèo vùng đồng 
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bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, đề cập đến: Những vấn đề lý luận về giảm 

nghèo; các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo bền vững của phụ nữ 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam; phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu về giảm 

nghèo cho phụ nữ người dân tộc thiểu số; đánh giá kết quả chương trình mục 

tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững (2016 - 2020) tại địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng; thách thức trong công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số 

khu vực Tây Nguyên và để người phụ nữ không bị bỏ lại phía sau; một số mô 

hình giảm nghèo cho nông dân vùng dân tộc thiểu số từ dự án vay vốn quỹ hỗ 

trợ nông dân của Trung ương và tỉnh Lâm Đồng; mô hình giảm nghèo của phụ 

nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - nhìn từ góc độ chính sách thực tiễn. Những 

vấn đề lý luận về giảm nghèo, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo 

và phương pháp tiếp cận về nghèo, v.v. được trình bày trong cuốn sách là 

nguồn tư liệu tham khảo hữu ích, nghiên cứu sinh có thể khai thác, phục vụ cho 

việc nghiên cứu về giảm nghèo của tỉnh BR-VT. 

Luận án tiến sĩ ngành Kinh tế chính trị: “Vai trò của Nhà nước về an 

sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam” của Phan Thị Kim Oanh, bảo vệ 

năm 2014 [92]. Tác giả nêu ra những nhân tố tác động đến vai trò của nhà 

nước trong việc thực hiện ASXH đối với nông dân; Nhà nước có vai trò quyết 

định đến mức độ bao phủ, tác động của ASXH đối với nông dân. Qua khảo 

sát thực trạng thực hiện ASXH đối với nông dân ở một số tỉnh, tác giả chỉ ra 

những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân, khuyến nghị các giải pháp 

để nâng cao vai trò của Nhà nước về thực hiện ASXH đối với nông dân nước 

ta trong thời gian tới. 

Luận án tiến sĩ ngành Kinh tế chính trị: “Đảm bảo an sinh xã hội trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội” của Đông Thị Hồng, bảo vệ năm 2015 [68]. Tác giả 

phân tích mối quan hệ giữa đảm bảo ASXH và phát triển kinh tế - xã hội; 

những điều kiện đảm bảo ASXH, thực trạng và kinh nghiệm thực hiện ASXH ở 

Thành phố Hà Nội (2018 - 2015); đề ra giải pháp để đảm bảo thực hiện ASXH 

ở Thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 
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Luận án tiến sĩ ngành Chính trị học: “Thực thi chính sách an sinh xã hội 

ở Thành phố Đà Nẵng hiện nay - thực trạng và giải pháp” của Lê Anh, bảo 

vệ năm 2017 [1]. Tác giả luận án trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về 

ASXH và vai trò nhà nước trong thực thi chính sách ASXH. Tác giả phân tích 

thực trạng thực thi chính sách ASXH ở Thành phố Đà Nẵng trong thời gian 

qua. Từ đó, dự báo những tác động đến việc thực hiện chính sách ASXH; 

quan điểm và giải pháp để nâng cao chất lượng thực thi chính sách ASXH ở 

Thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 

Ngoài ra, có một số luận án tiến sĩ nghiên cứu đề tài liên quan đến luận 

án, cụ thể: (1) Luận án tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam: “Quá trình thực hiện 

chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Hải Dương từ năm 1997 đến năm 2010” của 

Nguyễn Văn Tuân, bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2015. (2) 

Luận án tiến sĩ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (được bảo vệ tại Học 

viện Chính trị, Bộ Quốc phòng): “Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo thực hiện 

an sinh xã hội từ năm 2005 đến năm 2015” của Trần Thùy Linh, 2020; 

“Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo thực hiện an sinh xã hội từ năm 2005 đến 

năm 2015” của Hoàng Thị Thị Bích Phương, 2020; “Đảng bộ tỉnh Quảng 

Bình lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội từ năm 2005 đến năm 2015” của 

Nguyễn Văn Anh, 2021. Trong các luận án tiến sĩ này, các tác giả đã phân 

tích những yếu tố tác động và chủ trương của Đảng bộ các tỉnh Hải Dương, 

Nam Định, Quảng Bình trong thực hiện chính sách ASXH trong giai đoạn từ 

năm 1997 đến năm  2015; kết quả thực hiện chính sách ASXH và rút ra nhận 

xét về ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm của quá trình Đảng bộ các 

tỉnh Hải Dương, Nam Định, Quảng Bình lãnh đạo thực hiện ASXH trong giai 

đoạn từ năm 1997 đến năm  2015. Những kết quả nghiên cứu của các luận án 

này là nguồn tư liệu rất quan trọng, hữu ích, giúp cho nghiên cứu sinh tham 

khảo, kế thừa, phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài luận án. 



 

 

 

28 

Bên cạnh đó, còn có một số công trình nghiên cứu về ASXH được công 

bố trên các tạp chí chuyên ngành, như: 

Nguyễn Thị Thùy Giao, “Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo giảm nghèo bền 

vững, góp phần thực hiện an sinh xã hội giai đoạn 2010 - 2020”, đăng trên 

Tạp chí Lịch sử Đảng, số tháng 2-2020 [50]. Tác giả cho rằng, giảm nghèo 

bền vững là một trong những chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước 

trong thực hiện chính sách ASXH. Trong giai đoạn 2010 - 2020, Tỉnh ủy Bến 

Tre tập trung lãnh đạo thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững và đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng. Từ đó, tác giả đúc kết một số bài học của quá 

trình Tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo giảm nghèo bền vững. 

Đoàn Kim Thắng và Lê Trung Đạo, “Thực trạng và nhu cầu trợ giúp xã 

hội của người khuyết tật (nghiên cứu tại tỉnh Khánh Hòa)”, đăng trên Tạp chí 

Khoa học xã hội Việt Nam, số 8-2022 [111]. Các tác giả nêu rõ, TGXH là một 

trong những trụ cột quan trọng trong hệ thống ASXH của nước ta, nhằm trợ 

giúp những người yếu thế có cuộc sống ổn định, hòa nhập với cộng đồng. 

Trong đó, người khuyết tật là đối tượng được Đảng, Nhà nước quan tâm, trợ 

giúp đặc biệt. Chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật luôn được tăng cường, 

cải thiện, nhằm giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, sức khỏe cho đối 

tượng này. Các tác giả chỉ ra những thách thức ngày càng tăng đối với người 

khuyết tật ở nước ta nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng; khuyến nghị những 

giải pháp để đảm bảo ASXH cho người khuyết tật trong thời gian tới. 

Như vậy, qua những công trình nghiên cứu về ASXH ở Việt Nam cho 

thấy, ASXH trở thành một nội dung quan trọng, xuyên suốt trong các văn 

kiện của Đảng, từ Đại hội IX đến Đại hội XIII, đặc biệt là Nghị quyết số 15-

NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Nhìn chung, các công trình 

nghiên cứu đều làm rõ một số kết quả đạt được trong quá trình thực hiện 

ASXH ở Việt Nam. Nhiều công trình khẳng định những chủ trương về ASXH 



 

 

 

29 

của Đảng thực sự đã đi vào đời sống xã hội một cách mạnh mẽ, giúp người 

dân giảm thiểu những khó khăn, rủi ro; đảm bảo được Nhà nước cung cấp 

những nhu cầu sống cơ bản; có điều kiện để tiếp cận và thụ hưởng một cách 

công bằng, bình đẳng những thành quả của công cuộc đổi mới mang lại. 

Tổng hợp những kết quả của các công trình nghiên cứu được trình bày ở 

trên, nghiên cứu sinh nhận thấy đây là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng, 

không thể thiếu, đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình nghiên cứu của vấn đề 

liên quan đến đề tài của luận án. Qua đó, nghiên cứu sinh có thể kế thừa và 

gợi mở những vấn đề nghiên cứu mới để luận án tiếp tục bổ sung, phát triển. 

Các công trình khoa học nghiên cứu liên quan đến an sinh xã hội của 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 

Cuốn sách: “Địa chí Bà Rịa - Vũng Tàu” do Thạch Phương và Nguyễn 

Trọng Minh (chủ biên), 2005 [96]. Sách như một cuốn bách khoa toàn thư về 

tỉnh BR-VT. Các phần trình bày và luận giải các vấn đề của cuốn sách đều sử 

dụng phương pháp sử học làm nòng cốt. Tuy cuốn sách không đề cập nhiều 

đến kết quả thực hiện ASXH, nhưng cung cấp kiến thức đồ sộ về vùng đất, 

con người và kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh BR-VT qua các thời kỳ lịch sử. 

Từ đó, giúp cho nghiên cứu sinh hiểu được những yếu tố khách quan và chủ 

quan tác động đến thực hiện ASXH của tỉnh (2010 - 2020). 

Cuốn sách: “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tập 3 (1975-

2010)”, 2010 [4]. Cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu và toàn diện 

về quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng bộ tỉnh BR-VT trong giai đoạn từ 

sau khi đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất và công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội từ năm 1975 đến năm 2010. Cuốn sách là tài liệu quan trọng, quý 

giá, giúp đưa ra cái nhìn tổng quan, toàn diện về công cuộc bảo vệ và xây 

dựng, phát triển tỉnh BR-VT. 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Tác động của quá trình công 

nghiệp hóa và đô thị hóa trên lĩnh vực xã hội ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu - đề xuất giải pháp” do Nguyễn Tuấn Triết làm chủ nhiệm, bảo vệ 
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năm 2008. Tác giả trình bày về điều kiện tự nhiên, đặc điểm xã hội của huyện 

Tân Thành; phân tích quá trình phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa ở 

huyện Tân Thành (1994 - 2006); tác động tích cực, tiêu cực và nguyên nhân 

của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa trên các lĩnh vực: dân cư, việc làm, 

y tế - sức khỏe cộng đồng, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, quan hệ xã 

hội, vấn đề tệ nạn xã hội; chủ trương về CSXH trong quá trình công nghiệp 

hóa và đô thị hóa hóa ở Tân Thành (1994 - 2006); đề xuất giải pháp phát triển 

bền vững cho quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở huyện Tân Thành 

trong thời gian tới. 

Cuốn sách: “Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 

1991 đến năm 2010: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do Nguyễn Huy 

Phương chủ biên, 2024 [98]. Trong cuốn sách, nhóm tác giả tập trung nghiên 

cứu về 3 vấn đề chính: Quá trình phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh BR-VT giai 

đoạn 1991 - 2020; phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh BR-VT giai đoạn 2001 - 

2010; đánh giá sự phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh BR-VT. Theo 

đó, cuốn sách làm rõ những điều kiện mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư 

nhân sau năm 2000; phân tích sự phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh 

trong giai đoạn 10 năm (2001 - 2010); đặc biệt, cuốn sách phân tích sâu sắc 

thành tựu của kinh tế tư nhân góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tham gia 

tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện của địa phương. Cuốn sách là công 

trình nghiên cứu công phu, được nghiên cứu sinh tham khảo, kế thừa phục vụ 

cho việc nghiên cứu luận án. 

Bên cạnh những công trình nghiên cứu khoa học do tỉnh công bố, các 

huyện, thị xã, thành phố của tỉnh cũng có những công trình khoa học đề cập 

đến lĩnh vực ASXH, như lịch sử đảng bộ huyện, thị, thành ủy đề cập nhiều 

đến việc quản lý, triển khai thực hiện các chính sách ASXH ở địa phương trên 

địa bàn tỉnh. 
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1.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA CÁC CÔNG TRÌNH KHOA 

HỌC ĐÃ TỔNG QUAN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ 

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã tổng quan 

liên quan đến đề tài luận án 

Về tư liệu: ASXH là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác 

nhau, nên cách tiếp cận nghiên cứu cũng rất đa dạng, như: Triết học, kinh tế 

học, chủ nghĩa xã hội khoa học, Hồ Chí Minh học, lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, xã hội học. Các công trình nghiên cứu đã được công bố thuộc lĩnh vực 

ASXH ở trong và ngoài nước được thể hiện rất đa dạng: sách, bài báo khoa học 

đăng trên các tạp chí uy tín, đề tài khoa học, sách chuyên khảo, luận án tiến sĩ, 

v.v. Đây đều là những nguồn tư liệu tham khảo quan trọng, giúp nghiên cứu 

sinh tiếp cận, kế thừa, phục vụ cho việc nghiên cứu của luận án. 

Về phương pháp nghiên cứu: Do ASXH được tiếp cận nghiên cứu từ 

nhiều ngành khoa học khác nhau, nên phương pháp nghiên cứu về lĩnh vực 

này cũng rất phong phú, đa dạng. Điều này rất quan trọng, giúp cho nghiên 

cứu sinh có điều kiện được mở rộng tư duy, nhận thức đa chiều về lĩnh vực 

ASXH.  

Do luận án thuộc ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nên nghiên cứu 

sinh sử dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành: lịch sử, lôgic, phân 

tích, so sánh, tổng hợp, thống kê, điền dã, v.v. để nghiên cứu luận án. 

Về nội dung:  

Thứ nhất, những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học nước ngoài 

(bài báo khoa học, đề tài khoa học, sách, v.v.) đã làm rõ nhiều vấn đề quan 

trọng về ASXH, cụ thể như: khái niệm, nội hàm, vị trí, vai trò, quá trình hình 

thành và phát triển; kinh nghiệm và các mô hình ASXH tiến bộ, hiện đại của 

một số nước trên thế giới. 
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ASXH là vấn đề quan trọng, được các quốc gia trên thế giới quan tâm 

thực hiện. ASXH có nội hàm rộng lớn, bao trùm lên các lĩnh vực liên quan 

đến trợ giúp, đảm bảo các nhu cầu sống cơ bản, thiết yếu của con người. Do 

có nội hàm rộng lớn, nên ASXH trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều 

ngành khoa học khác nhau và cho đến nay có nhiều cách diễn đạt khác nhau 

về khái niệm này. Theo Tổ chức lao động Quốc tế (The International Labour 

Organization), “An sinh xã hội là sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho các thành 

viên của mình thông qua một số biện pháp được áp dụng rộng rãi để đương 

đầu với những khó khăn, các cú sốc về kinh tế và xã hội làm mất hoặc suy 

giảm nghiêm trọng hoặc tử vong. An sinh xã hội cung cấp chăm sóc y tế và 

trợ giúp cho các gia đình có nạn nhân là trẻ em” [27, tr.7]. Với cách tiếp cận 

này, ASXH là những chính sách do nhà nước ban hành, với mục tiêu chính là 

phân phối lại thu nhập, hỗ trợ các dịch vụ xã hội thiết yếu, bảo đảm cung cấp 

những nhu cầu sống cơ bản cho các cá nhân và cộng đồng trong xã hội. 

Ở các nước phương Tây, cùng với sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa 

tư bản, ASXH cũng được hình thành từ rất sớm, từng bước được điều chỉnh, 

mở rộng về nội hàm và đa dạng về hình thức thực hiện. Từ đó, mô hình 

ASXH của các nước phương Tây nhanh chóng lan tỏa ra thế giới, được 

nhiều nước tham khảo. 

Kinh nghiệm thực tiễn của các nước đi trước trên thế giới, đặc biệt là của 

các nước phương Tây trong xây dựng mô hình ASXH, được các công trình 

nghiên cứu của các nhà khoa học nước ngoài phân tích, trình bày một cách hệ 

thống, toàn diện và đa chiều. Đây là nguồn tư liệu rất quan trọng, được nghiên 

cứu sinh kế thừa, tham khảo, phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài luận án. 

Thứ hai, những công trình nghiên cứu (bài báo khoa học, sách chuyên 

khảo, đề tài, luận án…) của các nhà khoa học trong nước đã làm rõ nhiều vấn 

đề quan trọng về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của chính sách ASXH của 

Việt Nam và một số địa phương. 
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Trong thời kỳ đổi mới, nhận thức của Đảng về CSXH ngày càng bổ 

sung, phát triển. CSXH được đánh giá quan trọng ngang hàng như chính sách 

kinh tế (CSKT). Đảng xác định rõ đầu tư cho CSXH là đầu tư cho sự phát 

triển. Với những thành tựu to lớn bước đầu đạt được của công cuộc đổi mới 

đã tạo điều kiện thuận lợi để Đảng, Nhà nước ngày càng có tiềm lực kinh tế 

để đẩy mạnh thực hiện CSXH toàn diện, đa dạng và phong phú hơn. Do đó, 

vấn đề CSXH, ASXH được các nhà khoa học trong nước rất quan tâm nghiên 

cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Các công trình nghiên cứu được công bố về 

ASXH rất đa dạng: bài báo khoa học, đề tài khoa học, sách chuyên khảo, luận 

án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ. Cùng với những cách tiếp cận đa chiều từ nhiều 

ngành khoa học, những phương pháp nghiên cứu khác nhau giúp cho nghiên 

cứu sinh mở rộng tư duy, nhận thức một cách toàn diện về ASXH, phục vụ 

cho việc nghiên cứu luận án. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình khoa 

học nào nghiên cứu về quá trình Đảng bộ tỉnh BR-VT lãnh đạo thực hiện 

chính sách ASXH từ năm 2010 đến năm 2020. 

1.2.2. Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu 

Kế thừa một cách chọn lọc từ những kết quả nghiên cứu của các công 

trình khoa học được công bố ở trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận 

án, dưới góc độ khoa học ngành lịch sử đảng, luận án tập trung nghiên cứu để 

làm sáng tỏ những vấn đề sau: 

Thứ nhất, những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh BR-

VT về thực hiện chính sách ASXH, như: những diễn biến của tình hình thế 

giới, trong nước và điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh; quan điểm, 

chủ trương của Đảng về thực hiện ASXH và tình hình thực hiện ASXH của 

tỉnh BR-VT trước năm 2010. Tiếp đó là những yếu tố mới tác động đến quá 

trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH. Qua đó, luận án 

phân tích những tác động thuận lợi và khó khăn đến sự lãnh đạo thực hiện 

chính sách ASXH của Đảng bộ tỉnh BR-VT. Luận án cũng nghiên cứu, làm rõ 
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quá trình bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về chính sách ASXH trong những năm 2015 - 2020. 

Thứ hai, quá trình Đảng bộ tỉnh BR-VT lãnh đạo thực hiện chính sách 

ASXH qua hai giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2020, trên một số mặt cơ bản 

như: GQVL và tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, BHXH, BHYT, TGXH và 

bảo đảm về nhà ở tối thiểu. Qua đó, luận án làm rõ sự phát triển về nhận thức 

và lãnh đạo thực tiễn của Đảng bộ tỉnh về thực hiện chính sách ASXH qua hai 

giai đoạn trên. 

Thứ ba, luận án phân tích, làm rõ những ưu điểm và hạn chế; đồng thời, 

phân tích nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế qua thực tiễn lãnh đạo 

thực hiện ASXH từ năm 2010 đến năm 2020 của Đảng bộ tỉnh BR-VT. 

Thứ tư, đúc rút những kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo thực hiện 

CSXH trong những năm 2010 - 2020 của Đảng bộ tỉnh BR-VT, góp phần cung 

cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để vận dụng trong bối cảnh mới nhằm nâng cao 

chất lượng và hiệu quả thực hiện chính sách ASXH trong thời gian tới. 

 

Tiểu kết chương 1 

Thông qua việc tổng quan những công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nước liên quan đến đề tài luận án cho thấy, các công trình trên đã phản ánh 

khá đầy đủ, toàn diện, có hệ thống về ASXH (khái niệm, nội hàm, vai trò, 

chức năng, các trụ cột, cấu trúc, các mô hình) đối với sự phát triển bền vững 

của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Đối với Việt Nam, nhận thức của Đảng về ASXH không ngừng được bổ 

sung, hoàn thiện; vừa theo những tiêu chuẩn tiến bộ, hiện đại của quốc tế, vừa 

theo những đặc điểm, điều kiện cụ thể, riêng có của nước ta. Theo đó, ASXH 

được Đảng, Nhà nước xác định có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giúp giữ vững định hướng xã 

hội chủ nghĩa trong quá trình xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường. 
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Hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước đang đẩy mạnh triển khai thực 

hiện đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về ASXH. Từ 

đó, hình thành nên nhiều kinh nghiệm thực tiễn về thực hiện ASXH của các địa 

phương, như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng 

Nai, Nam Định, Bến Tre, v.v. Đây là những nguồn tư liệu quý, rất quan trọng, 

giúp cho nghiên cứu sinh tham khảo, kế thừa và đảm bảo cho đề tài luận án 

được triển khai nghiên cứu đúng hướng, hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. 

Tuy nhiên, đến nay các công trình nghiên cứu về ASXH ở tỉnh BR-VT 

còn rất hạn chế, bao gồm các loại hình như sách chuyên khảo, bài báo khoa 

học, đề tài nghiên cứu và luận án tiến sĩ. Đặc biệt, chưa có công trình nào 

nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về quá trình Đảng bộ tỉnh BR-VT lãnh đạo thực 

hiện chính sách ASXH giai đoạn 2010 - 2020. Vì vậy, việc nghiên cứu, làm rõ 

thực trạng và rút ra những kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương trong triển khai 

chính sách ASXH là rất cần thiết, cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Qua 

đó, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn và sự vận dụng sáng tạo của 

Đảng bộ tỉnh trong triển khai thực hiện chính sách ASXH của Đảng, Nhà nước 

ở tỉnh BR-VT, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của địa phương và 

đất nước. 
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Chương 2 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN  

CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI (2010 - 2015) 

 

2.1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LÃNH ĐẠO CỦA 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỀ THỰC HIỆN CHÍNH 

SÁCH AN SINH XÃ HỘI 

2.1.1. Tình hình thế giới và trong nước 

Trong những năm 2010 - 2015, việc lãnh đạo thực hiện chính sách 

ASXH của Đảng bộ tỉnh BR-VT chịu sự tác động bởi những yếu tố của tình 

hình thế giới và trong nước. 

Trên  bình  diện quốc  tế,  hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ 

đạo; toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng và tăng cường. 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, 

tác động ngày càng sâu sắc và toàn diện đến toàn bộ nền kinh tế, đời sống 

nhân loại, mở ra cơ hội phân công lao động, hợp tác của các nước trên thế 

giới. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có ASEAN tiếp tục đẩy 

mạnh hợp tác, phát triển năng động, tạo cơ hội cho sự phát triển nền kinh tế 

của các nước. 

Tuy nhiên, trên thế giới, xuất hiện những yếu tố mới vừa khó khăn, 

phức tạp, vừa thuận lợi đan xen. Các cuộc chiến tranh cục bộ, tranh chấp lãnh 

thổ, tài nguyên và hoạt động khủng bố tiếp tục tiếp tục diễn ra, là nguyên 

nhân gây mất ổn định chính trị, kinh tế, xã hội ở khu vực và nhiều nước trên 

thế giới. Các nước lớn cạnh tranh gay gắt, tăng cường ảnh hưởng lên các nước 

nghèo và đang phát triển. Những vấn đề mang tính toàn cầu như: ô nhiễm môi 

trường, tội phạm, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khan hiếm nguồn nguyên nhiên 

liệu, v.v. ngày càng trở nên phức tạp hơn.  
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Trong nước, sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước đạt 

được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân 

không ngừng được cải thiện, nâng cao. Việt Nam thoát khỏi nước nghèo, kém 

phát triển; thế và lực không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Nền 

kinh tế dần phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng sau thời gian suy giảm; nhiều hiệp 

định thương mại tự do song phương, đa phương ngày càng được thực hiện 

nhiều hơn; những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng 

và hệ thống chính trị tiếp tục được khắc phục mạnh mẽ hơn. Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 

năm 2011), Hiến pháp năm 2013 và đường lối của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về lĩnh vực ASXH tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo 

hướng hiện đại, toàn diện và bao trùm hơn. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, nước ta vẫn đối mặt với nhiều khó 

khăn, thách thức lớn. Bốn nguy cơ được Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ 

của Đại hội VII được Đảng nêu ra đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trong đó 

đáng lưu ý là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu 

vực và trên thế giới vẫn còn hiện hữu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính 

trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn còn 

tồn tại, diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm 

mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Đời sống Nhân dân tuy được 

cải thiện, nhưng chất lượng cuộc sống vẫn còn hạn chế. Tình trạng tái nghèo, 

thất nghiệp, tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo vẫn còn ở mức cao. Chất lượng 

thực hiện chính sách ASXH vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp nhu 

cầu, nguyện vọng của Nhân dân, v.v. 

Nhìn chung, tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong những năm 

2010 - 2015 vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa chứa đựng những khó khăn, 

thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh BR-VT không ngừng nâng cao năng 
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lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế và không 

ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng thực hiện chính sách ASXH, phục vụ 

Nhân dân ngày càng tốt hơn. 

2.1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh tác động đến việc 

thực hiện chính sách an sinh xã hội 

 Về điều kiện tự nhiên: 

Ngày 12-8-1991, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII thông qua nghị 

quyết thành lập tỉnh BR-VT, trên cơ sở sáp nhập: Đặc khu Vũng Tàu - Côn 

Đảo và 3 huyện Long Đất, Châu Thành và Xuyên Mộc của tỉnh Đồng Nai. 

Tỉnh BR-VT nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Phía Bắc tiếp giáp tỉnh 

Đồng Nai; phía Đông tiếp giáp tỉnh Bình Thuận; phía Tây Nam tiếp giáp 

Thành phố Hồ Chí Minh; phía Nam và Đông Nam tiếp giáp biển Đông. Tỉnh 

có diện tích tự nhiên 1.989,46 km2 (bao gồm đất liền và các đảo), chiếm 0,6% 

diện tích cả nước và quản lý hơn 100.000 km2 thềm lục địa Nam biển Đông 

và một huyện đảo, diện tích vùng đặc quyền kinh tế biển của tỉnh khoảng 

297.000 km2. Tỉnh có đường bờ biển dài 350,4 km, trong đó có khoảng 70 km 

là bãi cát, có thể sử dụng làm bãi tắm quanh năm. Địa hình của tỉnh có thể 

chia ra làm 4 vùng: bán đảo, hải đảo, vùng đồi núi bán trung du và vùng thung 

lũng đồng bằng ven biển.  

Về khí hậu, tỉnh BR-VT nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, một 

năm chia thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Với điều kiện khí hậu 

tương đối mát mẻ, khô ráo, có đường bờ biển dài, cảnh quan tự nhiên đẹp và 

nằm trong vùng ít có bão, nên nhiều người dân khắp cả nước chọn đến BR-

VT làm việc và sinh sống lâu dài. Điều này, tạo ra sự tác động đan xen, vừa 

thuận lợi, vừa khó khăn cho tỉnh trong thực hiện chính sách ASXH. 

Về tài nguyên, tài nguyên đất của tỉnh thuộc tất cả các nhóm đất ở vùng 

Đông Nam Bộ, rất đa dạng, phong phú. Điều này, cho phép tỉnh có thể quy 



 

 

 

39 

hoạch phát triển một nền nông nghiệp mạnh, tạo ra nhiều việc làm, thu hút số 

lượng lớn người dân ở khu vực nông thôn tham gia lao động sản xuất trong 

lĩnh vực nông nghiệp. 

Tỉnh có hai khu rừng nguyên sinh là khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - 

Phước Bửu và vườn quốc gia Côn Đảo. Rừng của tỉnh có tầm quan trọng 

trong việc tạo cảnh quan, môi trường sinh thái, phòng hộ, phát triển kinh tế du 

lịch và tạo sinh kế cho người dân. 

Tỉnh BR-VT có nhiều loại tài nguyên khoáng sản. Trong đó, tiêu biểu 

nhất là dầu mỏ, khí thiên nhiên. Tỉnh là trung tâm khai thác, chế biến dầu khí 

lớn nhất của quốc gia. Do đó, tỉnh thu hút một lực lượng lao động lớn trong 

lĩnh vực công nghiệp dầu khí đến làm việc và sinh sống. Điều này, vừa tạo ra 

thuận lợi, vừa tạo ra khó khăn cho tỉnh trong vấn đề việc làm, giải quyết các 

vấn đề xã hội, thực hiện các chính sách ASXH của địa phương. 

Về điều kiện kinh tế - xã hội: 

Tỉnh BR-VT là địa phương có những đặc điểm kinh tế - xã hội mang tính 

đặc thù, với những thuận lợi và khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện 

chính sách ASXH. Những đặc điểm này không chỉ chi phối nội dung, phạm vi 

và đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn đặt ra yêu cầu phải có những giải 

pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. 

Tính đến ngày 30-6-2010, tỉnh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện: 

Thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa và 6 huyện (Tân Thành, Long Điền, Đất 

Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo) và 82 đơn vị hành chính cấp xã. 

Tỉnh có dân số 1.011.310 người (2010), gồm 28 dân tộc thiểu số sinh 

sống, với 7.434 hộ, chiếm gần 3% dân số toàn tỉnh. Dân số trong độ tuổi lao 

động của tỉnh là 656.000 người. Trong đó, số lao động làm việc trong nền 

kinh tế quốc doanh là 486.000 người. 
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Tỉnh BR-VT nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có hệ thống 

giao thông khá đồng bộ và hiện đại, gồm: đường bộ, đường biển và đường 

hàng không (tỉnh có 2 sân bay là Côn Lôn và Vũng Tàu). Tỉnh có tuyến 

đường biển tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống giao thông 

đường bộ tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai (Quốc lộ 51, 56) thuộc khu vực miền 

Đông Nam Bộ, nơi có nền kinh tế phát triển năng động nhất nước. Ngoài ra, 

tỉnh có hệ thống đường bộ (Quốc lộ 55) và đường biển tiếp với tỉnh Bình 

Thuận, thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.  

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, các mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội giai đoạn 5 năm (2006 - 2010) đạt được nhiều thành tựu quan trọng, 

khá toàn diện. Nền kinh tế luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 

17,78%/năm, được Trung ương đánh giá rất tích cực. [35, tr.8] 

Năm 2010, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 78.740 tỷ đồng [35, 

tr.8], đứng thứ 3 cả nước. GDP bình quân đầu người (không tính dầu thô và 

khí đốt) đạt 5.872 USD, cao gấp 4 lần mức bình quân chung của cả nước 

(1.200 USD/người). [35, tr.8] 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ (2010): 

Công nghiệp - xây dựng chiếm 64,3%, dịch vụ chiếm 31,2% và nông nghiệp 

chiếm 4,50% [35, tr.94]. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng 

công nghiệp, dịch vụ chiếm gần 96%. [35, tr.8] 

Các ngành sản xuất, kinh doanh đều phát triển mạnh. Hợp tác đầu tư 

nước ngoài giai đoạn 2006 - 2010: Số dự án mới được cấp phép là 196 dự án, 

với tổng số vốn được cấp phép là 24.250 triệu USD. Tỉnh có 14 khu công 

nghiệp, với quy mô 8.800 ha, tỷ lệ lấp đầy là 77% diện tích. [35, tr.9] 

Về cơ cấu lao động của tỉnh, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 

29%, dịch vụ chiếm 32%, nông nghiệp chiếm 39%. Tỷ lệ qua đào tạo chiếm 

55%. Số lao động được GQVL là 33.000 lượt người, trong đó GQVL mới cho 

người lao động là 16.000 lượt người. [35, tr.86] 
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Hệ thống cảng biển được quy hoạch gồm 55 cảng, đã đưa vào khai thác 

21 cảng, với công suất 45 triệu tấn/năm. Hàng hóa vận chuyển bằng container 

trực tiếp từ cảng biển BR-VT có thể đi đến Mỹ, châu Âu, mở ra triển vọng rất 

lớn cho kinh tế cảng biển của tỉnh trong tương lai. 

Các khu du lịch của tỉnh thu hút hàng trăm dự án đầu tư mới. Trong đó, 

có nhiều dự án quy mô lớn, từng bước hình thành nên những trung tâm du 

lịch đồng bộ với nhiều sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng. Năm 2010, tỉnh 

có 156 khách sạn, khu du lịch, với khoảng 6.500 phòng. Trong đó, có 01 

khách sạn 05 sao và 06 khách sạn, khu du lịch 04 sao, v.v. 

Những yếu tố trên tạo ra những thuận lợi, đồng thời cũng chứa đựng 

những khó khăn, thách thức đối với việc thực hiện chính sách ASXH của 

Đảng bộ tỉnh BR-VT những năm 2010 - 2020. 

Thuận lợi: 

Trước hết, tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam, tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn 

nhất cả nước và nằm trong tam giác kinh tế phát triển năng động nhất của 

nước (Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - BR-VT). Hệ thống giao thông 

đa dạng (đường bộ, đường biển, đường hàng không) và được đầu tư khá hoàn 

chỉnh, hiện đại, tạo điều kiện cho giao lưu hàng hóa, phát triển du lịch, dịch 

vụ và công nghiệp. Bên cạnh đó, với đường bờ biển dài 350 km, cảnh quan tự 

nhiên đẹp, sở hữu khu rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu (huyện 

Xuyên Mộc), vườn quốc gia Côn Đảo, khí hậu nhiệt đới ôn hòa, ít chịu ảnh 

hưởng của bão, tỉnh có rất nhiều lợi thế trong phát triển du lịch chất lượng 

cao, đẳng cấp quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi, giúp tỉnh thu hút các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, làm ăn lâu dài, góp phần phát triển 

công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa 

phương. Đồng thời, giúp tỉnh có thêm nguồn lực vật chất để tăng cường thực 

hiện các chính sách ASXH. 
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Nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, đặc biệt là dầu khí, giúp tỉnh trở 

thành trung tâm công nghiệp quốc gia về chế tạo các giàn khoan dầu khí, 

thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí lớn nhất cả nước, đóng góp ngân sách 

đứng thứ ba toàn quốc (năm 2010 đạt 78.740 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng 

kinh tế bình quân cao (17,78%/năm giai đoạn 2006 - 2010) tạo nguồn lực vật 

chất quan trọng để chính quyền có điều kiện thuận lợi trong việc đẩy mạnh 

thực hiện các chính sách ASXH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

Nhân dân ngày càng tốt hơn. GDP bình quân đầu người của tỉnh cao hơn 

nhiều so với mức chung cả nước, giúp tỉnh có nguồn lực để thực hiện các 

phúc lợi xã hội về BHYT, chăm sóc y tế, giáo dục, v.v. cho các đối tượng yếu 

thế, BTXH, NCC với cách mạng, v.v. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng 

hướng, dịch vụ và công nghiệp chiếm hơn 90% GDP, góp phần tạo nhiều việc 

làm, thu nhập cao, ổn định cho người dân, trực tiếp góp phần giảm áp lực cho 

địa phương trong thực hiện các chính sách ASXH. 

Những khó khăn, thách thức: 

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động thuận lợi, tỉnh cũng phải đối mặt 

với nhiều khó khăn, thách thức. Trước hết, tỉnh có quá trình công nghiệp hóa 

nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, cảng biển, công nghiệp, từ đó dẫn đến 

số lượng lớn người lao động di cư từ các tỉnh khác đến làm việc, sinh sống lâu 

dài. Điều này làm gia tăng áp lực cho hệ thống chính sách ASXH của địa 

phương, như nhu cầu giải quyết: việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục, môi trường, 

an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, v.v. Tỉnh có 28 dân tộc thiểu số. Trong đó, một 

bộ phận đồng bào đời sống còn khó khăn, đòi hỏi tỉnh phải xây dựng các 

chính sách an sinh bảo đảm công bằng, bình đẳng, bền vững và phù hợp với 

các đối tượng yếu thế trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. 

Trong xu hướng phát triển tất yếu của nền kinh tế BR-VT, quá trình đô 

thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh, dẫn đến tỷ trọng ngành nông nghiệp 
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giảm mạnh (chỉ còn 4,5% năm 2010). Do đó, vấn đề việc làm, sinh kế của 

người lao động ở khu vực nông thôn bị ảnh hưởng, cần được nhà nước hỗ trợ 

học nghề mới, chuyển đổi sinh kế phù hợp với tình hình mới của địa phương. 

Tuy nhiên, nền kinh tế của tỉnh phát triển thiếu đồng đều giữa các khu vực, 

huyện, thành phố, trong đó chủ yếu tập trung nhiều ở khu vực thành phố 

(Vũng Tàu, Bà Rịa), ven biển, khu công nghiệp (Vũng Tàu, Tân Thành, 

Xuyên Mộc) là có mức sống cao; còn các khu vực vùng nông thôn, miền núi, 

hải đảo (như Côn Đảo, Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ) nhìn chung vẫn còn 

khó khăn, tạo nên sự thiếu đồng đều trong hưởng thụ chính sách ASXH. Sự 

phát triển thiếu đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh làm phát sinh yêu 

cầu thực hiện các chính sách ASXH theo hướng phân tầng và có trọng tâm, ưu 

tiên hỗ trợ các nhóm yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo, ngư dân và cư dân vùng 

biển, đảo. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác 

dầu khí, công nghiệp và du lịch (Vũng Tàu, Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ) 

cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân, đòi hỏi chính sách ASXH 

phải lồng ghép các giải pháp để bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự, 

ổn định xã hội, phát triển bền vững của tỉnh. 

Như vậy, với những tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của 

tỉnh BR-VT, vừa mang đến nhiều thuận lợi, đồng thời cũng đặt ra nhiều khó 

khăn, thách thức trong thực hiện chính sách ASXH ở địa phương. Tuy nhiên, 

dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2010 - 2015), khóa 

VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), tỉnh từng bước khắc phục những khó khăn, thách 

thức, phát huy những mặt thuận lợi, tích cực để lãnh đạo, xây dựng địa phương 

vừa phát triển kinh tế ngày nhanh, vững mạnh, vừa chăm lo, đảm bảo thực hiện 

tốt các chính sách ASXH cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, hướng 

đến xây dựng BR-VT trở thành vùng đất phát triển hiện đại, văn minh, nghĩa 

tình và đáng sống. 
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2.1.3. Chủ trương của Đảng về thực hiện chính sách an sinh xã hội  

Ở nước ta, ngay khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2-9-

1945), việc giải quyết những vấn đề xã hội, thực hiện chính sách ASXH trở 

thành một trong những chủ trương được chính quyền cách mạng ưu tiên giải 

quyết cấp bách. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chính quyền 

cách mạng chưa có điều kiện thực hiện chính sách ASXH như mong muốn. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với quá trình phát triển nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, nhận thức của Đảng về chính sách ASXH 

không ngừng được bổ sung, phát triển toàn diện hơn, phù hợp với tình hình 

phát triển đất nước và ngày càng tiệm cận theo tiêu chuẩn chung, hiện đại của 

thế giới (xem Phụ lục 2). 

Thuật ngữ “an sinh xã hội” lần đầu tiên được nêu trong Văn kiện Đại hội 

IX của Đảng (2001): “Khẩn trương mở rộng hệ thống bảo hiểm xã hội và an 

sinh xã hội” [38, tr.105]. Giải thích về nội hàm của ASXH, trong cuốn “Tìm 

hiểu một số khái niệm trong Văn kiện Đại hội IX của Đảng”, tác giả Vũ Hữu 

Ngoạn (chủ biên) nêu rõ:  

“Nói “an sinh xã hội” là nói về một loại chính sách bảo hiểm xã 

hội, theo đó bảo hiểm đời sống cho những người không còn khả 

năng tự lo về đời sống vĩnh viễn hoặc nhất thời, vì những lý do 

chính đáng. Cụ thể, chăm lo “an sinh xã hội” là chăm lo cho cứu 

trợ xã hội, bảo đảm an toàn cuộc sống cho những người nghèo, 

người gặp thiên tai, những nạn nhân chiến tranh, những người thất 

nghiệp, người tàn tật, người không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, 

những người gặp hoạn nạn, rủi ro, cơ nhỡ…” [88, tr.84] 

Với cách diễn đạt này, ASXH được hiểu là một dạng hoạt động từ thiện, 

nhân đạo và bảo đảm những quyền sống cơ bản của tất cả công dân. 
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Đại hội XI (2011) của Đảng chủ trương, thực hiện “có hiệu quả tiến bộ 

và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính 

sách phát triển” [40, tr.227]. Theo đó, để bảo đảm ASXH, Đảng đề ra quan 

điểm lãnh đạo thực hiện:  

“Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp và cứu trợ xã hội đa dạng, linh 

hoạt, có khả năng bảo vệ, giúp đỡ mọi thành viên trong xã hội, 

nhất là các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, vượt qua khó khăn 

hoặc các rủi ro trong đời sống.” [40, tr.228] 

“Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm 

nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đa dạng hóa 

các nguồn lực và phương thức xóa đói, giảm nghèo gắn với phát 

triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề và giải 

quyết để xóa đói, giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện và khuyến 

khích người đã thoát nghèo vươn lên làm giàu và giúp đỡ người 

khác thoát nghèo.” [40, tr.229] 

“Huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với Nhà nước chăm lo tốt 

hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của những người và gia 

đình người có công.” [40, tr.229] 

Trong chiến lược phát triển ASXH giai đoạn 2011 - 2020, được thông 

qua tại Đại hội XI (2011), Đảng chủ trương: 

“Hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế với các mục tiêu, chính 

sách xã hội; thực hiện tốt tiến bộ, công bằng xã hội trong từng 

bước, từng chính sách phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể, bảo 

đảm phát triển nhanh, bền vững.” [40, tr.124] 
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“Nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tạo cơ 

hội bình đẳng tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các 

dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội.” [40, tr.124] 

“Nhà nước không ngừng nâng cao mức bảo đảm các dịch vụ công 

cộng thiết yếu cho nhân dân.” [40, tr.225] 

“Phát triển hệ thống an sinh xã hội đang dạng, ngày càng mở rộng 

và hiệu quả. Phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm như bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề 

nghiệp…” [40, tr.225] 

“Mở rộng các hình thức trợ giúp và cứu trợ xã hội, nhất là đối với 

các đối tượng khó khăn.” [40, tr.226] 

Trong tác phẩm “Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI 

của Đảng”, khái niệm ASXH được diễn đạt như sau: “An sinh xã hội là một 

hệ thống các chính sách và giải pháp nhằm mục đích vừa bảo vệ mức sống tối 

thiểu của người dân trước những rủi ro và tác động bất thường về kinh tế, xã 

hội và môi trường; vừa không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

cho nhân dân” [110, tr.20]. Hệ thống ASXH được thiết kế theo hướng phải 

đảm bảo được ba chức năng cơ bản là “phòng ngừa rủi ro, hạn chế rủi ro và 

khắc phục rủi ro.” [110, tr.20] 

Ở nước ta, hệ thống ASXH được thiết lập gồm 5 trụ cột: (xem Phụ lục 2) 

(1) “Hệ thống chính sách, giải pháp và các chương trình phát triển thị 

trường lao động, mà trọng tâm là trợ giúp đào tạo nghề, tạo việc làm cho các 

đối tượng yếu thế, chưa có việc làm trong thị trường lao động.” [110, tr.20] 

(2) “Phát triển hệ thống bảo hiểm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm 

sản xuất nông nghiệp và các hình thức bảo hiểm phù hợp khác.” [110, tr.20] 
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(3) “Thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo bền vững.” 

[110, tr.21] 

(4) “Xây dựng và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với những 

người có công. Hoàn thiện các chính sách và hệ thống trợ giúp xã hội linh 

hoạt, ứng phó có hiệu quả với các biến cố, rủi ro.” [110, tr.21] 

(5) “Phát triển hệ thống phúc lợi xã hội và hệ thống dịch vụ xã hội thiết 

yếu cho mọi người dân, nhất là đối với người nghèo, vùng nghèo.” [110, 

tr.21] 

Với quan điểm này, Đại hội XI đánh dấu bước phát triển quan trọng 

trong nhận thức của Đảng về chính sách ASXH, thông qua việc trình bày một 

cách hệ thống về khái niệm, chức năng và các trụ cột cơ bản. Đây là bước 

ngoặt mang tính nền tảng, tạo tiền đề để Đảng tiếp tục xây dựng hoàn thiện 

chính sách ASXH trong giai đoạn phát triển tiếp theo. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI ban 

hành Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01-6-2012 “về một số vấn đề về chính 

sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”. Lần đầu tiên trong thời kỳ đổi mới, 

Trung ương ban hành nghị quyết chuyên đề về ASXH, xác lập nên hệ thống 

chính sách ASXH, với tư cách là một bộ phận quan trọng của CSXH và có vai 

trò quan trọng vừa là mục tiêu, là động lực để phát triển nhanh và bền vững. 

Theo đó, Nghị quyết đề ra 05 quan điểm phát triển CSXH giai đoạn 2012 - 

2020: 

“1. Không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của người có công và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ thường 

xuyên, quan trọng của Ðảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và 

toàn xã hội.  

  2. Chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội phải phù 

hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, 
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cân đối nguồn lực của đất nước trong từng thời kỳ; ưu tiên người 

có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo và 

đồng bào dân tộc thiểu số.  

  3. Hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ 

giữa Nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong 

một thế hệ và giữa các thế hệ; bảo đảm bền vững, công bằng. 

  4. Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công 

và giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách an 

sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, 

doanh nghiệp và người dân tham gia. Ðồng thời tạo điều kiện để 

người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh. 

   5. Tăng cường hợp tác quốc tế để có thêm nguồn lực, kinh 

nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh 

xã hội”. [43, tr.44] 

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát về CSXH: 

“Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có 

công, phấn đấu đến năm 2015 cơ bản bảo đảm gia đình người có 

công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của 

dân cư trên địa bàn. Ðến năm 2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã 

hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, 

nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước 

nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và 

hạnh phúc của nhân dân”. [43, tr.45] 

Nghị quyết đề ra 02 nhiệm vụ thực hiện CSXH:  

1. Chính sách ưu đãi NCC: Tập trung thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi 

NCC với cách mạng. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng mức chuẩn ưu đãi đối 
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với NCC với cách mạng. Đến hết năm 2013, hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở 

đối với NCC đang gặp khó khăn về nhà ở, v.v. 

2. Bảo đảm ASXH, bao gồm 03 nội dung: Thực hiện các chính sách về 

GQVL, thu nhập và giảm nghèo; BHXH; TGXH những người có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn; bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản 

(giáo dục tối thiểu, y tế tối thiểu, nhà ở tối thiểu, nước sách, thông tin) cho 

người dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng 

bào dân tộc thiểu số. [43, tr.45-50] 

Nghị quyết đề ra 05 giải pháp để thực hiện CSXH: Tăng cường vai trò 

lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và phát huy sức mạnh của hệ 

thống chính trị trong việc thực hiện chính sách ASXH; Tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho cán bộ, người dân về chính 

sách ưu đãi NCC và chính sách ASXH; Đổi mới quản lý nhà nước đối với 

lĩnh vực ưu đãi NCC và ASXH; Tăng cường hợp tác, tranh thủ nguồn lực, 

kinh nghiệm của quốc tế trong xây dựng, thực hiện chính sách ASXH; Nhà 

nước đảm bảo bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách ưu đãi NCC, chính 

sách ASXH. [43, tr.50-51] 

Việc Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) ban hành nghị quyết chuyên đề 

về CSXH trong giai đoạn 2012 - 2020 đánh dấu sự đổi mới tư duy, nhận thức 

của Đảng về CSXH, trong đó, trọng tâm là thực hiện chính sách ASXH. Qua 

đó, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về CSXH trên những phương diện 

sau: Thống nhất và nâng tầm tư duy lý luận về CSXH trong điều kiện phát 

triển mới của đất nước, xác định rõ mối quan hệ hữu cơ giữa tăng trưởng kinh 

tế với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong 

quá trình phát triển; tiến đến xây dựng hệ thống ASXH đa tầng, toàn diện, 

thực hiện đầy đủ 03 trụ cột chính là phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro và 

khắc phục rủi ro; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo 



 

 

 

50 

của Đảng, chế độ và giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Nghị 

quyết là sự chỉ đạo quan trọng của Đảng, là cơ sở để BCH Đảng bộ tỉnh BR-

VT quán triệt, cụ thể hóa thành những chủ trương, chính sách để triển khai 

thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương. 

Tóm lại, khởi đầu từ Đại hội IX, đường lối của Đảng về ASXH không 

ngừng được bổ sung, phát triển về khái niệm, vị trí, chức năng, nội dung và các 

trụ cột cơ bản của ASXH. Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng chủ trương thực hiện có hiệu quả tiến bộ và 

công bằng xã hội, bảo đảm ASXH ngay trong từng bước và từng chính sách 

phát triển; để bảo đảm ASXH cần tiếp tục được sửa đổi, hoàn thiện các loại bảo 

hiểm, trợ giúp và cứu trợ xã hội cho mọi công dân, nhất là nhóm yếu thế, dễ bị 

tổn thương.  

Những quan điểm của Đảng về chính sách ASXH trong giai đoạn 2010 - 

2015 là sự định hướng, mang tính chỉ đạo chiến lược để BCH Đảng bộ tỉnh 

BR-VT quán triệt, vận dụng, lãnh đạo triển khai thực hiện chính sách ASXH 

phù hợp với đặc điểm, tình hình ở địa phương. 

2.1.4. Tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu trước năm 2010  

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh chủ trương: phát triển, phải đi 

đôi với phát triển văn hóa, xã hội; bảo vệ và cải thiện môi trường; hết sức coi 

trọng phát triển toàn diện con người. 

Thực hiện chủ trương đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ 

IV (nhiệm kỳ 2005 - 2010) đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về chính sách 

ASXH: 

Trong giai đoạn 5 năm (2006 - 2010), tỉnh chủ trương phát huy mọi nguồn 

lực của xã hội, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chính sách 

ASXH:  
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“Hoàn thành việc xây dựng Trường dạy nghề Tân Thành, Trường 

trung học chuyên nghiệp và Trung tâm dạy nghề chất lượng cao 

nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng trong các khu công nghiệp và 

xuất khẩu lao động.” [34, tr.37] 

“Kết hợp tốt các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội trong các quy 

hoạch, kế hoạch phát triển, bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng 

xã hội trong quá trình phát triển” [34, tr.38]; “Gắn kế hoạch đầu tư 

hạ tầng của tỉnh với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

để đầu tư mạnh hạ tầng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc nhằm nâng cao điều kiện sinh hoạt, nhà ở, chăm lo tốt 

hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.” [34, tr.39] 

Dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào 

cuộc của các cấp, các ngành và các địa phương cũng như các tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh, việc hiện chính sách ASXH trên địa bàn tỉnh đã đạt được 

những kết quả quan trọng:  

Mạng lưới giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được đầu tư phát 

triển, tạo thành hệ thống liên kết đại học - cao đẳng, trung cấp và cơ sở dạy 

nghề, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Đến năm 2009, tổng số lao 

động trong độ tuổi lao động của tỉnh là 637.000 người. Trong đó, số lao động 

làm việc trong nền kinh tế quốc dân là 455.000 người. Về cơ cấu lao động, 

công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ lệ 25%, dịch vụ chiếm tỷ lệ 26%, nông 

nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất là 49%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% [35, 

tr.99]. Trong giai đoạn 2006 - 2010, tổng số lao động được tỉnh GQVL là 

158.492 lượt người. Trong đó, giải quyết việc làm mới cho người lao động là 

75.545 người1. 

 
1 Số liệu do nghiên cứu sinh tổng hợp từ Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2010 - 

2015). 
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Tỉnh quan tâm nâng cấp, mở rộng và đầu tư mới một số thiết bị thiết yếu 

phục vụ cho khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc, bệnh 

viện chuyên khoa tâm thần tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện Bà Rịa và 

Lê Lợi. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 20% (2006) xuống 

còn 12,8% (2010). Số giường bệnh/1 vạn dân đạt 15,3 giường. Số bác sĩ/1 vạn 

dân đạt 5,8 bác sĩ. 72/82 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. [35, tr.11] 

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, việc triển khai thực 

BHXH, Luật BHYT trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định. Các chỉ 

tiêu chủ yếu cơ bản hoàn thành, đối tượng tham gia không ngừng tăng lên. 

Đến năm 2009, toàn tỉnh có 565.734 người tham gia BHXH - BHYT, chiếm 

56,12% dân số. Trong đó, đối tượng cùng tham gia BHXH - BHYT là 

123.602 người, tham gia BHXH tự nguyện là 157 người, chỉ tham gia BHYT 

là 441.975 người. Hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều 

tham gia, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ BHXH cho người lao động. Số 

người thụ hưởng chính sách BHXH - BHYT ngày càng tăng. Công tác giải 

quyết cho các đối tượng hưởng các chế độ BHXH (hưu trí, hưởng trợ cấp 1 

lần, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tuất, ốm đau, thai sản) được thực hiện 

theo đúng quy định. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thường 

xuyên, hàng tháng được đảm bảo thực hiện đúng quy định, kịp thời và an 

toàn. Năm 2009, tổng chi cho các chế độ BHXH - BHYT trên địa bàn toàn 

tỉnh với số tiền là 548,8 tỷ đồng [16, tr.1]. Trong những năm 2006 - 2010, tỉnh 

tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ, chăm sóc người già cô đơn, 

không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật ổn 

định cuộc sống; mua và cấp 637.245 thẻ BHYT cho người nghèo. [118, tr.2] 

Sớm giải quyết dứt điểm hộ nghèo và tập trung chăm lo cho đời sống hộ 

nghèo được Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong những năm 

tới. Trên cơ sở đó, các sở, ban ngành và đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn 
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tỉnh đẩy mạnh và phát huy tính hiệu quả của công tác khuyến nông, lâm, ngư 

nghiệp và dự án về tín dụng cho hộ nghèo vay vốn. Chính sách tín dụng ưu 

đãi cho hộ nghèo vay là hơn 913 tỷ đồng (năm 2010), tạo điều kiện thuận lợi 

cho các hộ nghèo có nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất, tăng thu nhập và 

vươn lên thoát nghèo. 

Để giúp cho các hộ nghèo, người nghèo giảm bớt khó khăn do thiên tai, 

dịch bệnh, mất mùa, v.v. gây ra, tỉnh thường xuyên điều chỉnh nâng mức trợ 

cấp hàng tháng cho các đối tượng này. Bên cạnh đó, tỉnh còn thực hiện chính 

sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, dạy nghề cho người nghèo. 

Để tăng cường các nguồn lực cho công tác giảm nghèo, các sở, ban, 

ngành của tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài 

tỉnh, các tổ chức quốc tế, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại 

tỉnh tham gia. Từ nguồn vốn huy động của quỹ “Vì người nghèo”, trong giai 

đoạn 2006 -2010, tỉnh vận động được hơn 89 tỷ đồng, xây dựng 5.473 căn 

nhà đại đoàn kết, sửa chữa 526 căn nhà tình thương. [142, tr.7] 

Sau 5 năm thực hiện Chương trình 134 (Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg 

ngày 20-7-2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản 

xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, 

đời sống khó khăn), tỉnh hỗ trợ tổng số tiền là 28,74 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 

1.351 căn nhà cho hộ đồng bào nghèo dân tộc thiểu số; hỗ trợ 16,3 ha đất sản 

xuất cho 46 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 976 

hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có đời sống khó khăn; hỗ trợ tập vở cho 

học sinh, hỗ trợ điện kế và xây dựng nhà vệ sinh cho các hộ nghèo. [142, tr.7] 

Trong những năm 2006 - 2010, từ nguồn vốn huy động Quỹ “Ngày vì 

người nghèo”, tỉnh hỗ trợ xây dựng 5.473 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, 

sửa chữa 526 căn. Toàn tỉnh cơ bản không còn nhà tạm, tranh, tre, nứa, lá [118, 

tr.2]. Thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của 
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tỉnh giảm mạnh. Toàn tỉnh có 44.044 hộ đã thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 24,56%; số 

hộ thoát nghèo theo chuẩn quốc gia là 17.086 hộ, chiếm tỷ lệ 9,52%.  

Đến cuối năm 2010, số hộ nghèo của tỉnh là 2.793 hộ, chiếm tỷ lệ 1,09% 

so với tổng số hộ dân. Trong đó, số hộ nghèo còn lại theo chuẩn quốc gia là 

1.020 hộ, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số hộ dân.  

Để tăng cường hỗ trợ cho các hộ nghèo, tỉnh thực hiện tách riêng số hộ 

có đối tượng BTXH không có khả năng thoát nghèo. Theo đó, tính đến cuối 

năm 2010, số hộ nghèo chuẩn tỉnh là 884 hộ, chiếm tỷ lệ 0,34% so với tổng số 

hộ dân; số hộ nghèo theo chuẩn quốc gia là 113 hộ, chiếm tỷ lệ 0,04% so với 

tổng số hộ dân [142, tr.2]. Tổng vốn nguồn thực hiện chính sách giảm nghèo 

trong 5 năm (2006 - 2010) là hơn 1.271 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 131,9% so với đề án 

giảm nghèo đề ra. [142, tr.2] 

Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2010 còn dưới 1% (sau 

khi tách riêng số hộ nghèo là đối tượng BTXH không có khả năng thoát 

nghèo), hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 10-7-2006 

của BCH Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo đề ra. Đời sống của các hộ nghèo được 

cải thiện rõ rệt. Một số nhu cầu thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp 

ứng (nhà ở, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh, học tập). Mức thu nhập tăng từ 

160.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 260.000 đồng/người/tháng ở thành 

thị đầu giai đoạn năm 2005, lên 300.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 

400.000 đồng/người/tháng ở thành thị.  

Chính sách đối với NCC được tỉnh đặc biệt quan tâm, huy động được sự 

tham gia của toàn thể cộng đồng xã hội, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ 

nguồn” với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực như: nhà ở, giáo dục, 

đào tạo nghề và tạo việc làm, v.v. Các Mẹ Việt Nam anh hùng được các tổ 

chức và doanh nghiệp quan tâm chăm lo, phụng dưỡng trọn đời. Ngoài việc 

thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách theo quy định của Trung 

ương, hằng năm tỉnh còn dùng kinh phí địa phương hàng chục tỷ đồng để chi 

hỗ trợ, thăm hỏi NCC vào những dịp lễ, tết. 



 

 

 

55 

Các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương được tỉnh quan tâm chăm sóc và 

giúp đỡ kịp thời, đặc biệt là người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, trẻ em 

mồ côi, v.v. được hưởng trợ cấp thường xuyên theo đúng quy định của Trung 

ương tại các cơ sở BTXH. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, tỉnh 

luôn nâng mức trợ cấp cao hơn từ 1,2 đến 1,5 lần so với mức chuẩn trợ cấp 

của Trung ương quy định. Ngoài ra, tỉnh còn mở rộng đối tượng hưởng trợ 

cấp xã hội, nâng hệ số trợ cấp đối với các đối tượng BTXH thuộc hộ nghèo. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách ASXH ở 

tỉnh BR-VT có một số hạn chế: 

Một là, các trường nghề có quy mô đào tạo còn nhỏ, trang thiết bị dạy 

nghề còn ít, lạc hậu. Giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề chưa đáp ứng tốt 

yêu cầu doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông 

nghiệp còn thấp, chiếm 49% (năm 2009), tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu lao động, 

việc làm của tỉnh. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị chiếm tỷ lệ 3.1% (năm 2009).  

Hai là, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp (năm 2008: 

46 người tham gia; năm 2009: 157 người tham gia), không đạt chỉ tiêu đề ra. 

Chất lượng khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT chưa đáp ứng được nhu cầu 

của người dân. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tuy cao, nhưng trong đó có 

một số lượng lớn là các đối tượng được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí mua thẻ 

BHYT.  

Ba là, theo quy định của tỉnh, mức trợ cấp xã hội hằng tháng thấp nhất 

cho các đối tượng BTXH sống tại cộng đồng do xã, phường quản lý là 

120.000 đồng/người/tháng; mức cao nhất (dành cho đối tượng là người tàn tật 

nặng) là 480.000 đồng/người/tháng. Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng thấp 

nhất cho các đối tượng BTXH sống tại các cơ sở BTXH là 240.000 

đồng/người/tháng. Với mức trợ cấp thường xuyên này, tuy đời sống của các 

đối tượng BTXH đã được cải thiện, nhưng nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó 

khăn, rất cần sớm được điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp. 
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Bốn là, việc triển khai các chế độ chính sách mới đối với NCC tuy được 

thực hiện kịp thời, nhưng trình tự xét duyệt hồ sơ còn chậm, hồ sơ chưa hoàn 

chỉnh, thiếu thông tin, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết trợ cấp và chi trả 

chế độ cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Hồ sơ NCC bị địch bắt, tù 

đày còn giải quyết chưa kịp thời. Mặc dù, tỉnh rất quan tâm chăm lo, nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần cho NCC và thân nhân NCC với cách mạng, 

nhưng do nguồn lực của nhà nước còn hạn chế nên nhiều gia đình NCC cuộc 

sống còn khó khăn, nhiều trường hợp là hộ nghèo. 

Năm là, về công tác giảm nghèo, do bị hưởng của cuộc suy thoái kinh tế thế 

giới năm 2008, nên các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết 

yếu, vật tư xây dựng, v.v. tăng giá mạnh, biến động khó lường, nhiều doanh 

nghiệp sản xuất gặp khó khăn, thu hẹp phạm vi sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến 

việc làm, thu nhập của người lao động, nhất là các hộ nghèo trong tỉnh. Chất 

lượng giảm nghèo còn chưa cao, thiếu bền vững, nhiều trường hợp tái nghèo.  

Như vậy, trong giai đoạn 2006 - 2010, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng 

bộ tỉnh việc thực hiện chính sách ASXH đạt được nhiều thành tựu quan trọng, 

những nhu cầu sống cơ bản, thiết yếu của người dân luôn được đảm bảo thực 

hiện; đồng thời, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao. Những 

thành tựu này là nền tảng quan trọng, là kinh nghiệm quý báu để BCH Đảng 

bộ tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và khóa VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) kế 

thừa và tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo hơn nữa trong giai đoạn phát triển mới. 

2.2. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ V (tháng 10-2010), đề ra 

mục tiêu tổng quát phát triển tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng 

đến 2020:  

“Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây 

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và 
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sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng Bà 

Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện 

đại vào năm 2015; phát triển kinh tế gắn với yêu cầu phát triển bền 

vững; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo 

an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.” [35, tr.22] 

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu tổng quát, Đại hội đề ra nhiệm vụ, giải 

pháp về đảm bảo ASXH trong giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020: 

Về phát triển giáo dục, đào tạo:   

“Tăng mức đầu tư ngân sách cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, đồng 

thời đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục. Đảm bảo 100% xã, 

phường có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.” [35, tr.30] 

“Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu 

phát triển kinh tế biển và chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông 

thôn sang dịch vụ và công nghiệp. Chú trọng giải quyết nhà ở cho 

người thu nhập thấp và công nhân các khu công nghiệp; chăm lo 

đời sống cho các hộ dân trong khu vực giải  tỏa; xây dựng quan hệ 

lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.” [35, tr.30] 

Về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tập trung đầu tư xây 

dựng, trang bị, đưa vào vào sử dụng bệnh viện Bà Rịa, Vũng Tàu, các bệnh 

viện chuyên khoa và các trung tâm y tế tuyến huyện, xã. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, Đại hội đề ra biện pháp đảm bảo 

ASXH: 

“Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, không để 

tái nghèo.” [35, tr.31]  

“Đầu tư phát triển mạnh nhà ở xã hội để đáp ứng yêu cầu nhà ở cho 

người có thu nhập thấp. Đảm bảo tốt an sinh và phúc lợi xã hội. 

Thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng và các hoạt động BTXH.  
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Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất 

và tinh thần đối với người có công, gia đình chính sách.” [35, tr.31] 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V xác định rõ, công tác 

giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện tốt 

chính sách ASXH của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn 2011 - 2015. Do đó, 

để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V và tạo sự 

chuyển biến mới trong công tác giảm nghèo trong thời gian tới, ngày 08-12-

2011, Hội nghị lần thứ sáu BCH Đảng bộ tỉnh khóa V ban hành Nghị quyết số 

01-NQ/TU về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015, đề ra mục tiêu: 

“Đến năm 2015, giảm hộ nghèo theo chuẩn mới của tỉnh (mức thu 

nhập bình quân của hộ nghèo ở khu vực thành thị từ 900.000 

đồng/người/tháng trở xuống và ở khu vực nông thôn từ 700.000 

đồng/người/tháng trở xuống) từ 12,15% vào đầu năm 2011 xuống 

dưới 2,35% vào cuối năm 2015; cơ bản không còn hộ nghèo theo 

chuẩn mới quốc gia, khống chế tỷ lệ dưới 1%. 

Điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt, trước hết là 

về y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở, được tiếp cận 

ngày càng thuận lợi hơn các dịch vụ xã hội cơ bản.” [118, tr.3] 

Nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đặt ra, Nghị quyết số 01-

NQ/TU đề ra nhiệm vụ, giải pháp: Thường xuyên nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và người dân về giảm nghèo; huy động và bảo 

đảm các nguồn vốn để thực hiện Chương trình giảm nghèo; đẩy mạnh công 

tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập cho người 

nghèo; tăng cường năng lực cho bộ máy làm công tác giảm nghèo. 

Để chủ trương giảm nghèo bền vững nhanh chóng được triển khai thực 

hiện đồng bộ và đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy chỉ đạo: Các cấp ủy đảng, đảng 

đoàn, ban cán sự đảng tổ chức quán triệt nghị quyết trong cán bộ, đảng viên; 

cụ thể hóa nghị quyết giảm nghèo bền vững thành chương trình, kế hoạch 

hàng năm để thực hiện; Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn Ban 
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chỉ đạo công tác giảm nghèo tỉnh; chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện 

chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo phương án đã được 

HĐND tỉnh thông qua; các huyện, thị, thành ủy tổ chức đánh giá thực trạng 

công tác giảm nghèo ở địa phương, căn cứ nghị quyết đề ra kế hoạch, biện 

pháp thực hiện hiệu quả; xác định giảm nghèo là một chỉ tiêu quan trọng để 

đánh giá tổ chức đảng trong sạch - vững mạnh hằng năm. [118, tr.5] 

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05-11-2012 của Ban Bí thư khóa XI 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động 

nông thôn, ngày 23-5-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT ban hành Chỉ thị số 

29-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn. Trong Chỉ thị số 29-CT/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo: 

Quán triệt, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ 

thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các chi, đảng bộ cơ sở, cán 

bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh và Nhân dân.  

Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với chương 

trình xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy định hướng cho Báo BR-VT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm đẩy mạnh các hoạt động thông 

tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

đào tạo nghề, GQVL cho lao động nông thôn gắn với phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng 

kế hoạch, chương trình thực hiện một cách đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; thành 

lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ở cả ba cấp (tỉnh, huyện, xã) để thực hiện 

nhiệm vụ được giao nhằm đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn 

vị một cách toàn diện đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. [15] 

Thực hiện đường lối của Đảng về công tác BHXH, BHYT, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy BR-VT ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 03-9-2013 “về 
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thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Kế 

hoạch đặt ra mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật 

BHXH, Luật BHYT, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về 

chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện tốt các quy định về đối tượng bắt buộc 

tham gia BHXH, BHYT theo đúng lộ trình quy định của Luật BHXH, Luật 

BHYT; sử dụng có hiệu quả và cân đối quỹ BHYT. Nâng cao trình độ, năng 

lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác BHXH, BHYT, chất lượng 

khám, chữa bệnh BHYT và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Phấn đấu 

đến năm 2015, có trên 30% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 25% lực 

lượng lao động tham gia BHTN, phát triển BHYT toàn dân theo các nhóm đối 

tượng bình quân đạt trên 70% dân số toàn tỉnh. Đến năm 2020, có trên 50% 

lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 35% lực lượng lao động tham gia 

BHTN, phát triển BHYT toàn dân theo các nhóm đối tượng bình quân đạt trên 

81,6% dân số toàn tỉnh. [119, tr.2] 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Kế hoạch số 77-KH/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tăng cường lãnh đạo tổ chức tốt việc tuyên 

truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế 

hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết; các chính sách, 

pháp luật về BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống ASXH; làm tốt 

công tác vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT. BHXH tỉnh phối hợp 

với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, 

chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là tới các doanh nghiệp, 

công nhân, lao động, nông dân, gia đình chính sách; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
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chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh, Sở Văn 

hóa - Thể thao - Du lịch, Báo BR-VT, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây 

dựng các chuyên mục, chuyên trang phổ biến về chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. 

Đồng thời, Kế hoạch số 77-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo: UBND tỉnh, chính quyền các cấp, các 

sở, ban ngành triển khai thực hiện tốt các chính sách về BHXH, BHYT; tăng 

cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về BHXH các 

cấp trong việc thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT; đẩy mạnh 

công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT. Sở 

LĐ-TB-XH tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành 

pháp luật BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp 

với BHXH tỉnh trong việc cấp thẻ BHYT đối với các đối tượng thuộc diện 

chính sách, các đối tượng BTXH, người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo, trẻ 

em dưới 6 tuổi kịp thời, chính xác, đúng quy định. [119, tr.3] 

Như vậy, trong giai đoạn 2010 - 2015, quan điểm của BCH Đảng bộ tỉnh 

BR-VT về thực hiện chính sách ASXH được thể hiện rõ ở một số nội dung 

sau: 

Một là, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của chính sách ASXH và đặt 

chính sách ASXH là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Hai là, xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan 

trọng nhằm thực hiện tốt chính sách ASXH của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ 

tỉnh ban hành nghị quyết giảm nghèo bền vững, với mục tiêu tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới (2010 - 2015). 

Ba là, quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương 

của Trung ương và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. 
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Bốn là, kịp thời xây dựng và ban hành chương trình hành động cụ thể để 

lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH. Trong đó, tinh thần chủ đạo là nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo mức 

sống tốt cho NCC và thân nhân NCC; cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu, 

nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội thiết yếu cho người nghèo, đồng bào 

dân tộc thiểu số, các đối tượng BTXH. 

Năm là, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo 

ASXH:  

Tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo ASXH như: 

giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo; phát triển mạnh nhà ở xã hội; bảo 

đảm mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa người lao động với chủ doanh nghiệp; 

đảm bảo tốt ASXH và phúc lợi xã hội; thực hiện tốt các chế độ BHXH cho 

các đối tượng BTXH; phấn đấu tất cả người già neo đơn, trẻ mồ côi không 

nơi nương tựa, người khuyết tật đều được chăm sóc bảo trợ. Thực hiện tốt 

công tác chăm lo đời sống vật chất và đời sống tinh thần cho người có công 

và thân nhân người có công.  

Đẩy mạnh đầu tư ngân sách cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Tập trung 

đầu tư xây dựng, trang bị cho các bệnh viện trong toàn tỉnh để phục vụ tốt hơn 

việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. 

Duy trì cung cấp mức tối thiểu đối với một số dịch vụ xã hội cơ bản 

(giáo dục, y tế, nhà ở, thông tin) dành cho người dân, ưu tiên các đối tượng là 

người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân 

tộc thiểu số.  

2.3. ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHỈ ĐẠO THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI 

2.3.1. Chỉ đạo công tác đào tạo và giới thiệu, giải quyết việc làm cho 

người lao động 
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Ngày 22-1-2010, UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 

01/2010/QĐ-UBND “về việc phê duyệt Đề án chuyển dịch lao động nông 

nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020”. Đề án 

đặt ra mục tiêu tổng quát: “Tập trung đào tạo nguồn nhân lực ở nông thôn, 

chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, giải 

quyết việc làm, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn tăng lên 2,5 lần so 

với hiện nay” [137, tr.5]; “Nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh 

thần của cư dân nông thôn, nhất là ở các vùng còn nhiều khó khăn; tạo điều 

kiện để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn vào quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” [137, tr.5]; “Cùng với việc hoàn 

thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; xây dựng nông thôn 

mới bền vững theo hướng văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, 

giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc; đảm bảo điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh 

hoạt văn hóa, thể dục thể thao ở hầu hết các vùng nông thôn gần với các đô 

thị trung bình” [137, tr.5]; “Giúp cho lao động nông nghiệp, nông dân nâng 

cao năng lực phòng chống giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các biện 

pháp thích ứng và đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, nhất là nước biển 

dâng.” [137, tr.5] 

Ngày 3-2-2010, UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 406/QĐ-

UBND “về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020”. 

Theo quy hoạch, tỉnh định hướng phát triển ngành nghề nông thôn, gồm: phát 

triển các ngành nghề chế biến nông - lâm - thủy sản; ngành nghề sản xuất vật 

liệu xây dựng, đồ gỗ, dệt may; ngành hàng thủ công mỹ nghệ; ngành nghề cây 

trồng và kinh doanh sinh vật cảnh; ngành nghề dịch vụ xây dựng, vận tải phục 

vụ ngành xây dựng, đi lại và vận chuyển hàng hóa ở khu vực nông thôn. Các 
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địa bàn được định hướng phát triển ngành nghề nông thôn: Tân Thành, Bà 

Rịa, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo. [138, tr.2] 

Để đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn, UBND tỉnh quyết định: 

Thành lập Ban Chỉ đạo “Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020”, gồm 24 thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng 

ban (theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND, ngày 24-6-2010 của UBND tỉnh về 

thành lập Ban Chỉ đạo “Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020”); ban hành “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020” (theo Quyết định số 3576/QĐ-UBND, ngày 31-12-2010 của UBND 

tỉnh “về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020”. Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể về chuyển dịch lao động nông nghiệp - 

nông thôn cho các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đến năm 2020. 

Trong đó, lao động nông nghiệp - nông thôn qua đào tạo đạt 50% năm 2015 

và 70% năm 2020. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp chiếm 37,97% 

năm 2010, 25,6% năm 2015 và 17% năm 2020. [140, tr.11,12] 

Ngày 21-3-2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND 

“về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 

2011”. Theo kế hoạch, tổng số lao động nông thôn được đào tạo nghề là 

6.525 người (năm 2011), bao gồm: đào tạo cao đẳng nghề và trung cấp nghề, 

đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng. Nhóm nghề đào tạo được chia 

thành hai loại: Nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp. Kinh phí hoạt 

động do ngân sách địa phương đảm bảo là 15,287 tỷ đồng. Mức chi bình quân 

dành cho đào tạo nghề của lao động nông thôn là 3 triệu đồng/người và được 

quyết toán theo thực tế. [145, tr.1] 

Tiếp đó, ngày 29-01-2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

08/2013/QĐ-UBND “về việc ban hành quy định về mức thu - chi và sử dụng 

Quỹ hỗ trợ học nghề cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi”. Quỹ hỗ trợ 
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học nghề cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi trên địa bàn tỉnh (gọi tắt 

là “Quỹ hỗ trợ học nghề”) được thành lập, nhằm để hỗ trợ học nghề và bổ túc 

nghề cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo 

việc làm ổn định. Theo đó, tỉnh hỗ trợ học phí cho người người lao động theo 

học ở các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp, dạy nghề của nhà nước hoặc các cơ sở 

đào tạo dạy nghề được nhà nước cho phép, hoặc các doanh nghiệp nhận lao 

động vào làm việc theo hợp đồng lao động ít nhất từ đủ 12 tháng trở lên và 

cam kết tự tổ chức đào tạo nghề cho người được tuyển dụng. Mức hỗ trợ tối 

đa không quá 6 triệu đồng/người. Thời gian thực hiện giải quyết hỗ trợ học 

nghề là 03 năm (36 tháng) kể từ khi có quyết định thu hồi đất. [152, tr.1,2] 

Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-UBND, ngày 3-2-2010 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh BR-

VT giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020, ngày 29-8-2014, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND “về việc phê duyệt dự 

án phát triển nghề truyền thống bún Long Kiên, phường Phước Nguyên, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020“ và Quyết định 

số 1842/QĐ-UBND “về việc phê duyệt dự án phát triển nghề truyền thống 

bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2014-

2020”. 

Ngày 27-3-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 613/QĐ-UBND “về 

việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2015”, đặt ra 

mục tiêu:  

“Nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề, nhằm tạo việc làm ổn 

định, tăng thu nhập của lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch 

cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ lao động làm việc 

trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp nông thôn; gắn với xây dựng nông thôn mới. Đào tạo nghề 
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trình độ sơ cấp nghề, dưới 03 tháng cho 2.400 người lao động nông 

thôn, lao động đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, 

lao động bị thu hồi đất canh tác và lao động nông thôn khác nhằm 

nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ nhu cầu tuyển dụng lao động 

tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh hoặc tự tạo việc làm sau khi học nghề; Đào tạo trình độ cao 

đẳng nghề, trung cấp nghề theo hình thức đặt hàng cho 100 người.” 

[161, tr.2] 

UBND tỉnh dự trù kinh phí thực hiện “Kế hoạch đào tạo nghề lao động 

nông thôn năm 2015” là 10,97 tỷ đồng. 

Tiếp đó, ngày 2-6-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1154/QĐ-

UBND “về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 698/QĐ-UBND 

ngày 26-3-2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đề án 

đào tạo lao động kỹ thuật phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu”. 

Ngày 6-10-2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND “về việc 

thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề và đào tạo nghề gắn với nhu cầu 

của doanh nghiệp”. Để tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, UBND yêu cầu: Tăng cường xây dựng 

và phát triển đội ngũ giáo viên; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ chương 

trình, nội dung đào tạo; Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề; Tăng 

cường gắn kết giữa cơ sở dạy nghề với người học và doanh nghiệp. 

Ngày 10-11-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2712/QĐ-UBND 

“về việc ban hành danh mục nghề và mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề cho 

người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Theo Quyết định, 

UBND tỉnh ban hành danh mục 7 nghề (tin học, kết hạt cườm, se nhang, đàn 

organ, thiết kế tạo mẫu tóc, trang điểm chuyên nghiệp, trang trí móng) và mức 
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kinh phí hỗ trợ (thấp nhất là 4 triệu đồng/người; cao nhất là 6 triệu 

đồng/người) đào tạo nghề sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho người khuyết tật 

trong độ tuổi lao động (từ 14 đến 60 tuổi đối với nam và từ 14 đến 55 tuổi đối 

với nữ) trên địa bàn tỉnh. 

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, công tác đào tạo và giới thiệu, 

GQVL cho người lao động đạt được nhiều kết quả tích cực: 

Về nhận thức, Tỉnh ủy luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác đào 

tạo, giới thiệu và GQVL cho người lao động đối với quá trình thực hiện chính 

sách ASXH. Bởi vì, để người dân đóng góp, tham gia vào hệ thống chính sách 

ASXH thì họ phải có thu nhập. Do đó, vấn đề việc làm và thu nhập đóng vai 

trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển hệ thống 

ASXH của tỉnh. Khi người lao động có việc làm, thu nhập ổn định sẽ giúp 

cho việc tổ chức cho người dân tham gia ASXH theo hình thức đóng - hưởng 

sẽ diễn ra được thuận lợi hơn. Khi đó, những đối tượng tham gia ASXH theo 

hình thức không đóng góp - hưởng sẽ giảm xuống. Điều này sẽ giúp giảm 

đáng kể nguồn lực của Nhà nước chi cho ASXH. 

Để công tác đào tạo, giới thiệu và GQVL cho người lao động được triển 

khai thực hiện tốt, Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo tổ chức các hội nghị quán triệt, 

học tập các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của 

tỉnh về công tác này cho tất cả cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và triển khai quán 

triệt đến tất cả đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh. Tỉnh ủy 

chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của tỉnh như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh (BRT), Báo BR-VT tích cực thực hiện công tuyên truyền, 

bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: làm phóng sự, tiểu phẩm của 

đài truyền hình, các chuyên đề của báo chí tỉnh, phát tờ rơi, phát thanh bằng 

xe lưu động, v.v.. để tuyên truyền đến từng hộ dân của các xã, phường, thị 
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trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, tạo được sự chuyển biến và thống nhất cao 

trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các 

ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác đào tạo nghề. 

Mạng lưới cơ sở dạy nghề của tỉnh thường xuyên được củng cố và phát 

triển. Đến năm 2015, toàn tỉnh có 35 cơ sở dạy nghề. Trong đó, có 4 trường 

cao đẳng, 3 trường trung cấp nghề, 6 trung tâm dạy nghề và 22 cơ sở khác có 

tham gia dạy nghề. Trong 5 năm (2010 - 2015), các cơ sở đã tổ chức đào tạo 

nghề cho 148.132 lao động. Trong đó, đào tạo dài hạn 13.952 lao động, ngắn 

hạn 134.180 lao động. Các ngành nghề đào tạo chủ yếu tập trung vào các lĩnh 

vực như kỹ thuật công nghiệp (93%); du lịch, khách sạn, nhà hàng (4%); nông 

nghiệp (2%); kế toán và công nghệ thông tin (3%). [164, tr.16] 

Thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn, các cơ 

sở đào tạo nghề, tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 17.266 lao động. Trong đó, 

đào tạo nghề nông nghiệp cho 5.661 lao động, đào tạo nghề phi nông nghiệp 

cho 11.605 lao động. [164, tr.16] 

Trong 5 năm (2010 - 2015), thực hiện chính sách GQVL, tỉnh đã tổ 

chức 56 phiên giao dịch việc làm với 1.365 đơn vị tham gia và 54.850 lượt 

lao động tham dự; xét duyệt cho vay vốn GQVL cho 14.538 dự án. Kết quả, 

toàn tỉnh đã GQVL cho 201.936 lượt lao động. [164, tr.17] 

2.3.2. Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Thực hiện sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh lãnh đạo Sở 

LĐ-TB-XH, Sở Y tế, BHXH tỉnh và phối hợp cùng với các đơn vị, ngành có 

liên quan triển khai thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

Để triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, ngày 03-12-2009, 

UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 4013/QĐ-UBND “về việc thành 

lập Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.” Theo 

đó, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm y tế tỉnh gồm 
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30 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh là trưởng ban. Ban Chỉ đạo được 

giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo triển khai thực 

hiện Luật Bảo hiểm y tế trong tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện luật; 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh 

thực hiện Luật Bảo hiểm y tế. 

Ngày 8-3-2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND 

“về việc thực hiện chế độ BHXH tự nguyện, BHYT đối với những người hoạt 

động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu”. Quyết định quy định rõ việc thực hiện chế độ BHXH tự nguyện, BHYT 

đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Tiếp 

đó, ngày 2-12-2011, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND “về 

việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu”. UBND tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành có liên quan trong việc phối 

hợp tăng cường kiểm tra việc ký kết hợp đồng lao động, tham gia BHXH, 

BHTN của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; rà soát, xác định số lượng đơn 

vị và người lao động phải tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 18-3-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND 

“về việc phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 

2012 - 2015 và 2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Đề án đặt ra mục tiêu 

chung: Tiếp tục duy trì đối với các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỉ 

lệ 100%; mở rộng các nhóm đối tượng còn chưa đạt độ bao phủ đến năm 

2015 đạt tỷ lệ trên 70% dân số tham gia BHYT, đến năm 2020, đạt trên 

81,6%. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của 

người tham gia theo định của pháp luật. Bảo đảm cân đối thu - chi quỹ 

BHYT. [155, tr.3,4] 

Thực hiện có hiệu quả pháp luật về bảo BHXH, BHYT, BHTN, ngày 12-

8-2014, UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về 
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BHXH, BHYT, BHTN. Quy chế quy định việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ 

chức của Nhà nước, chính quyền địa phương trong thực hiện pháp luật về 

BHXH, BHYT, BHTN và áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN 

trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm triển khai thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn 

dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 tại tỉnh BR-VT, ngày 15-9-2014, UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 1954/QĐ-UBND “về việc giao chỉ tiêu phát triển 

đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2013 - 2015 và 2020”. 

Theo đó, UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2013 - 2015 và 2020 cho UBND các huyện, 

thành phố; giao BHXH tỉnh hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố chủ trì, 

phối hợp với các phòng, ban, tổ chức đoàn thể có liên quan tham mưu UBND 

các huyện, thành phố căn cứ vào chỉ tiêu đưgiao để xây dựng kế hoạch phát 

triển đối tượng theo chỉ tiêu cụ thể của từng năm. 

Ngoài ra, để hỗ trợ cho công an viên và thôn, ấp và khu đội trưởng được 

bố trí ở thôn ấp yên tâm thực hiện nhiệm vụ, ngày 18-12-2014, HĐND tỉnh 

ban hành Quyết định số 42/2014/NQ-HĐND “về việc phê duyệt chế độ hỗ trợ 

BHXH tự nguyện, BHYT cho công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng được 

bố trí ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Để triển khai 

thực hiện quyết định này của HĐND tỉnh, ngày 28-02-2015, UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ hỗ trợ 

BHXH tự nguyện, BHYT cho công an viên và thôn ấp, khu đội trưởng được bố 

trí ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh quy định rõ về 

mức hỗ trợ, phương thức đóng, nguồn kinh phí đóng BHXH, BHYT đối với 

các đối tượng được quy định trong chính sách. 
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Trong giai đoạn 5 năm (2010 - 2015), dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng 

bộ tỉnh việc thực hiện chính sách BHXH đạt được nhiều kết quả quan trọng: 

Về công tác tuyên truyền, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngành 

BHXH tỉnh, huyện tích cực triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, 

nội dung phong phú trong nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

Qua đó, góp phần tích cực tạo nên hiệu quả trong việc triển khai thực hiện 

Luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Ngành BHXH tỉnh phối hợp với Báo 

BR-VT hàng tháng đều có chuyên trang phản ánh kết quả hoạt động và thông 

tin nhanh về chế độ chính sách; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh (BRT) thực hiện các phóng sự xoay quanh việc thực hiện Luật BHXH, 

BHYT; phối hợp Đài truyền thanh huyện, xã, phường, thị trấn hàng tuần có 

thông tin tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT với tổng số lần phát 

thanh là gần 10.000 lần đến mọi người dân. 

Từ năm 2010, BHXH tỉnh đưa Cổng thông tin điện tử vào hoạt động, 

nhằm tuyên truyền rộng rãi chính sách BHXH, BHYT, thực hiện giao dịch 

trực tiếp với các đơn vị và kịp thời trả lời các vướng mắc, phục vụ cho đối 

tượng có nhu cầu tìm hiểu về chế độ chính sách. Việc lập Cổng thông tin điện 

tử của BHXH tỉnh góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, đẩy nhanh tiến 

độ thu theo quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động. 

Về công tác bảo đảm chế độ BHXH, UBND tỉnh chỉ thị các đơn vị có 

liên quan như BHXH tỉnh, Sở LĐ-TB-XH, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chấp hành 

tốt chính sách, pháp luật về BHXH, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp 

pháp cho người lao động. Năm 2010, tổng số người tham gia BHXH, BHYT 

là 568.130 người, đạt độ bao phủ là 56,09% dân số, BHTN là 118.436 người 

[17, tr.2]. Đến cuối năm 2015, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 

785.402 người, đạt độ bao phủ 73,5% dân số toàn tỉnh (vượt 2,9% chỉ tiêu của 
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Thủ tướng Chính phủ giao) [18, tr.2]. Tỷ lệ công nhân ở các công ty, doanh 

nghiệp (vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) có tỷ lệ 

tham gia đóng BHXH trên 70%. 

Công tác thực hiện các chế độ chính sách của BHXH, BHYT được 

ngành BHXH tỉnh tuân thủ nghiêm theo các quy định của pháp luật, cụ thể: 

toàn tỉnh có 439.259 người được hưởng, tổng số tiền được chi trả là hơn 839 

tỷ đồng. Bình quân hằng năm, số người được hưởng BHXH hàng tháng là 

khoảng 20.000 người và số người hưởng BHXH một lần (ngắn hạn) là khoảng 

9.000 người. Về công tác thực hiện chính sách BHYT, toàn tỉnh có khoảng 

9.181.821 lượt người được khám chữa bệnh BHYT, với tổng số tiền chi trả 

khoảng 2.283 tỷ đồng. Về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT luôn tăng theo từng năm, cụ thể: tổng số người tham gia BHXH, 

BHYT là khoảng 3.448.020 người (bình quân có hơn 620.000 người tham 

gia/năm); tổng số người tham gia BHYT tự nguyện là hơn 650.000 người, tỷ 

lệ bao phủ hơn 70% dân số của tỉnh. Ngoài ra, ngành BHXH tỉnh đảm bảo 

cấp thẻ BHYT cho 100% các đối tượng được cấp miễn phí theo quy định của 

Luật BHXH, như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, NCC, v.v. 

2.3.3. Chỉ đạo thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 

2.3.3.1. Về trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội 

Đến năm 2010, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13-4-2007 của 

Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH, vẫn là cơ sở pháp lý 

quan trọng để Đảng bộ, chính quyền tỉnh BR-VT triển khai thực hiện hỗ trợ 

các đối tượng TGXH ở địa phương. 

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 22-

2-2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND “về việc quy 

định trợ cấp nuôi dưỡng (tiền ăn) cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ 

sở BTXH”, với mức trợ cấp 460.000 đồng/người/tháng (áp dụng cho đối tượng: 



 

 

 

73 

trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi trên 18 tháng tuổi; người già neo đơn; người tàn tật) 

và mức trợ cấp 650.000 đồng/người/tháng (áp dụng cho đối tượng: trẻ em mồ 

côi, trẻ bị bỏ rơi dưới 18 tháng tuổi; trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi trên 18 tháng 

tuổi bị nhiễm HIV/AIDS hoặc bị tàn tật; người mắc bệnh tâm thần). Trợ cấp tiền 

ăn cho đối tượng mại dâm, ma túy tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội, 

mức trợ cấp là 460.000 đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các đối tượng BTXH 

còn UBND tỉnh trợ cấp tư trang, tiền thuốc chữa bệnh thông thường, học văn 

hóa, vệ sinh nữ trong độ tuổi sinh đẻ, tiền mai táng phí. [139, tr.2,3] 

Tiếp đó, ngày 17-3-2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

11/2010/QĐ-UBND “về việc ban hành nâng mức chế độ trợ cấp cho đối 

tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở BTXH và Trung tâm Giáo dục Lao động 

và Dạy nghề thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý”. Theo 

đó, tỉnh giữ nguyên mức trợ cấp cho các đối tượng BTXH như Quyết định số 

04/2010/QĐ-UBND ngày 22-2-2010, chỉ điều chỉnh nâng mức trợ cấp tiền 

mua tập vở, đồ dùng học tập: cấp 1: 200.000 đồng/em/năm, cấp 2: 210.000 

đồng/em/năm, cấp 3: 250.000 đồng/em/năm, học nghề: 400.000 

đồng/em/năm. (Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 22-2-2010 quy định 

mức trợ cấp tiền mua tập vở, đồ dùng học tập: cấp 1: 165.000 đồng/em/năm, 

cấp 2: 195.000 đồng/em/năm, cấp 3: 240.000 đồng/em/năm, học nghề: 

380.000 đồng/em/năm). 

Ngày 2-7-2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2010/QĐ-

UBND “về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định đối với chính sách trợ 

giúp các đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, tỉnh điều chỉnh, bổ 

sung chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh: Điều chỉnh 

tăng hệ số trợ cấp cho người từ 85 tuổi trở lên thuộc diện cô đơn, hộ gia đình 

nghèo, người tàn tật; cứu trợ xã hội đột xuất (áp dụng đối với những người, 

hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng 

khác gây ra) và mức trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng BTXH. 
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Ngày 26-01-2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2011/QĐ-

UBND “về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao 

tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015”. Đề án đặt ra mục tiêu: 

Phát huy vai trò người cao tuổi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và nâng 

cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi phù hợp với tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trợ giúp người cao 

tuổi; xây dựng môi trường thuận lợi cho sinh hoạt của người cao tuổi; phát 

triển mạng lưới ASXH cho người cao tuổi. 

Nhằm tăng cường trợ giúp cho người khuyết tật, ngày 21-3-2011, UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND “về việc phê duyệt Đề án trợ 

giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015”. Đề án 

đặt ra mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa 

nhập cộng đồng; tạo cơ sở chuyển biến về nhận thức, hành động trong toàn xã 

hội nhằm mục tiêu giúp mọi người có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về người 

khuyết tật, đồng thời giúp người khuyết tật trong việc bảo vệ, chăm sóc người 

khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Cải thiện chất 

lượng cuộc sống của người khuyết tật, từng bước tạo điều kiện cho người 

khuyết tật tham gia đầy đủ vào các hoạt động của xã hội. Tổng kinh phí thực 

hiện đề án trong giai đoạn 2011 - 2015 dự trù là gần 5,3 tỷ đồng. [144, tr.5] 

Thực hiện chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2010 - 2015, 

ngày 16-6-2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND “về 

việc phê duyệt Kế hoạch hành động bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Kế hoạch đặt ra mục tiêu xây dựng và phát 

triển hệ thống bảo vệ trẻ em đồng bộ để nâng cao năng lực và hiệu quả bảo vệ 

trẻ em; xây dựng môi trường an toàn, thân thiện với trẻ em, ngăn ngừa các 

nguy cơ gây tổn thương cho trẻ em; giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn 

cảnh đặc biệt và trẻ em bị tổn thương; trợ giúp kịp thời cho trẻ em rơi vào 
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hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị tổn thương, tạo cơ hội để các em tái hòa nhập 

cộng đồng. Đối tượng chính được bảo vệ là tất cả trẻ em dưới 16 tuổi, ưu tiên 

nhóm trẻ có nguy cơ cao (trong đó trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số sống 

ở các xã đặc biệt khó khăn); nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; nhóm trẻ em 

bị tổn thương (bị ngược đãi, bạo lực, tai nạn thương tích). Đối với trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt có thể mở rộng đến dưới 18 tuổi. [146, tr.14] 

Nhằm nâng cao chất lượng BTXH, ngày 20-6-2011, UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND “về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã 

hội cho đối tượng BTXH tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, UBND 

tỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng BTXH tại 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh là 270.000 đồng/người/tháng (hệ số 1) và mức 

chuẩn trợ cấp xã hội cao nhất là 4,0. [147, tr.2] 

Thực hiện “Đề án về trợ giúp người khuyết tật”, ngày 19-11-2014, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND “về việc quy định 

mức sửa chữa nhà cho hộ có người khuyết tật nặng, nghèo hoặc có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ sửa 

chữa nhà cho hộ có người khuyết tật nặng, nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn tỉnh là 7.000.000 đồng/căn. [159, tr.1] 

Thực hiện chính sách TGXH đối với đối tượng BTXH của Chính phủ, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND, ngày 10-3-2015 “về 

việc tập trung, nuôi dưỡng các đối tượng là người lang thang, người ăn xin 

trên địa bàn tỉnh”. Tỉnh chủ trương tập trung, tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng 

đối tượng là người lang thang, xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không 

có nơi cư trú nhất định trên địa bàn tỉnh BR-VT vào chăm sóc nuôi dưỡng tại 

các cơ sở BTXH công lập do nhà nước quản lý. Đối tượng áp dụng là người 

lang thang. Phương thức thực hiện là UBND các huyện, thành phố tổ chức tập 

trung các đối tượng lang thang, đưa vào Trung tâm xã hội tỉnh để quản lý, 
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nuôi dưỡng, phân loại và giải quyết cho trở về gia đình (nếu có thân nhân bảo 

lãnh), hòa nhập cộng đồng hoặc chuyển về các Trung tâm BTXH chuyên biệt 

chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ, chính quyền các cấp, trong những 

năm 2010 - 2015, việc thực hiện TGXH của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan 

trọng, cụ thể: 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, hằng 

năm Sở LĐ-TB-XH luôn triển khai, hướng dẫn trợ cấp tết nguyên đán và 

kiểm tra, giám sát tình hình trợ cấp tết nguyên đán đối với các đối tượng 

BTXH tại các huyện, thị, thành phố, các cơ sở BTXH trong và ngoài công 

lập; triển khai các chương trình, đề án cho các đối tượng BTXH. 

Tỉnh ủy rất quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ 

và kịp thời các chính sách TGXH cho các đối tượng BTXH, cụ thể: Năm 

2011, tỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng 

BTXH tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh là 270.000 đồng/người/tháng (Nghị 

định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27-02-2010 của Chính phủ: mức chuẩn để xác 

định mức trợ cấp xã hội hàng tháng là 180.000 đồng). Như vậy, mức chuẩn 

trợ cấp xã hội hàng tháng của tỉnh cao hơn mức chuẩn của Chính phủ là 

90.000 đồng/tháng. Tỉnh thực hiện trợ cấp hàng tháng cho 04 nhóm đối tượng 

BTXH (do UBND cấp xã quản lý), cụ thể: Trẻ em mồ côi cả cha mẹ, trẻ em bị 

bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình 

nghèo, già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa; người từ 

85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH, v.v. 

Từ năm 2011 đến 2013, thực hiện trợ giúp cho các đối tượng BTXH, 

tỉnh xây dựng 64 căn, sửa chữa 107 căn nhà tình nghĩa; giảm tiền hóa giá nhà, 

tiền mua nhà, tiền sử dụng đất cho 296 trường hợp, trợ cấp học phí cho 7.148 

học sinh - sinh viên là con đối tượng chính sách, cấp 10.881 thẻ BHYT cho 
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đối tượng chính sách; tiếp nhận và nuôi dưỡng 1.761 đối tượng là người già 

neo đơn, trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trợ cấp thường xuyên cho 64.602 đối tượng 

BTXH tại cộng đồng. [154, tr.5] 

Trong 5 năm (2010 - 2015), tỉnh tiếp nhận và nuôi dưỡng 2.180 đối 

tượng là người già neo đơn, trẻ mô côi, trẻ bị bỏ rơi; trợ cấp thường xuyên 

cho 114.151 đối tượng BTXH tại cộng đồng; phối hợp với đoàn y, bác sĩ bệnh 

viện chỉnh hình, phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám 

sàng lọc bệnh dị tật chi bẩm sinh cho 5.000 em; Quỹ Bảo trợ trẻ em hỗ trợ 

cho 4.702 em khám lọc bệnh, tiến hành phẫu thuật 36 ca tim cho trẻ; có 1.111 

trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị nhiễm chất 

độc hóa học được hưởng trợ cấp hàng tháng. [164] 

2.3.3.2. Về chính sách giảm nghèo 

Ngày 4-5-2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND 

“về việc phê duyệt dự án khuyến ngư cho các hộ nghèo năm 2010”. UBND 

tỉnh đặt ra mục tiêu của dự án là nhằm trang bị kiến thức, chuyển giao tiến bộ 

khoa học kỹ thuật cho người nghèo, hộ nghèo để biết bố trí và áp dụng vào 

phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GQVL, nâng cao thu nhập, 

giúp cho các hộ gia đình có điều kiện giảm nghèo bền vững.  

Thực hiện Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14-7-2010 của 

HĐND tỉnh BR-VT, khóa IV về chuẩn nghèo mới của tỉnh trong giai đoạn 

2011 - 2015, ngày 19-10-2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

45/2010/QĐ-UBND “về việc ban hành mức chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015”. Theo đó, UBND tỉnh quy 

định hộ nghèo theo chuẩn tỉnh là những hộ có thu nhập bình quân đầu người 

trong hộ ở mức: Khu vực nông thôn: từ 700.000 đồng/người/tháng (8.400.000 

đồng/người/năm) trở xuống; Khu vực thành thị: từ 900.000 đồng/người/tháng 

(10.800.000 đồng/người/năm) trở xuống, bao gồm các hộ dân thuộc phường, 
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thị trấn và huyện Côn Đảo. Việc UBND tỉnh ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 

2011 - 2015 là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh thực hiện chính sách giảm 

nghèo trong giai đoạn mới, bắt đầu từ ngày 01-01-2011. [143, tr.1] 

Trong quá trình sử dụng vốn vay, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà 

nhiều người nghèo sau khi vay vốn gặp khó khăn trong việc hoàn trả vốn. Do 

đó, để xử lý những trường hợp vay vốn từ Chương trình Giảm nghèo nguồn 

ngân sách vốn địa phương, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2011/QĐ-

UBND ngày 25-5-2011“về việc ban hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro trong 

Chương trình cho vay hộ nghèo bằng nguồn vốn ngân sách vốn địa phương 

trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, UBND tỉnh đề ra các biện pháp xử lý nợ bị rủi ro 

bằng cách xem xét cho: Gia hạn nợ, khoanh nợ và xóa nợ (gốc và lãi). 

Để hỗ trợ hộ nghèo giảm bớt chi phí sinh hoạt trong cuộc sống, ngày 18-

7-2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND “về việc phê 

duyệt hỗ trợ tiền điện và trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu năm 2011”. UBND tỉnh quy định hỗ trợ tiền điện đối với các hộ nghèo, 

mức hỗ trợ là 30.000 đồng/hộ/tháng, phương thức hỗ trợ là chi trả trực tiếp cho 

hộ nghèo; trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo, với mức hỗ trợ là 250.000 đồng/hộ, 

việc hỗ trợ được nhận bằng một lần bằng tiền mặt. Bước sang năm 2012, 

UBND tỉnh tiếp tục duy trì hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo (Quyết định số 

833/QĐ-UBND ngày 08-5-2012 của UBND tỉnh “về việc phê duyệt hỗ trợ tiền 

điện cho hộ nghèo chuẩn tỉnh năm 2012”). Theo đó, tỉnh hỗ trợ tiền điện cho 

hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo của tỉnh 

(không tính hộ nghèo theo chuẩn quốc gia). Mức hỗ trợ là 30.000 

đồng/hộ/tháng [149, tr.2]. Để đảm bảo nguồn lực hiện chính sách này, UBND 

tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2012. Theo đó, ngân 

sách Trung ương sẽ đảm bảo kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 
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chuẩn quốc gia, ngân sách tỉnh đảm bảo thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ 

nghèo theo chuẩn tỉnh. [150, tr.1,2] 

Để tiếp tục hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo có điều kiện để vươn lên trong 

cuộc sống, ngày 22-9-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/2014/QĐ-

UBND “về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo từ 02 năm lên 05 

năm”. Tỉnh tiếp tục hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho những hộ đã thoát 

nghèo, thời gian hỗ trợ là 05 năm sau khi thoát nghèo. 

Nhằm hỗ trợ cho hộ nghèo tìm kiếm mô hình làm ăn hiệu quả, để vươn 

lên thoát nghèo, ngày 15-7-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

1447/QĐ-UBND “về việc phê duyệt dự án nhân rộng mô hình khuyến nông 

giảm nghèo năm 2014”. Dự án đề ra các mô hình: nuôi gà thả vườn, thâm 

canh cây bắp, trồng rau ăn lá theo hướng VietGap. Địa điểm thực hiện dự án: 

2 xã của huyện Châu Đức (xã Đá Bạc, xã Suối Rao), 2 xã của huyện Xuyên 

Mộc (xã Tân Lâm, xã Xuyên Mộc), 2 xã/phường của thành phố Bà Rịa (xã 

Hòa Long, phường Kim Dinh), 2 xã của huyện Tân Thành (xã Hắc Dịch, xã 

Tân Hải), 2 xã của huyện Long Điền (xã An Ngãi, xã An Nhứt), 2 xã của 

huyện Đất Đỏ (xã Láng Dài, xã Long Tân). Mục tiêu của dự án là nhằm nhân 

rộng một số mô hình khuyến nông giảm nghèo có hiệu quả cho các hộ nghèo 

trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu trên 90% hộ tham gia có thể nâng cao 

thu nhập gia đình và thoát nghèo bền vững sau khi dự án kết thúc. Tỉnh hỗ trợ 

đầu tư xây dựng 3 mô hình sản xuất nông nghiệp cho 156 hộ nghèo, cách thức 

hỗ trợ: con giống, thức ăn, cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiền 

mặt. [151, tr.1-3] 

Ngày 27-4-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-

UBND “về việc ban hành định mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình 135 giai đoạn III trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 

Theo đó, Quyết định quy định đối tượng được hỗ trợ: hộ nghèo, cận nghèo 
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theo tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2010-2015; hộ 

nghèo được ưu tiên hỗ trợ trước. Ưu tiên cho hộ nghèo thuộc diện chính sách, 

hộ có người tàn tật, chủ hộ là phụ nữ. Phạm vi thực hiện chính sách hỗ trợ: 

các xã, thôn ấp đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn III; các 

xã đặc biệt khó khăn, các thôn, ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được 

công nhận xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 

- 2015. Nội dung hỗ trợ: các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 

ngư, khuyến công giúp người dân nâng cao kiến thức phát triển kinh tế hộ gia 

đình, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận tín dụng, 

thông tin thị trường, sử dụng đất đai có hiệu quả; hỗ trợ giống cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng, có giá trị cao trên thị trường theo 

nguyện vọng của người dân và phù hợp với điều kiện của địa phương; hỗ trợ 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, vắc xin tiêm phòng các dịch 

bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, mua 

sắm trang thiết bị, máy móc, công cụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm 

nông nghiệp sau thu hoạch. [162, tr.2,3] 

Trong hệ thống các chính sách ASXH được thực hiện ở tỉnh BR-VT, 

Tỉnh ủy dành sự quan tâm rất lớn trong chỉ đạo công tác giảm nghèo, với 

mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hộ nghèo vươn lên thoát 

nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2010 - 2015, quán triệt quan điểm chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn hệ thống 

chính trị của tỉnh để triển khai thực hiện công tác giảm nghèo và đạt được 

nhiều kết quả quan trọng: 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành 

hơn 32 nghị quyết, quyết định để triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Để 

công tác giảm nghèo được thực hiện đạt kết quả cao, UBND tỉnh thành lập Ban 

chỉ đạo giảm nghèo tỉnh. Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Trong 5 năm (2010 - 2015), tổng nguồn vốn triển khai thực hiện công tác 

giảm nghèo của tỉnh là hơn 2.151 tỷ đồng (nguồn vốn Trung ương là hơn 

1.168 tỷ đồng; nguồn vốn địa phương là hơn 941 tỷ đồng). 

Về chính sách hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo, Ngân hàng CSXH chi 

nhánh tỉnh giao nhiệm vụ cho Phòng giao dịch các huyện, thị xã, thành phố 

phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, 

thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn xét duyệt và giải quyết cho 

127.062 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn, với 

tổng nguồn vốn cho các hộ nghèo vay là hơn 1.411 tỷ đồng [13, tr.2,3]. Đại đa 

số các hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn đều được xem xét 

duyệt vay vốn. Nhờ được cấp tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH, các hộ 

nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc 

làm, tăng thu nhập, ổn định về nhà ở, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, cho con 

em đi học, vệ sinh môi trường, v.v. để vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Về chính sách dạy nghề cho người nghèo, tỉnh thực hiện lồng ghép với 

chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề cho 1.349 

người, bao gồm: học nghề nông nghiệp (nuôi và phòng trị bệnh trên bò; trồng 

rau an toàn; thú y gia đình; nuôi và phòng trị bệnh trên gà; trồng và chăm sóc 

cây ăn quả; kỹ thuật vỗ béo bò thịt, v.v.) và học nghề phi nông nghiệp (may 

công nghiệp; sửa xe gắn máy; điện lạnh; hàn điện; đan lục bình; đan bàn ghế 

giả mây). Sau khi được đào tạo nghề, có 1.135 người có việc làm. 

Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, thông qua Trung 

tâm trợ giúp pháp lý, tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý cho 2.133 đối tượng là 

người người nghèo. Ngoài ra, Trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lồng ghép được 392 buổi trợ giúp 

pháp lý cho người người nghèo, phát miễn phí 684.1111 tờ rơi tuyên truyền 

pháp luật cho nhân dân các địa phương. [13, tr.4] 
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Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện, trợ cấp khó khăn: Đối với những 

hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, được hỗ trợ giá điện với mức 30.000 

đồng/hộ/tháng, kinh phí từ ngân sách Trung ương. Đối với những hộ nghèo 

theo chuẩn tỉnh, tỉnh thực hiện chủ trương hỗ trợ tiền điện từ nguồn ngân sách 

địa phương. Có 70.702 lượt hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện, với kinh phí thực 

hiện là hơn 25,4 tỷ đồng. 

Thực hiện trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo chuẩn quốc gia với mức 

250.000 đồng/hộ theo chính sách của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh thực hiện trợ 

cấp cho 26.841 hộ nghèo, với kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng. [13, tr.5] 

Bên cạnh đó, tỉnh còn thực hiện trợ cấp Tết Nguyên đán cho hơn 

202.000 lượt hộ nghèo, đối tượng BTXH đang hưởng trợ cấp thường xuyên 

tại cộng đồng, các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở BTXH 

trong và ngoài công lập, với tổng số tiền là gần 150 tỷ đồng. [13, tr.5] 

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo: 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (theo Quyết định 

số 1489/2012/QĐ-TTg), tỉnh triển khai Dự án nhân rộng mô hình khuyến 

nông cho các hộ nghèo, nhằm hỗ trợ cho người nghèo về kiến thức, kỹ thuật 

về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm để tăng thu 

nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. 

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo hỗ trợ 34.800 con gà ta thương 

phẩm, 880 con chim bồ câu, 630 con thỏ sinh sản; hỗ trợ cây giống, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật, máy bơm và dây ống tưới cho 344 hộ nghèo tại các 

huyện, thành phố; tổ chức 26 chuyến tham quan trong và ngoài tỉnh để các hộ 

nghèo học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Tổng kinh phí thực hiện dự án trong 5 

năm là gần 5 tỷ đồng. [13, tr.5] 

Để hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm 

nghèo, tỉnh thường liên tục mở các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 

các trưởng, phó phòng, cán bộ giảm nghèo của Phòng Lao động - Thương 
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binh và Xã hội ở các huyện, thị xã, thành phố; trưởng ban giảm nghèo, cán bộ 

làm công tác giảm nghèo và các hội đoàn thể cấp xã; trưởng, phó thôn, ấp, 

khu phố. 

Để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, Ban Chỉ đạo giảm nghèo 

tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh tăng 

cường viết báo, đưa tin, sản xuất các phóng sự truyền hình về chủ trương của 

Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo, các mô hình giảm nghèo, các 

mô hình làm ăn có hiệu quả đến với bà con nông dân trong toàn tỉnh. 

Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó 

khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình 

135 giai đoạn II và III): 

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 69/2008/QĐ-

TTg ngày 28-5-2008), tỉnh BR-VT có 5 xã khu vực III (xã Sơn Bình, Cù Bị, 

Đá Bạc, Bàu Chinh của huyện Châu Đức và xã Tân Lâm thuộc huyện Xuyên 

Mộc). Ngày 5-11-2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3720/QĐ-UBND 

“về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số (chương trình 135 giai đoạn II)”. Trong 2 năm 

(2011 - 2012), UBND tỉnh đã chi ngân sách hơn 147 tỷ đồng để thực hiện 4 dự 

án hợp phần, cụ thể: Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, thực hiện 50 công 

trình thiết yếu tại xã đặc biệt khó khăn của huyện Xuyên Mộc và Châu Đức; hỗ 

trợ tiền ăn cho 2.054 học sinh con em hộ nghèo đang theo học tập các cấp từ 

bậc mầm non cho đến trung học phổ thông; hỗ trợ phát triển sản xuất; dự án 

đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng. 

Chương trình 135 giai đoạn III: Thực hiện các quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt chương trình 135 và phê duyệt danh sách các xã, 

thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư năm 2014 và 2015, UBND tỉnh 
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ban hành Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 22-5-2014 “về việc phê duyệt 

đề án Chương trình 135 giai đoạn III (2015 - 2018) về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ 

tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn”. Tỉnh tập trung 

nguồn lực để đầu tư cho 3 xã và 11 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, 

tổng số tiền thực hiện hơn 242 tỷ đồng. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các chính sách, chương trình và 

dự án giảm nghèo được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, bảo đảm 

tuân thủ theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật. Nếu như năm 

2010, số hộ nghèo trong toàn tỉnh là 26.481 hộ, chiếm 12,15% so với tổng số 

hộ dân, đến cuối năm 2015, hộ nghèo còn lại theo chuẩn tỉnh là 2.573 hộ; tỷ lệ 

hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1.045 so với tổng số hộ dân (bình quân giảm mỗi 

năm 2,2%). Trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia còn lại là 921 hộ, đưa tỷ 

lệ hộ nghèo giảm còn 0,37% so với tổng số hộ dân (bình quân giảm mỗi năm 

0,78%). [13, tr.10] 

Công tác giảm nghèo được Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm của 

toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị của địa phương. Ngay sau 

khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2010 - 2015) diễn ra, 

Tỉnh ủy nhanh chóng ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 08-12-2011 

“về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015”. Với sự quan tâm, chỉ đạo 

của Tỉnh ủy và sự tích cực lãnh đạo triển khai thực hiện của HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh, sự chung tay vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp, công tác 

giảm nghèo được triển khai thực hiện quy mô, đồng bộ, bài bản từ cấp tỉnh 

đến cấp huyện, cấp xã và mang tính lan tỏa cao, tạo sự đồng thuận của các 

tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh. 

Thông qua công tác tuyên truyền của hệ thống chính quyền các cấp, 

người dân ngày càng hiểu đúng mục đích, ý nghĩa đường lối của Đảng và chủ 
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trương, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo, đặc biệt là ý thức 

tự vươn lên thoát nghèo của người dân. 

Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm mạnh, hoàn thành và vượt 

các chỉ tiêu so với nghị quyết và kế hoạch đề ra. Bình quân mỗi năm giảm 

5.257 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo là 11,1%, bình quân hàng năm giảm 2,2% [13, tr.11]. Số 

hộ thoát nghèo theo chuẩn quốc gia là 8.797 hộ, đạt 164%. Như vậy, so với 

mục tiêu của Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 08-12-2011 “về giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2011 - 2015” do Tỉnh ủy ban hành, thì đến cuối năm 2015 kết 

quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của tỉnh đã hoàn 

thành chỉ tiêu đặt ra. [13, tr.11] 

Ngoài thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương cho các hộ nghèo 

chuẩn quốc gia, tỉnh còn chủ động ban hành nhiều chính sách mở rộng, hỗ trợ 

thêm cho các hộ nghèo theo chuẩn tỉnh cao hơn mức chuẩn chung của quốc gia. 

Đây là minh chứng, thể hiện sự nỗ lực to lớn, sự quyết tâm cao của Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh trong việc chăm lo, đảm bảo ASXH cho người nghèo; 

giúp cho các đối tượng này có điều kiện để vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Trong những năm 2010 - 2015, nền kinh tế đất nước nói chung, tỉnh BR-

VT nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhưng Trung ương và tỉnh vẫn ban hành 

nhiều chính sách ASXH, trong đó, tiêu biểu là chính sách giảm nghèo và bố trí 

nguồn lực kịp thời, đầy đủ để trợ giúp cho người nghèo một cách toàn diện, 

như: giáo dục, y tế, vay vốn, nhà ở, mô hình sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, xây 

dựng cơ sở hạ tầng, nước sạch, điện, v.v. Những thành tựu đạt được của công 

tác giảm nghèo của tỉnh có ý nghĩa quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc, là 

điểm nhấn nổi bật, khẳng định hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh BR-VT 

trong quá trình triển khai thực hiện chính sách ASXH ở địa phương. 
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2.3.3.3. Về trợ giúp về giáo dục, y tế, nhà ở cho các đối tượng yếu thế 

Để triển khai thực hiện “Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm 

tuổi giai đoạn 2010 - 2015” của Chính phủ (Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 

2-9-2010), ngày 29-7-2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1664/QĐ-

UBND “về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ năm tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015”. Theo 

đó, UBND tỉnh đề ra mục tiêu: Tăng cường mở rộng mạng lưới trường, lớp, 

đảm bảo đến năm 2015 có 95% số trẻ năm tuổi được học 2 buổi/ngày; 70% số 

trẻ 3-4 tuổi đến lớp mẫu giáo và 25% số trẻ đến nhà trẻ. Nâng cao chất lượng 

chăm sóc giáo dục đối với các lớp mầm non 5 tuổi; phấn đấu đến năm 2015 

có 100% trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non được học Chương trình giáo dục 

mầm non mới. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 

mầm non phấn đấu đến năm 2015 có 50% giáo viên mầm non dạy lớp 5 tuổi 

đạt trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

dạy học và xây dựng trường mầm non theo hướng đạt chuẩn Quốc gia. Trong 

đó, ưu tiên tại các huyện còn khó khăn. Tỉnh phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục mầm non trẻ năm tuổi từ 2011 đến trước năm 2015. [141, tr.1, 2] 

Thực hiện đề án sữa học đường của HĐND (Nghị quyết số 44/2011/NQ-

HĐND ngày 8-12-2011 của HĐND tỉnh), ngày 17-01-2012, UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND “về việc ban hành đề án Sữa học 

đường cho trẻ trong các trường mầm non và trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng 

ngoài cộng đồng giai đoạn 2012 - 2016”. Đề án đề ra mục tiêu chung là góp 

phần cải thiện chế độ suy dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ trong các trường 

mầm non và trẻ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng, phấn đấu đến cuối 

năm 2016 tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng dưới 10% và suy dinh dưỡng chiều 

cao dưới 15%. Đối tượng hỗ trợ của chính sách là trẻ ở các trường mầm non; 

trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng. [148, tr.1] 
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Nhằm thực hiện chính sách nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 16-7-2012, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND “về việc ban hành 

quy định về hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu”. Quỹ phát triển nhà ở xã hội tỉnh là Quỹ tài chính của tỉnh, được hình 

thành và sử dụng để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu về 

nhà ở của các đối tượng quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-

2010 của Chính phủ.  

Nhằm tăng cường chăm lo phát triển giáo dục bậc mầm non, ngày 28-2-

2013, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND “về việc tăng 

cường công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu”. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 

phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 

tuổi. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án phổ cập giáo 

dục mầm non trẻ 5 tuổi trên địa bàn. Huy động tối đa trẻ em 5 tuổi đến các cơ 

sở giáo dục mầm non để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày. Triển khai 

các chương trình chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng lồng ghép trong chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non. Tiến hành kiểm tra, giám sát 

công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non, 

lớp mầm non 5 tuổi theo các mục tiêu phổ cập; phổ biến kiến thức, kỹ năng 

chăm sóc, giáo dục tại gia đình. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các UBND 

các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức thực 

hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn. 

Tiếp đó, ngày 12-8-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

35/2014/QĐ-UBND “về việc quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập và mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
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quốc dân từ 2014 - 2015”. Bên cạnh những đối tượng không phải đóng học 

phí theo quy định chung của Chính phủ, UBND tỉnh quy định bổ sung đối 

tượng được miễn học phí: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con 

hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh; Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương 

trình trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên tại các trung tâm giáo 

dục thường xuyên có: cha mẹ thường trú tại các xã có điều kiện kinh tế - xã 

đặc biệt khó khăn, hoặc là con hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và chuẩn tỉnh, 

hoặc là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong 

lực lượng vũ trang nhân dân; Trẻ em học mẫu giáo, học sinh, sinh viên có cha 

mẹ thường tại huyện Côn Đảo. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chủ trương thực hiện 

hỗ trợ chi phí học tập, đối với các đối tượng: Trẻ em học mẫu giáo và học 

sinh phổ thông là con hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh. Học sinh trong độ tuổi 

phổ thông học chương trình trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên tại 

các trung tâm giáo dục thường xuyên là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ 

đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân. Trẻ em học mẫu 

giáo, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

Triển khai thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật của tỉnh BR-VT 

giai đoạn 2011-2015, ngày 19-11-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

56/2014/QĐ-UBND “về việc quy định mức sửa chữa nhà cho hộ có người 

khuyết tật nặng, nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh”. 

UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ sửa chữa nhà cho các đối tượng này là 7 

triệu đồng/căn. 

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh 

tim bẩm sinh của Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

11/2015/QĐ-UBND, ngày 27-02-2015 “về việc ban hành chính sách hỗ trợ 

phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu”. Chính sách áp dụng thực hiện đối với những trường hợp: Hộ gia 
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đình nghèo chuẩn quốc gia, hộ gia đình cận nghèo chuẩn quốc gia và hộ gia 

đình nghèo chuẩn tỉnh. Các khoản hỗ trợ bao gồm chi phí khám bệnh có liên 

quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim. Hỗ trợ tiền ăn, đi lại. [160, 

tr.1, 2] 

Thực hiện chính sách của Chính phủ về “Chương trình phát triển nhà ở 

quốc gia”, ngày 07-4-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND 

“về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. UBND tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu 

đến năm 2020, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của các tầng lớp dân cư. Phấn 

đấu hoàn thành các mục tiêu cơ bản về nhà ở và ASXH. Mở rộng khả năng huy 

động vốn đầu tư của các thành phần kinh tế và của xã hội tham gia phát triển 

nhà. 

Tiếp đó, ngày 29-5-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1129/QĐ-

UBND “về việc nâng mức kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa và nhà Đại đoàn 

kết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Theo đó, tỉnh nâng mức hỗ trợ kinh 

phí xây nhà tình nghĩa từ 50 triệu đồng/căn lên mức 60 triệu đồng/căn và nhà 

đại đoàn kết từ 25 triệu/căn lên mức 30 triệu/căn từ nguồn kinh phí vận động 

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Vì người nghèo”. [163, tr.1] 

Được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành và các địa 

phương nên trong những năm 2010 - 2015, việc trợ giúp về giáo dục, y tế, nhà ở 

cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng: 

Ngành giáo dục của tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển 

khai thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh con hộ nghèo đúng 

theo chính sách của Nhà nước. Trong 5 năm, tỉnh thực hiện chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 82.814 lượt học sinh, với số tiền hơn 

45,5 tỷ đồng. [13, tr.4] 
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Thực hiện chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo, toàn tỉnh cấp 

500.815 thẻ BHYT cho lượt người nghèo, 27.176 thẻ BHYT lượt người thuộc 

hộ dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, 

với kinh phí hơn 264 tỷ đồng. [13, tr.4] 

Thực hiện chính sách hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, 

tỉnh phát động nhiều phong trào, cuộc vận động mang tính nhân đạo, từ thiện 

và thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo 

tâm trong và ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế, người 

nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại tỉnh tham gia. Quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh vận động được khoảng 115 tỷ đồng. 

Từ nguồn đóng góp xã hội của hai quỹ này, tỉnh xây dựng 1.803 căn nhà đại 

đoàn kết cho hộ nghèo, với kinh phí khoảng 42 tỷ đồng; sửa chữa 270 căn nhà 

đại đoàn kết. Bên cạnh đó, thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo 

Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12-12-2008 của Thủ tướng, tỉnh xây 

dựng 240 căn nhà cho hộ nghèo, với kinh phí thực hiện là 6 tỷ đồng. [13, tr.4] 

Đến cuối năm 2015, tỉnh trợ giúp cho 24.666 đối tượng yếu thế tại cộng 

đồng, với kinh phí trợ cấp là hơn 101 tỷ đồng (mức trợ cấp thấp nhất 

270.000đ/người/tháng, mức cao nhất 675.000đ/người/tháng). Hệ thống cơ sở 

BTXH công lập luôn được tỉnh quan tâm đầu tư. Các cơ sở BTXH công lập quản 

lý và nuôi dưỡng 816 đối tượng, kinh phí thực hiện 12 tỷ đồng. [102, tr.5, 6] 

Ngoài ra, tỉnh thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chương trình, dự án 

dành cho các đối tượng yếu thế, như: “Chương trình hành động quốc gia về 

Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020”; “Đề án phát triển nghề 

công tác xã hội”; “Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm 

thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng”; “Đề án trợ giúp người 

khuyết tật”; “Đề án trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng 

đồng”. Đánh giá chung, các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh rất các cơ 
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quan chức năng, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ cải thiện về điều 

kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước 

và cộng đồng, một số nhu cầu xã hội cơ bản của đối tượng yếu thế bước đầu 

được đáp ứng. [102, tr.6] 

2.3.4. Chỉ đạo chăm lo thực hiện chính sách ưu đãi xã hội 

Chính sách ưu đãi dành cho NCC với cách mạng là một trong những 

chính sách quan trọng, được Đảng bộ, chính quyền tỉnh BR-VT quan tâm, ưu 

tiên lãnh đạo thực hiện. Thực hiện Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 

ngày 21-6-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan tham mưu ban hành các văn bản triển 

khai thực hiện có hiệu quả chính sách NCC trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách 

đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế 

ở Campuchia, giúp bạn Lào đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sau ngày 30-4-

1975 (Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG ngày 09-11-2011), ngày 28-5-2012, 

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND “về việc triển khai thực hiện 

chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 

làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã 

phục viên, xuất ngũ, thôi việc trên địa bàn tỉnh”. Chỉ thị yêu cầu cơ quan 

quân sự các cấp chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo tổ chức thực hiện. 

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NCC với cách 

mạng về nhà ở (Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26-4-2013), ngày 7-

10-2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND “về việc 

phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn 
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tỉnh”. Đề án đề ra mục tiêu hỗ trợ, cải thiện về nhà ở đối với NCC với cách 

mạng và xác định thực hiện chính sách nhà ở cho NCC cách mạng phải được 

tiến hành chu đáo, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Dự kiến tổng số hộ 

được hỗ trợ: 1.938 hộ. Trong đó, tỉnh hỗ trợ xây dựng mới nhà ở là 342 căn, 

hỗ trợ sửa chữa nhà ở là 1.585 căn. Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến là 

hơn 46 tỉ đồng. [153, tr.5-8] 

Tiếp đến, ngày 17-10-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2185/QĐ-

UBND “về việc phê duyệt danh sách đối tượng và phân bổ kinh phí thực hiện 

giai đoạn 1 theo Đề án hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh”. 

Theo đó, tỉnh có 530 đối tượng được phê duyệt thực hiện giai đoạn 1 của đề án. 

Trong đó, tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 66 căn nhà, sửa chữa 464 căn nhà. Định mức 

hỗ trợ: đối với nhà ở bị hư hỏng nặng phải xây dựng mới lại thì hỗ trợ 40 

triệu/căn; đối với nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa lại thì hỗ trợ 20 

triệu/căn. UBND tỉnh chủ trương, tùy theo điều kiện ngân sách của từng địa 

phương, có thể xem xét hỗ trợ thêm và vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp 

để đảm bảo việc xây dựng nhà ở chất lượng, khang trang hơn. Tổng kinh phí 

được phê duyệt để thực hiện chính sách là hơn 11,9 tỷ đồng. Ngân sách Trung 

ương hỗ trợ 80%, ngân sách tỉnh bố trí vốn đối ứng 20%. [158, tr.1,2] 

Để kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với 

cách mạng, ngày 8-7-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1656/QĐ-

UBND “về việc ban hành Kế hoạch tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu 

đãi đối người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015”. Theo Kế 

hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính 

sách ưu đãi đối với NCC, tập trung vào 7 đối tượng (liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, 

Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng 

chiến nhiễm chất độc hóa học, NCC giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung 

phong kháng chiến). Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên 
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quan trong 2 năm (2014-2015) tiến hành rà soát, làm rõ danh sách những 

NCC và gia đình có công được hưởng, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa 

đầy đủ chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước để xây dựng kế hoạch và 

giải quyết trong các năm sau. Phát hiện những vấn đề chưa hợp lý trong chính 

sách và thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng để kiến nghị với Nhà 

nước tiếp tục điều chỉnh. [156, tr.4] 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

01-8-2014 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính “về 

việc Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên 

gia sang giúp Lào và Campuchia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ”, ngày 03-9-2014, UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 6345/UBND-VP “về việc Triển khai Thông tư liên tịch số 

17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01-8-2014 giữa Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội và Bộ Tài chính”. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở LĐ-TB-

XH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, BHXH, các ngành có liên quan triển 

khai, thực hiện nội dung Thông tư liên tịch kể từ ngày 15-9-2014. 

Trên cơ sở tham mưu của Sở LĐ-TB-XH, ngày 12-8-2014, UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND “về việc thành lập Ban rà soát việc thực 

hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 

2015”, UBND tỉnh thành lập Ban rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối 

với NCC với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 gồm 10 thành viên, do Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH làm Phó 

Trưởng ban Thường trực, các thành viên còn lại là lãnh đạo các sở, ban ngành có 

liên quan. Ban rà soát được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức triển khai, thực 

hiện rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng theo 

Hướng dẫn số 648/HD-BLĐTBXH-MTTW ngày 12-3-2014 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam trên địa bàn tỉnh BR-VT. 
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Trong những năm 2010 - 2015, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, việc chăm 

lo thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng đạt được nhiều kết 

quả quan trọng: 

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của việc chăm lo cho NCC và 

thân nhân NCC, Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt 

đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp của Nhà 

nước về công tác NCC với cách mạng; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo 

dục tư tưởng, chính trị để nâng cao nhận thức cho đội ngũ viên chức, công 

chức, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to 

lớn của các thế hệ NCC với cách mạng. Tỉnh ủy luôn xác định rõ, việc chăm 

lo, thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng là trách nhiệm, nhiệm vụ 

thường xuyên của cả hệ thống chính trị của tỉnh. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cơ quan chức năng của tỉnh đã 

đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ và bố trí nguồn lực kịp thời để thực hiện các 

chính sách dành cho NCC. Bình quân hằng tháng, tỉnh thực hiện trợ cấp cho 

hơn 48.000 lượt NCC và trợ cấp một lần cho hơn 45.000 lượt NCC; đưa đi 

điều dưỡng tập trung cho gần 1.500 lượt NCC; tìm kiếm, quy tập được hơn 

123 hài cốt liệt sĩ; phụng dưỡng cho hơn 121 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; trao 

116 căn nhà, với tổng số tiền là 5,9 tỷ đồng2.  

Năm 2015, thực hiện công tác giải quyết chế độ dành cho NCC, tỉnh 

giải quyết chế độ cho 5.368 đối tượng, gồm: Thờ cúng liệt sĩ (4.450 đối 

tượng), thanh niên xung phong (199 đối tượng), Bà Mẹ Việt Nam anh hùng 

(204 đối tượng), người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (135 đối 

tượng), người hoạt động kháng chiến (93 đối tượng), người nhiễm chất độc 

hóa học (89 đối tượng), NCC cách mạng (74 đối tượng), tuất từ trần (48 đối 

tượng), các chế độ khác (76 đối tượng). Tỉnh trợ cấp ưu đãi cho 10.457 đối 

 
2
 Nguồn số liệu được nghiên cứu sinh tổng hợp từ các báo cáo năm (2010 - 2015) của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 
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tượng NCC với cách mạng với số tiền gần 150 tỷ đồng (xem Phụ lục 8) [102, 

tr.3, 4]. 

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 82/82 xã, phường, thị trấn trên 

toàn tỉnh đều làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và được công nhận làm tốt 

phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” (tiếp nhận hơn 46,1 tỷ đồng). Các đối tượng 

hưởng chính sách NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh đều có mức sống 

trung bình và cao hơn mức trung bình tại địa phương nơi cư trú; đời sống về 

vật chất và tinh thần ngày càng được chăm lo tốt hơn. 

 

Tiểu kết chương 2 

ASXH là hệ thống các chính sách, do nhà nước ban hành nhằm bảo đảm 

mức sống tối thiểu cho người dân khi không may bị những rủi ro của cuộc 

sống, thông qua các biện pháp công cộng, nhằm để nâng cao khả năng tự an 

sinh của cá nhân, các thành viên trong xã hội. ASXH không chỉ hướng đến 

việc đảm bảo về mặt vật chất, mà còn đảm bảo thực hiện các quyền sống cơ 

bản của con người - giá trị nhân văn, cao cả mang tính phổ quát chung của 

nhân loại.  

Trong thời kỳ đổi mới, cùng với quá trình phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhận thức của Đảng về chính sách 

ASXH ngày càng phát triển hoàn thiện, theo hướng hiện đại, phù hợp với xu 

thế phát triển chung của nhân loại.  

Trong 5 năm (2010 - 2015), dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh 

khóa V, tỉnh BR-VT đạt được nhiều thành quả quan trọng. Tỉnh đạt và vượt 

56/71 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đại hội đề ra. Kinh tế phát triển theo 

hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp. Hệ thống cảng biển 

được tỉnh chú trọng phát triển và thu hút nhiều dự án đầu tư chất lượng cao. 

Thu ngân sách hằng năm của tỉnh đều vượt kế hoạch đề ra, đóng góp lớn cho 
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ngân sách của quốc gia. GRDP bình quân đầu người (trừ dầu khí) đạt trên 

5.230 USD. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, tỷ lệ hộ 

nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng 

cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - 

xã hội. [36, tr.10, 11] 

Quán triệt đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

chính sách ASXH, Đảng bộ tỉnh BR-VT khóa V xác định rõ vị trí, vai trò 

quan trọng của chính sách ASXH và ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai 

thực hiện đồng bộ, phù hợp với điều kiện của địa phương. Dưới sự chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, sau 5 năm triển khai thực hiện, chính sách ASXH đạt được nhiều 

thành tựu quan trọng, như: công tác đào tạo nghề được quan tâm thực hiện, tỷ 

lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; GQVL cho 195.450 lượt lao động, vượt 

13% so với nghị quyết đề ra; công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ 

hộ nghèo theo chuẩn tỉnh còn 1,32%, theo chuẩn quốc gia còn 0,47%; phụng 

dưỡng 100% Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách được quan tâm, 

chăm lo, hỗ trợ; công tác dân tộc và các chương trình, đề án phát triển kinh tế 

- xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực; 

chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động được quan 

tâm thực hiện [36, tr.35]. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện chính 

sách ASXH vẫn còn một số hạn chế: Chỉ tiêu về tỷ lệ huy động số cháu bé đi 

nhà trẻ, số giường bệnh/vạn dân chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra chưa đạt yêu cầu (chỉ tiêu 

Nghị quyết: tỷ lệ huy động số cháu đi nhà trẻ là 30%, kết quả thực hiện là 

25%; tỷ lệ số giường bệnh/vạn dân là 26,2%, kết quả thực hiện là 18,8%) [36, 

tr.67]; việc đầu tư xây dựng trường học ở một số địa bàn chưa phù hợp, vẫn 

còn tình trạng nơi thiếu, nơi thừa phòng học; công tác đào tạo nguồn nhân lực 
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chưa gắn với nhu cầu sử dụng, chất lượng đào tạo chưa cao. Chất lượng 

khám, chữa bệnh chưa vẫn còn chưa đáp ứng yêu cầu của người dân; nguồn 

lực y tế còn thiếu, nhất là bác sĩ, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao 

[36, tr.35, 36]. 

Những kết quả đạt được về ASXH trong những năm 2010 - 2015 là nền 

tảng quan trọng để Đảng bộ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kế thừa và 

tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chính sách ASXH lên một tầm cao mới 

trong giai đoạn phát triển tiếp theo. 
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Chương 3 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH  

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI (2015 - 2020) 

 

3.1. NHỮNG YẾU TỐ MỚI TÁC ĐỘNG VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỀ THỰC HIỆN CHÍNH 

SÁCH AN SINH XÃ HỘI 

3.1.1. Tình hình thế giới và trong nước 

Bước sang giai đoạn 2015 - 2020, những yếu tố mới của tình hình thế 

giới có nhiều tác động đến Việt Nam, đó là: Xu thế hòa bình, hợp tác, phát 

triển tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các nước vừa hợp tác, vừa cạnh tranh gay 

gắt, đặc biệt là những nước lớn. Tình hình chính trị, an ninh của thế giới có 

những diễn biến phức tạp, khó dự báo; vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền 

và tài nguyên, xung đột tôn giáo, sắc tộc, an ninh phi truyền thống, v.v. tiếp 

tục diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới. Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 

bùng phát và ngày càng lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt trong 

đời sống xã hội của các quốc gia trên thế giới. 

Các nước lớn tiếp tục cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau để bảo vệ lợi ích 

quốc gia, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình thế giới và khu vực. Các 

nước đang phát triển đứng trước những cơ hội và khó khăn, thách thức lớn 

đan xen. Nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn phục hồi chậm, đối mặt với 

nhiều biến động phức tạp, khó lường. Những tác động từ những yếu tố mới 

của tình hình thế giới và khu vực vừa tạo ra thời cơ, thuận lợi, đồng thời vừa 

tạo ra thách thức, khó khăn đối với Việt Nam trong quá trình tiếp tục đẩy 

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, đất nước đạt được nhiều thành quả 
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quan trọng: Nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng liên tục; quy mô và tiềm lực 

của nền kinh tế không ngừng được nâng lên; công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

ngày càng chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều bước 

phát triển mạnh mẽ. Chính sách ASXH được Đảng, Nhà nước chú trọng đầu 

tư nhiều hơn và những nhu cầu sống cơ bản của Nhân dân được đảm bảo thực 

hiện. Sức mạnh khối đại đoàn kết của dân tộc luôn được giữ vững và phát 

huy. Tình hình chính trị được duy trì ổn định. Nền quốc phòng, an ninh của 

đất nước được tăng cường bảo vệ vững chắc, môi trường hòa bình được giữ 

vững. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế nước ta ngày càng mở rộng, 

tăng tính chiều sâu và hiệu quả cao. Uy tín và vị thế của nước ta trên trường 

quốc tế luôn được củng cố và nâng cao, v.v. Những thành tựu đạt được của 

đất nước trong giai đoạn 05 năm (2010 - 2015), tạo nên nguồn lực vật chất và 

tinh thần lo lớn, trở thành nền tảng quan trọng, vững chắc để Đảng, Nhà nước 

kế thừa, tiếp tục đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới. 

Tuy nhiên, Việt Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng 

đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức thương mại thế 

giới (WTO) và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế sâu 

rộng hơn so với giai đoạn trước; kinh tế từng bước thoát khỏi tình trạng suy 

giảm, lấy lại đà tăng trưởng, nhưng chưa vững chắc, dễ bị tác động, ảnh hưởng 

tiêu cực bởi những biến động của nền kinh tế thế giới; năng suất, chất lượng, 

hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Bên cạnh đó, đối với nước ta, 

việc thực hiện chính sách ASXH trong những năm 2015 - 2020 còn chịu tác 

động sâu sắc từ nhiều xu hướng mới, nổi bật là cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư, những biến động của thị trường lao động và quá trình già hóa dân 

số. Các yếu tố này vừa tạo ra cơ hội, vừa đặt ra những thách thức mới, tác 

động đến quá trình hoạch định và triển khai thực hiện chính sách ASXH ở 

Việt Nam nói chung và tỉnh BR-VT nói riêng. Cuộc Cách mạng công nghiệp 
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lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật 

(IoT) và tự động hóa, v.v. đã làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất và cơ 

cấu việc làm. Nhiều ngành nghề truyền thống của địa phương có nguy cơ bị 

thay thế bởi máy móc và công nghệ thông minh, dẫn đến tình trạng một bộ 

phận lao động mất việc làm hoặc phải chuyển đổi nghề nghiệp. Điều này làm 

gia tăng nhu cầu hỗ trợ đào tạo lại, giới thiệu, giải quyết việc làm và bảo đảm 

an sinh cho người lao động trong quá trình chuyển đổi việc làm. Bên cạnh đó, 

sự xuất hiện của các hình thức lao động mới như: lao động nền tảng số, lao   

động tự do và làm việc từ xa khiến việc mở rộng diện bao phủ BHXH và các 

chính sách bảo vệ người lao động ở địa phương trở nên khó khăn hơn. Đồng 

thời, già hóa dân số đang trở thành một thách thức dài hạn, tác động lớn đến 

hệ thống ASXH. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ 

thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Sự gia tăng tỷ lệ người cao tuổi làm tăng nhu 

cầu về lương hưu, chăm sóc sức khỏe, trợ cấp xã hội và các dịch vụ chăm sóc 

dài hạn. Trong khi đó, lực lượng lao động trong độ tuổi làm việc có xu hướng 

giảm tương đối, dẫn đến nguy cơ mất cân đối giữa số người đóng góp và số 

người thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Áp lực tài chính đối với quỹ 

hưu trí, quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước vì thế ngày càng lớn. Điều 

này đặt ra yêu cầu phải cải cách hệ thống ASXH theo hướng bền vững, mở 

rộng diện tham gia BHXH, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người cao 

tuổi và phát triển các mô hình an sinh thích ứng với xu hướng già hóa dân số. 

Như vậy, những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và đất nước có 

nhiều tác động, ảnh hưởng đến tỉnh BR-VT. Tình hình an ninh chính trị, xã 

hội của tỉnh tiếp tục ổn định, giữ vững, tiềm lực kinh tế và các điều kiện phát 

triển được tăng cường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật từng bước được đầu tư hoàn 

thiện, đặc biệt là hệ thống cảng biển, giao thông đường bộ, cảng hàng không, 

các khu công nghiệp, khu du lịch. Những kinh nghiệm tích lũy được trong quá 
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trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong các nhiệm kỳ trước đó của BCH Đảng 

bộ tỉnh, tạo tiền đề quan trọng cho tỉnh kế thừa, phát triển trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức 

như: thiếu nguồn lực để đầu tư phát triển tỉnh, nguồn nhân lực chưa đáp ứng 

yêu cầu của thực tiễn, những vấn đề xã hội như tội phạm, sự tăng dân số cơ 

học nhanh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, đặc biệt sự bùng phát của 

đại dịch Covid-19 (từ đầu năm 2020) ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả 

thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra áp lực lớn lên hệ 

thống chính sách ASXH. 

Tình hình thế giới, trong nước và tỉnh BR-VT trong những năm tới đan 

xen cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức, có nhiều ảnh hưởng đến 

việc thực hiện chính sách ASXH của địa phương. Những tác động của tình 

hình mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh BR-VT không 

ngừng nỗ lực, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu để cùng nhau vượt 

qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn phát triển mới. 

3.1.2. Chủ trương của Đảng về chính sách an sinh xã hội  

Đánh giá chặng đường qua 30 năm đổi mới, Đảng khẳng định đất nước 

ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử to lớn; điều đó 

khẳng định đường lối đổi mới của Đảng đề ra là sáng tạo, đúng đắn và phù 

hợp với điều kiện của đất nước. Trên đà thắng lợi đó, bước sang chặng đường 

mới, Đại hội XII của Đảng (2016) tiếp tục đề ra đường lối xây dựng, phát 

triển ASXH: 

“Tạo cơ hội để mọi người có việc làm và cải thiện thu nhập. Bảo 

đảm tiền lương, thu nhập công bằng, đủ điều kiện sống và tái sản 

xuất sức lao động.” [44, tr.136] 

 “Tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng đối tượng và nâng cao 
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hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội đến mọi người dân; tạo điều 

kiện để trợ giúp có hiệu quả cho tầng lớp yếu thế, dễ tổn thương 

hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống. Phát triển và thực 

hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm tai nạn lao động,... Chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo 

đảm quyền an sinh xã hội của công dân.” [44, tr.137] 

Tại Đại hội XII, Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển đất 

nước trong giai đoạn 2016 - 2020, một trong các nhiệm vụ đó là: “Tăng 

cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; 

bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.” 

[44, tr.219] 

Thông qua những quan điểm được nêu ra tại Đại hội XII, thể hiện rõ sự 

tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức của Đảng về ASXH: Hoàn thiện chính sách 

ASXH, mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống ASXH và đặc 

biệt là chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền ASXH cho công dân. 

Những quan điểm này của Đảng thể hiện rõ sự thống nhất với tinh thần của 

Hiến pháp 2013, trong việc xác định ASXH trở thành một trong những quyền 

cơ bản của công dân, Nhà nước có trách nhiệm phải đảm bảo quyền được thụ 

hưởng, đảm bảo ASXH cho công dân. Đây là quan điểm mang tính nền tảng, 

để hệ thống pháp luật của Nhà nước tiếp tục được điều chỉnh theo tinh thần của 

Điều 34, Điều 59 của Hiến pháp 2013 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Ngày 19-7-2017, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách 

mạng, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền cấp thực hiện các 

nhiệm vụ:  

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán 

bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân, đặc biệt là 
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thế hệ trẻ hiểu rõ những giá trị về sự đóng góp, cống hiến và hy sinh của các 

thế hệ NCC với cách mạng.  

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác 

NCC với cách mạng; rà soát, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách NCC 

với cách mạng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Kết 

hợp việc bố trí tăng ngân sách nhà nước với đẩy mạnh huy động, đa dạng hoá 

các nguồn lực xã hội đối với công tác NCC với cách mạng.  

Thực hiện có hiệu quả các phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình 

thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đền ơn 

đáp nghĩa", v.v. [12] 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hội nghị Trung ương 7,  

khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 “về cải cách 

chính sách bảo hiểm xã hội”, đề ra mục tiêu: 

“Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự 

là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở 

rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục 

tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã 

hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo 

nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền 

vững.” [46, tr.255] 

Thông qua nghị quyết về cải cách BHXH, Đảng khẳng định BHXH là 

trụ cột chính của hệ thống ASXH của nước ta, có vai trò rất quan trọng trong 

thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, góp phần bảo đảm sự ổn định, giữ vững 

chính trị - xã hội, đời sống của Nhân dân và phát triển bền vững đất nước. 

Việc Đảng ban hành nghị quyết chuyên đề về BHXH thể hiện bước phát triển 

mới về nhận thức trong thực hiện chính sách ASXH. Theo đó, Đảng chỉ đạo 

tập trung xây dựng một hệ thống ASXH đa tầng, mở rộng mức độ bao phủ, 
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hiện đại và phù hợp với các tiêu chí chung của quốc tế. Các điểm mới trong 

chủ trương của Đảng về cải cách BHXH, gồm: giảm thời gian đóng BHXH 

tối thiểu để hưởng lương hưu (số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng chế độ 

hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm), bổ sung các chế độ ốm đau, thai sản cho 

nhóm người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mở rộng đối tượng tham 

gia và khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian thay vì nhận BHXH 

một lần. Qua đó, người lao động được chăm lo, bảo vệ và nâng cao quyền lợi 

trong thụ hưởng ASXH nhiều hơn so với trước đây. 

Tiếp đến, ngày 5-11-2020, Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 92-

KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, nêu rõ những kết quả 

đạt được qua 8 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW; thể hiện chủ trương, 

chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và khẳng định tính ưu việt của chế 

độ xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng. Từ đó, Đảng đề ra một số 

nhiệm vụ, giải pháp: CSXH chăm lo cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, là 

trách nhiệm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội; đặt con người 

vào trung tâm chính sách; phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm tiến bộ, 

công bằng xã hội. Phát triển hệ thống CSXH toàn diện, bao trùm và bền vững. 

Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả trong tổ chức 

thực hiện. Khẩn trương thể chế hoá và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 7 khoá XII về cải cách chính sách BHXH. Hoàn thiện chính 

sách TGXH linh hoạt, phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu cơ bản của các nhóm 

yếu thế, người dân và cộng đồng bị rủi ro do thiên tai, dịch bệnh. [45] 

Như vậy, trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng tiếp tục đổi mới tư duy lý 

luận và nhận thức về thực hiện chính sách ASXH, cụ thể: Chuyển từ hỗ trợ 

nhân đạo sang bảo đảm quyền ASXH cho công dân; tiếp tục hoàn thiện chính 

sách, pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ASXH; đẩy mạnh 

giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng khó khăn; tạo điều kiện và khuyến 
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khích hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững và nâng 

cao khả năng tự đảm bảo ASXH của người dân; BHXH trở thành trụ cột 

chính của hệ thống ASXH và hướng đến xây dựng, mở rộng đối tượng tham 

gia và nâng cao hiệu quả, chất lượng của BHXH. 

Những chủ trương mới của Đảng về chính sách ASXH là những định lớn 

để BCH Đảng bộ tỉnh BR-VT khóa VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) quán triệt, vận 

dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trong giai đoạn 

mới. 

3.1.3. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về lãnh đạo 

đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội 

Đảm bảo ASXH là chủ trương lớn, có vai trò quan trọng đặc biệt, được 

Đảng bộ tỉnh BR-VT ưu tiên thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình lãnh 

đạo. Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra 

từ quá trình lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH trong nhiệm kỳ khóa V 

(2010 - 2015), BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI (2015 - 2020) tiếp tục đẩy mạnh 

lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH trong giai đoạn phát triển mới, cụ thể: 

Tháng 10-2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VI (nhiệm 

kỳ 2015 - 2020) đề ra mục tiêu tổng quát giai đoạn 2016 - 2020:  

“Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát 

huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống 

chính trị vững mạnh; cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân 

dân; bảo đảm ổn định chính trị, xã hội; xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững 

chắc; phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công 

nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.” [36, tr.47] 

Đại hội đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp đối với lĩnh vực ASXH: 

Về phát triển giáo dục, đào tạo:  
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“Duy trì và nâng cao thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng 

độ tuổi, phổ cập mầm non 5 tuổi, trung học cơ sở” [36, tr.56, 57] 

và “làm tốt công tác dự báo nhu cầu để có kế hoạch đào tạo 

nguồn nhân lực phù hợp, gắn với nhu cầu sử dụng; rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung và tiếp tục triển khai các đề án đào tạo nguồn 

nhân lực đã được phê duyệt; tăng cường liên kết và nâng cao hiệu 

quả công tác đào tạo nghề, cao đẳng, đại học, đáp ứng kịp thời số 

lượng, chất lượng lao động cho các dự án phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, chú trọng vào các dự án sử dụng công nghệ cao; 

nâng cao chất lượng chương trình đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn; tạo điều kiện về địa điểm, đất đai, đẩy mạnh xã hội 

hóa, hỗ trợ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, nhất là dạy nghề chất 

lượng cao; tập trung xây dựng Trường Cao đẳng Nghề tỉnh 

hướng đến đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.” [36, tr.57] 

Về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: “Nâng cao y đức, chất lượng 

khám, chữa bệnh” [36, tr.57], “hoàn thiện mạng lưới khám, chữa bệnh và hiện đại 

hóa thiết bị y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở” [36, tr.58], “khuyến khích xã hội hóa đầu 

tư các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh cho nhân dân.” [36, tr.58] 

Về thực hiện chính sách ASXH:  

“Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các Mẹ Việt 

Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, gia đình chính sách; 

khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân quan tâm trợ giúp các đối 

tượng bảo trợ xã hội và các cơ sở nuôi dưỡng tập trung; thực hiện 

tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bảo đảm 90% trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc; tiếp tục thực hiện các chính sách 

đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 
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Thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp; tăng thêm các phiên giao dịch việc 

làm, kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động. Tăng cường 

kiểm tra, chế tài xử lý, yêu cầu các chủ doanh nghiệp đóng đủ, kịp 

thời các loại bảo hiểm và thực hiện đầy đủ những quyền lợi hợp 

pháp cho người lao động theo quy định. Có cơ chế, chính sách để 

thúc đẩy, hỗ trợ phát triển các dự án nhà ở xã hội cho người có thu 

nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công 

nhân và sinh viên. 

Nâng chuẩn nghèo của tỉnh; huy động mọi nguồn lực, triển khai 

đồng bộ các biện pháp giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo, 

trong đó tăng cường giáo dục, nâng cao quyết tâm, sự nỗ lực của 

người dân vươn lên thoát nghèo, nhân rộng các mô hình giảm 

nghèo có hiệu quả, có giải pháp cụ thể với từng hộ nghèo và huy 

động sự giúp đỡ của cộng đồng trong công tác giảm nghèo.” [36, 

tr.58, 59] 

Qua những kinh nghiệm được đúc kết từ quá trình lãnh đạo thực tiễn, 

BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI xác định một số vấn đề của lĩnh vực ASXH cần 

quan tâm tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ:  

“Chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống, khắc phục ô nhiễm môi 

trường; công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển dịch lao động 

nông nghiệp, nông thôn. Quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, 

văn hóa, thể thao đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, chăm lo đời 

sống nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi 

xã hội, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc.” 

[36, tr.92] 
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Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 

2020 diễn ra, BCH Đảng bộ tỉnh nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 

và triển khai thực hiện chính sách ASXH một cách toàn diện: 

Để triển khai thực hiện chủ trương mới của Đảng về chính sách ASXH, 

ngày 31-12-2015, Tỉnh ủy BR-VT ban hành Chương trình hành động số 01-

CTr/TU “về việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 

trên địa bàn tỉnh” (gọi tắt là Chương trình hành động số 01-CTr/TU). Theo đó, 

Tỉnh ủy đề ra mục tiêu tổng quát về thực hiện CSXH giai đoạn 2015 - 2020:  

"Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho người có công và nhân 

dân trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2015 cơ bản bảo đảm gia 

đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách 

mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của 

nhân dân nơi địa bàn cư trú. Đến năm 2020, cơ bản bảo đảm mức 

sống tối thiểu, nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội về giáo dục, 

y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin cho nhân dân, đặc biệt là người 

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ xã hội 

cơ bản nêu trên ngày càng thuận lợi; từng bước nâng cao mức sống 

chung cho người nghèo theo mức sống chung của xã hội; tăng 

cường và phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, thực hiện bảo hiểm y 

tế toàn dân." [8] 

Về nhiệm vụ, giải pháp của chính sách bảo đảm ASXH, Chương trình 

hành động số 01-CTr/TU của Tỉnh ủy chủ trương những vấn đề: Việc làm, 

thu nhập, giảm nghèo; BHXH; TGXH dành cho những trường hợp có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn; bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ 

bản (giáo dục, y tế, nhà ở, thông tin, truyền thông) cho người dân, đặc biệt là 
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người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân 

tộc thiểu số.  

Ngày 01-8-2016, Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI ban 

hành Nghị quyết số 01-NQ/TU “về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 

2020”, đề ra mục tiêu chung:  

“Nâng mức chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 theo 

tiêu chí thu nhập của tỉnh cao hơn 1,7 lần mức chuẩn nghèo mới 

theo tiêu chí thu nhập của Chính phủ quy định, nâng mức chuẩn cận 

nghèo của tỉnh cao hơn 1,5 lần mức chuẩn nghèo của Chính phủ 

quy định; đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới 

của tỉnh theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều xuống dưới 

1,5%, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. 

Từng bước nâng cao mức sống cho người nghèo gần với mức sống 

chung của xã hội; nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản về 

giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin cho nhân dân, 

đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tiếp cận 

các dịch vụ xã hội cơ bản ngày càng thuận lợi, đầy đủ.” [9, tr.4] 

Thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới, ngày 06-8-2018, Tỉnh ủy ban 

hành Chương trình hành động số 29-CTr/TU “về việc thực hiện Nghị quyết số 

20-NQ/TW ngày 25-7-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

trong tình hình mới”. Tỉnh ủy xác định mục tiêu chung là triển khai hiệu quả 

các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm 

vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh từ nay đến 

năm 2025 và năm 2030. 



 

 

 

110 

Thực hiện đường lối của Đảng về chính sách BHXH, ngày 13-5-2019, 

Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 41-CTr/TU “về việc thực hiện Nghị quyết 

số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng 

quát thực hiện tốt chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm 

ASXH, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục 

tiêu BHXH toàn dân. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, 

hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình 

đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước và phát triển và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh 

gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. Bên cạnh đó, Nghị quyết 

đề ra mục tiêu cụ thể cho 03 giai đoạn: 2019 - 2021, 2022 - 2025, 2026 - 

2030. [10, tr.2] 

Như vậy, trong giai đoạn 2015 - 2020, dựa trên chủ trương, chính sách 

của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và căn cứ vào điều kiện, tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội cụ thể của địa phương, Đảng bộ tỉnh BR-VT khóa VI (nhiệm 

kỳ 2015 - 2020) tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH trong 

toàn đảng bộ, thể hiện rõ ở một số nội dung cơ bản sau: 

Một là, tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách 

ASXH và đổi mới tư duy, nhận thức về thực hiện chính sách ASXH đối với 

sự phát triển bền vững ở địa phương. 

Hai là, Đảng bộ tỉnh chỉ đạo xây dựng hệ thống chính sách ASXH theo 

hướng ngày càng toàn diện, hiện đại và mở rộng các đối tượng thụ hưởng hơn 

so với giai đoạn trước đó. 

Ba là, dựa trên cơ sở điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khai thác 

nguồn lực sẵn có của địa phương, nâng cao một số mức chuẩn thực hiện chính 

sách ASXH của tỉnh cao hơn mức chuẩn chung của quốc gia.  



 

 

 

111 

Bốn là, trong hệ thống chính sách ASXH của địa phương, tỉnh dành sự 

ưu tiên và quyết tâm cao trong việc chăm lo, đảm bảo quyền được hưởng 

ASXH của các đối tượng yếu thế, BTXH, thực hiện giảm nghèo bền vững, 

chính sách ưu đãi dành cho NCC và thân nhân NCC với cách mạng. 

Năm là, Đảng bộ tỉnh tập trung ban hành những chủ trương về giáo dục, 

đào tạo nghề, GQVL cho người lao động đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của 

thị trường, doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng của tỉnh. 

3.2. ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHỈ ĐẠO THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI 

3.2.1. Chỉ đạo công tác đào tạo và giới thiệu, giải quyết việc làm cho 

người lao động 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy BR-VT về triển khai Chỉ 

thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 6130/UBND-VP, ngày 25-8-2015 “về việc triển khai thực hiện 

Công văn số 3767-CV/TU ngày 03-8-2015 của Thường trực Tỉnh ủy”. Theo 

đó, UBND tỉnh chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, các sở, ngành và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được 

giao, tập trung các nguồn lực để thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách; 

xác định hoạt động tín dụng CSXH là hoạt động thường xuyên, huy động các 

nguồn lực cho công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm 

ASXH gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Ngày 25-12-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3178/QĐ-UBND 

“về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 31-12-2010 

của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 

năm 2020”. Theo đó, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung: “Giai đoạn 2016-2020: 

Đào tạo nghề cho 11.200 người lao động nông thôn, trong đó: 5.573 người 
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học nghề nông nghiệp; 5.627 người học nghề phi nông nghiệp. Sau đào tạo, ít 

nhất 80% số người học có việc làm mới hoặc “tiếp tục làm nghề cũ nhưng có 

năng suất, thu nhập cao hơn.” [165, tr.1] 

Thực hiện “Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 

2016 - 2020”, ngày 25-3-2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 645/QĐ-

UBND “về phê duyệt chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020”. Theo quyết định, UBND tỉnh đặt ra mục 

tiêu tổng quát của chương trình: Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô 

nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, 

chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp 

luật về an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao 

động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần 

vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Nội dung chính của chương trình 

bao gồm các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an 

toàn, vệ sinh lao động; các hoạt động nâng cao nghiệp vụ y tế lao động, chăm 

sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc; các hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục, huấn luyện, tư vấn về an toàn vệ sinh lao động. [167, tr.1-3] 

 Ngày 9-12-2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND “về 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề cho người khuyết tật 

năm 2020”, đề ra mục đích:  

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo nghề, nhằm tạo 

việc làm ổn định, tăng thu nhập của lao động nông thôn, góp phần chuyển 

dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ lao động làm việc trong 

lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp nông thôn; gắn với xây dựng nông thôn mới.  

Đào tạo nghề cho người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp 

ứng nhu cầu bản thân; tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia 
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bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng 

và xã hội.  

Đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho người lao 

động nông thôn, lao động đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, 

lao động bị thu hồi đất canh tác và lao động nông thôn khác nhằm nâng cao 

hiệu quả công việc, phục vụ nhu cầu tuyển dụng lao động tại các cơ sở sản 

xuất kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc tự tạo việc làm 

sau khi học nghề. Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi đào tạo nghề ít nhất đạt 

80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng 

suất, thu nhập cao hơn. 

Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu đào tạo: 

“Đào tạo nghề (sơ cấp dưới 3 tháng) cho lao động nông thôn: Nghề phi 

nông nghiệp: 664 lao động. Nghề nông nghiệp: 760 lao động.  

Đào tạo nghề (sơ cấp dưới 3 tháng) cho người khuyết tật: số lượng 30 

người.” [171, tr.1] 

Để triển khai thực hiện các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 20-5-2020, UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 1282/QĐ-UBND “về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu”. Theo đó, trong lĩnh vực lao động - tiền lương gồm có các thủ tục: Hỗ 

trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc 

không hưởng lương do đại dịch Covid-19, hỗ trợ người sử dụng lao động vay 

vốn trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch 

Covid-19. Trong lĩnh vực việc làm có thủ tục: Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm 

dừng kinh doanh do đại dịch Covid-19, hỗ trợ người lao động bị chấm dứt 

hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ 
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điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động  bị mất việc làm do đại dịch Covid-19. [172, tr.3-5] 

Để triển khai thực hiện bộ thủ tục hành mới về bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 19-10-2020, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3161/QĐ-UBND “về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực an 

toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Theo quyết định, UBND tỉnh công bố 

danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, gồm: Thủ tục giải quyết chế độ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng 

với nhiều người sử dụng lao động (hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, 

chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động); thủ tục hỗ trợ chi phí 

khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp 

khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ 

bị bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

Ngoài ra, trong những năm 2015 - 2020, hằng năm, UBND tỉnh đều ban 

hành kế hoạch, chương trình tổ chức phiên giao dịch việc làm, với mục đích 

nhằm thực hiện việc ổn định và phát triển thị trường lao động của tỉnh, nhằm 

đảm bảo sự cân bằng giữa cung - cầu lao động; làm chiếc cầu nối hiệu quả, 

thiết thực giữa người lao động với các doanh nghiệp, trường nghề, cơ sở đào 

tạo nghề trong tỉnh. UBND tỉnh đặt ra yêu cầu thực hiện công tác tuyên truyền 

sâu rộng về các phiên giao dịch việc làm cho tất cả người lao động từ nông 

thôn đến thành thị trên địa bàn tỉnh, nắm bắt thông tin để tìm kiếm việc làm 

hiệu quả; cập nhật thường xuyên nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp 

cung ứng cho thị trường lao động, phục vụ công tác kết nối cung - cầu của thị 

trường lao động. Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức thực hiện tại các 
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thành phố, huyện và địa phương tập trung đông lao động chưa có việc làm, các 

cụm khu công nghiệp trọng điểm, các trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp 

nghề nhằm tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận thị trường lao động. Thời 

gian tổ chức bình quân mỗi tháng một phiên hoặc hai phiên nhằm tạo điều kiện 

cho người lao động tiếp cận thị trường lao động một cách liên tục. 

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh BR-VT, 

công tác đào tạo và giới thiệu, GQVL cho người lao động trên địa bàn tỉnh đạt 

được nhiều kết quả quan trọng: 

Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối 

với hoạt động tín dụng CSXH, xác định đây là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng, được triển khai thực hiện đồng bộ cùng với các chương trình mục 

tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm giai đoạn 2015 - 2020.  

Đến năm 2020, tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH tỉnh quản lý là hơn 

2.611 tỷ đồng. Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với chính quyền, các cấp hội, 

Ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo tại địa phương giúp cho gần 

150.000 lượt hộ vay vốn, với tổng số tiền cho vay là 3.461 tỷ đồng 

[128]. 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều được tiếp cận nguồn vốn 

tín dụng chính sách. Các đối tượng được Ngân hàng CSXH tập trung hướng 

đến cho vay là các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm, 

duy trì và mở rộng việc làm, cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay 

xuất khẩu lao động, cho vay hộ nghèo về nhà ở, cho vay học sinh, sinh viên 

nghèo có hoàn cảnh khó khăn, cho vay các hộ sản xuất kinh doanh tại các 

vùng khó khăn, v.v. Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng CSXH của tỉnh thật sự 

đã trở thành “đòn bẩy”, giúp phát triển kinh tế bền vững, hạn chế nạn “tín 

dụng đen”, giữ vững sự ổn định xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh.  

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chỉ thị số 29-CT/TU, 

ngày 23-5-2013 về tăng cường sự lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao 
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động nông thôn), UBND tỉnh tập trung lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên 

quan tiến hành rà soát lại danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn, bảo 

đảm các nghề nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, quy 

hoạch sản xuất nông nghiệp và yêu cầu tái cấu trúc ngành nông nghiệp tại các 

địa phương.  

Đến năm 2020, quy mô các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

là 47 cơ sở. Trong đó, có 05 trường cao đẳng, 06 trường trung cấp, 06 trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp và 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác. Mạng lưới 

cơ sở dạy nghề của tỉnh được xây dựng, phát triển nhanh chóng với ba cấp 

trình độ (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề). Các chương trình, đề án thuộc 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai thực hiện đồng bộ.  

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng phần mềm ngân 

hàng lao động về hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động và hình 

thành sàn giao dịch việc làm điện tử. Tỉnh tổ chức điều tra, cập nhật biến 

động thông tin cung, cầu lao động nhằm thu thập và lưu trữ thông tin thị 

trường lao động trên địa bàn tỉnh.  

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố trong việc khảo sát nhu cầu học nghề của người lao 

động, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, năng 

lực dạy nghề của các sở dạy nghề, để cùng các địa phương chủ động lựa chọn 

các nghề phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, chủ động phối hợp 

với các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp có đủ năng lực thu hút được lao 

động sau học nghề vào làm việc; đảm bảo dạy nghề phải gắn với GQVL cho 

người lao động. Người lao động nông thôn dần dần tiếp cận và nắm bắt các 

chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; chương trình đào tạo nghề của tỉnh 

đã cung cấp cho người học được kiến thức, kỹ năng, năng lực thực hiện nghề 
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cơ bản; việc học nghề, đào tạo nghề được tổ chức khi xác định được nơi làm 

việc và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học nghề.  

Trong 5 năm (2016 - 2020), tổng số lao động nông thôn được đào tạo 

nghề là 9.548 người (nghề nông nghiệp: 4.913 người; nghề phi nông nghiệp: 

4.635 người), đạt 85,25% so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ lao động có việc làm 

sau học nghề đạt 96,51% [106, tr.4]. Toàn tỉnh có 38/45 xã được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao. [106, tr.5] 

Đến cuối năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 80% (năm 

2016 là 73%), trong đó, tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 50%. Lao 

động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài là hơn 937 người và 

số lao động được GQVL là 210.739 người (2010 - 2020). [37, tr.81] 

Trong những năm 2015 - 2020, dưới sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, 

công tác đào tạo và giới thiệu, GQVL cho người lao động, đặc biệt là lao 

động nông thôn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chính sách việc làm của 

tỉnh được xây dựng, thể hiện rõ cung và cầu về lao động, mức độ tham gia thị 

trường lao động và giúp đỡ cho người lao động có điều kiện thuận lợi để học 

nghề và tham gia thị trường lao động. Qua đó, giúp cho người dân có thu 

nhập, cuộc sống ổn định, thể hiện rõ chức năng quan trọng của chính sách 

ASXH là nhà nước đáp ứng các nhu cầu cơ bản của công dân như ăn, mặc, ở, 

học tập, lao động, v.v. để từ đó phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro trong 

cuộc sống. 

3.2.2. Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện 

đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, ngày 13-7-

2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND “về việc giao chỉ 



 

 

 

118 

tiêu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 

2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 

Căn cứ danh sách các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của 

Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt năm 2018, ngày 20-7-2018, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

10/NQ-HĐND “về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân không 

còn nằm trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017”. Đối tượng được áp dụng của chính sách này 

là người dân sinh sống ở các thôn, ấp và xã không còn nằm trong vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg, 

ngày 28-4-2017 và Quyết định số 900/QĐ-TTg, ngày 20-6-2017 của Thủ 

tướng Chính phủ). 

Ngày 20-11-2014, Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội số 

58/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016. Để triển khai thực 

hiện những quy định mới của Luật BHXH, ngày 13-4-2018, UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 3359/UBND-VP “về việc triển khai các quy định của Luật 

BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018”. Công văn nêu rõ, UBND tỉnh 

yêu cầu BHXH tỉnh, Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào 

chức năng, nhiệm vụ tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc tổ chức triển khai thực hiện những quy định mới của Luật BHXH. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 

tham gia BHXH, ngày 14-1-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

76/QĐ-UBND “về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. UBND tỉnh thành lập Ban 

Chỉ đạo gồm 9 thành viên (là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh có liên 

quan trong triển khai thực hiện Luật BHXH), do Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
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làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng 

chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; đề xuất các giải pháp 

phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc 

các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị có liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. 

Để thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật Việc làm, ngày 18-6-2019, 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5882/UBND-VP “về việc tăng cường công 

tác quản lý BHXH, BHTN”. UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí, Sở Tư pháp, Sở LĐ-TB-XH, Sở 

Y tế, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND cấp 

huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc đăng ký tham gia đúng số người, thời gian và mức 

đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; kịp thời giải đáp, tháo gỡ 

những vướng mắc trong việc lập hồ sơ đóng và giải quyết các chế độ BHXH, 

BHTN; phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, 

BHYT, BHTN. 

Ngày 2-6-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 140-KH/BTGTU-BHXH “về việc phối hợp tuyên truyền chính sách, 

pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN năm 2020-2021”. Mục đích ban hành quy 

chế phối hợp là nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW 

ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” và Kế 

hoạch số 77-KH/TU ngày 3-9-2013 của Tỉnh ủy “về thực hiện Nghị quyết số 

21-NQ/TW của Bộ Chính trị”. Hai đơn vị cùng phối hợp tuyên truyền, triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Hội nghị Trung 

ương 7 khóa XII “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Chương trình 

hành động số 41-Ctr/TU ngày 13-5-2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện 
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Nghị quyết số 28-NQ/TW ở tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, 

đoàn thể nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành 

động đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. 

Thực hiện chính sách ASXH về BHYT đối với học sinh, sinh viên trên địa 

bàn tỉnh, ngày 4-8-2020, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 04/2020/NQ-

HĐND “về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh 

viên học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu”. Nghị quyết quy định, hỗ trợ 50% mức đóng BHYT đối với học sinh, 

sinh viên. Trường hợp một học sinh, sinh viên thuộc nhiều đối tượng được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ BHYT theo đối 

tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Hằng năm, BHXH tỉnh có văn bản hướng dẫn 

thực hiện mức hỗ trợ đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên. BHXH các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện chính sách. Thời gian thực hiện từ 

năm học 2020 - 2021. 

Trong những năm 2016 - 2020, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, 

việc thực hiện chính sách BHXH của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng: 

Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, ngành BHXH 

tỉnh, huyện tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, 

BHTN đến các toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp, 

người lao động và người dân trong toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền được thực 

hiện thường xuyên, thông qua nhiều phương tiện như: báo chí, các chuyên đề 

trên Báo BR-VT, Đài Phát thanh - Truyền hình BR-VT (BRT), các trang 

mạng xã hội, các xe thông tin lưu động của các huyện, thị xã, thành phố và 

phát tờ rơi, v.v. 

UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ 

chức chính trị - xã hội, đoàn thể, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan 

đẩy mạnh phối hợp triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước 
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về BHXH và giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn 

tỉnh. Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN cấp tỉnh (2019) và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải 

pháp để tăng đối tượng tham gia BHXH. 

Để phát triển đối tượng tham gia BHYT, tỉnh thành lập tổ rà soát, điều 

tra, khai thác phát triển đối tượng liên ngành; làm việc trực tiếp với các đơn vị 

sử dụng lao động chưa tham gia, hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH. 

Để thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, UBND tỉnh chỉ đạo ngành 

BHXH tỉnh và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, thực hiện nhiệm vụ. 

Ngành BHXH tỉnh công bố đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết lên Cổng thông tin điện của BHXH tỉnh, đồng thời niêm yết các 

thông tin tại bộ phận một cửa ở cơ quan BHXH tỉnh và huyện. 

Thông qua việc tăng cường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính 

sách BHXH của tỉnh trong những năm 2015 - 2020 tiếp tục phát triển mạnh 

mẽ. Đến năm 2020, số lao động làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH 

đạt 34% (bình quân cả nước khoảng 27%) [125, tr.30]. Toàn tỉnh có tổng số 

người tham gia BHXH là 212.686 người (bắt buộc: 204.552 người; tự 

nguyện: 8.134 người), BHYT là 1.005.773 người, đạt độ bao phủ là 87,6% 

dân số, BHTN là 195.995 người. [19, tr.1] 

Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện chủ trương tiến tới BHYT 

toàn dân trên địa bàn tỉnh và đảm bảo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối 

với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Luật Bảo 

hiểm xã hội năm 2006, 2014. 

Bên cạnh thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước về chính sách 

BHXH, tỉnh BR-VT ban hành nhiều chính sách riêng về BHXH mang tính 

đặc thù của địa phương, tiêu biểu: hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người 

dân không còn nằm trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

của tỉnh năm 2017; nâng mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với việc mua 
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thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

(năm 2020, tỉnh hỗ trợ 50% mệnh giá tiền BHYT cho học sinh, sinh viên).  

Như vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, chính sách 

BHXH của tỉnh được đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh ban hành nhiều chính sách riêng, mang 

tính đặc thù, nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, hướng đến 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng tốt hơn. Qua đó, làm cho 

chính sách BHXH thực sự trở thành trụ cột của hệ thống ASXH trong thực tế, 

góp phần quan trọng vào việc ổn định xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền 

vững của tỉnh. 

3.2.3. Chỉ đạo thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 

3.2.3.1. Về trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội 

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 6 tuổi là chủ trương lớn 

trong hệ thống chính sách ASXH của tỉnh BR-VT, được BCH Đảng tỉnh quan 

tâm lãnh đạo thực hiện. Phát huy những kết quả đạt được của đề án “Sữa học 

đường” tỉnh BR-VT (tỉnh tiên phong đầu tiên của cả nước thực hiện mô hình 

“Sữa học đường”) của giai đoạn từ 2007 - 2016, ngày 04-8-2016, HĐND tỉnh 

thông qua Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND “về phê duyệt Đề án sữa học 

đường cho học sinh trong trường mầm non, trẻ dưới 6 tuổi các trung tâm bảo 

trợ xã hội, trẻ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2017 - 

2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Đối tượng được thụ hưởng của 

Đề án là học sinh trong các trường mầm non công lập, tư thục và nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo công lập, tư thục; trẻ dưới 6 tuổi trong trung tâm BTXH công 

lập và nhóm BTXH được cấp phép hoạt động, trẻ em được nuôi dạy tại các cơ 

sở tôn giáo; trẻ từ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng. Định mức thực 

hiện của đề án: Học sinh trong các trường mầm non công lập, tư thục và 
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nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục: 01 tháng mỗi học sinh uống 16 hộp 

(trong đó ngân sách hỗ trợ 50%, phụ huynh đóng góp 50%), thời gian uống là 

09 tháng/năm. Trẻ dưới 6 tuổi trong trung tâm bảo trợ xã hội công lập, nhóm 

bảo trợ xã hội, cơ sở tôn giáo: 01 tháng mỗi trẻ uống 30 hộp (ngân sách hỗ trợ 

100%), thời gian uống: 12 tháng/năm. Trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài 

cộng đồng: 01 tháng mỗi trẻ uống 16 hộp (ngân sách hỗ trợ 100%), thời gian 

uống: 12 tháng/năm. [59, tr.1, 2] 

Để hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho bệnh nhân tâm thần đang điều trị nội 

trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh, ngày 09-12-2017, HĐND tỉnh thông qua Nghị 

quyết số 50/2017/NQ-HĐND “về việc ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho 

bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu giai đoạn 2018 - 2021”. Đối tượng được thụ hưởng chính sách là những 

bệnh nhân tâm thần thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có điều kiện kinh tế 

khó khăn, không có người thân chăm sóc, bị bỏ rơi thường trú trong tỉnh BR-

VT và đối tượng do công an đưa vào bệnh viện để điều trị nội trú. Mức chi hỗ 

trợ tiền ăn: Đối ngày thường, hỗ trợ 0,035 lần mức lương cơ sở/1 ngày/1 bệnh 

nhân. Việc thực hiện hỗ trợ cho bệnh nhân tâm thần được tính theo số ngày 

thực tế điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần. Đối với ngày lễ, tết, bệnh nhân 

được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường (ngày lễ, tết) và 

không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường (ngày Tết Nguyên đán). [63, tr.1, 2] 

Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh, ngày 06-5-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1118/QĐ-UBND 

“về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận 

các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Quyết định xác định rõ mục đích: 

Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ trẻ 
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em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng 

đồng ở các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được 

mục tiêu của Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025. Về mục tiêu chung, 

UBND tỉnh chủ trương: Phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp 

cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được 

hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em 

khuyết tật. 

Cùng ngày 06-5-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1119/QĐ-

UBND “về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự 

phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2025”. UBND 

tỉnh đặt ra mục tiêu chung: đảm bảo cho trẻ em đến 8 tuổi trên địa bàn tỉnh 

được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan 

hệ xã hội. Được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc, phát triển 

toàn diện theo độ tuổi đảm bảo các quyền của trẻ em, qua đó góp phần phát 

triển nguồn nhân lực quốc gia. Đối tượng thụ hưởng chính sách này là trẻ em 

đến 8 tuổi. Thời gian thực hiện là từ năm 2019 đến 2025. 

 Nhằm trợ giúp cho học sinh khuyết tật tại các trung tâm nuôi dạy trẻ 

khuyết tật, ngày 18-7-2019, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 

27/2019/NQ-HĐND “về việc quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết 

tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ 

Khuyết tật”. Theo Nghị quyết, chính sách áp dụng dành cho đối tượng là học 

sinh khuyết tật đang học tại hai trường này. Mức hỗ trợ tiền ăn là 1,5 triệu 

đồng/học sinh/tháng. Thời gian thực hiện trong năm học 2019 - 2020. 

Để trợ giúp người nghèo trong việc khám, chữa bệnh, ngày 16-8-2019, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2019-UBND “về việc quy định về đối 
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tượng, mức hỗ trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu”. Chính sách này được áp dụng cho các đối tượng: Người 

thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Chính phủ; đồng bào dân tộc 

thiểu số đang sinh sống ở các xã thuộc vùng khó khăn; người thuộc diện được 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang 

được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng tại cơ sở BTXH của Nhà nước; người 

mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh: lao, HIV/AIDS, 

phẫu thuật khuyết tật hàm mặt, phẫu thuật khuyết tật vận động, phẫu thuật đục 

thủy tinh thể gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện 

phí đối với phần người bệnh chi trả khi điều trị nội trú tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh Nhà nước. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tiền ăn bằng 3% mức lương 

cơ sở/người bệnh/ngày cho các đối tượng khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế 

của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên. Hỗ trợ tiền đi lại tính theo quãng đường 

thực tế từ nhà đến bệnh viện và chuyển viện cho các đối tượng. Hỗ trợ một 

phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT và mức hỗ trợ tối đa không quá 10 

tháng lương cơ sở/người bệnh/lần hỗ trợ và không quá 4 lần hỗ trợ/người 

bệnh/năm. Hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các 

đối tượng phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1 triệu đồng trở lên cho 

một đợt khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp không có thẻ BHYT và mức 

hỗ trợ tối đa không quá 10 tháng lương cơ sở/người bệnh/lần hỗ trợ và không 

quá 4 lần hỗ trợ/người bệnh/năm. [170, tr.2, 3] 

Nhằm tăng cường TGXH cho các đối tượng BTXH, ngày 13-12-2019, 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND “về việc nâng hệ 

số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng 

thuộc hộ nghèo và chế độ tiền ăn ngày lễ, tết, khi ốm đau cho đối tượng nuôi 

dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Theo đó, 

HĐND tỉnh quyết định nâng hệ số trợ cấp hàng tháng dành cho đối tượng 

BTXH tại cộng đồng thuộc hộ nghèo và chế độ tiền ăn ngày lễ, tết, khi ốm 
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đau (phải điều trị nội trú tại cơ sở y tế) cho đối tượng đang nuôi dưỡng trong 

các cơ sở TGXH của tỉnh. Cụ thể, nâng trợ cấp thêm 1,0 so với hệ số trợ cấp 

xã hội hiện hưởng cho đối tượng diện BTXH đang hưởng trợ cấp thường 

xuyên tại cộng đồng. Các đối tượng BTXH đang được nuôi dưỡng tại các cơ 

sở TGXH công lập của tỉnh được hưởng chế độ tiền ăn bằng 03 lần tiêu chuẩn 

ăn ngày thường trong các ngày lễ và khi ốm đau phải điều trị nội trú tại cơ sở 

y tế. Ngày Tết Nguyên đán được hưởng chế độ ăn bằng 5 lần tiêu chuẩn ăn 

ngày thường. Thời gian thực hiện bắt đầu tính từ ngày 1-1-2020. [65, tr.1, 2] 

Để giải quyết có hiệu quả tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn 

tỉnh, ngày 8-6-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND 

“về việc quy định biện pháp giải quyết tình trạng lang lang, xin ăn trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Theo quyết định, UBND tỉnh đề ra biện pháp 

thực hiện: Tập trung đối tượng, xác minh nơi cư trú, giải quyết hồi gia, hòa 

nhập cộng đồng, đưa đối tượng vào trung tâm tiếp nhận ban đầu là Trung tâm 

xã hội và Trung tâm Công tác xã hội để quản lý nuôi dưỡng, phân loại và giải 

quyết trở về gia đình nếu có thân nhân bảo lãnh, hòa nhập cộng đồng hoặc 

chuyển về cơ sở BTXH chuyên biệt. Trung tâm Xã hội tiếp nhận các đối 

tượng là người khuyết tật, người lang thang, xin ăn trong độ tuổi lao động, 

người tái lang thang, xin ăn trong độ tuổi lao động. Trung tâm Công tác xã 

hội tiếp nhận đối tượng là người cao tuổi và trẻ em, bao gồm cả trường hợp 

người cao tuổi và trẻ em tái lang thang.  

Thực hiện Luật Người Khuyết tật năm 2010, ngày 10-12-2020, UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 3717/QĐ-UBND “về việc phê duyệt Kế hoạch 

thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 

đoạn 2021 - 2030”. UBND tỉnh đặt ra mục tiêu chung:  

“Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với 

người khuyết tật nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người 

khuyết tật;  tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng 

vào các hoạt động của xã hội; xây dựng môi trường không rào cản 
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bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật và hỗ trợ người 

khuyết tật phát huy khả năng của mình.” [174, tr.1, 2] 

Để trợ giúp người khuyết tật, UBND chủ trương:  

“Tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; trẻ em từ 

sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết  tật bẩm 

sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; 

trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi 

chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp; trẻ khuyết tật ở 

độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục; người 

khuyết tật có nhu cầu và điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo 

việc làm; người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn 

với lãi suất ưu đãi theo quy định; các công trình xây mới, công trình 

cũ là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, nhà ga, bến xe, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn 

hóa, thể dục thể thao, nhà chung cư xây mới bảo đảm điều kiện tiếp 

cận đối với người khuyết tật.” [174, tr.1, 2] 

Phát huy những thành tựu đã đạt được của giai đoạn trước đó, BCH Đảng 

bộ tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác TGXH trong những năm 2016 - 

2020 và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiêu biểu là: Quán triệt sự chỉ đạo 

của Tỉnh ủy và nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, hằng năm Sở LĐ-TB-XH tiếp 

tục duy trì triển khai, hướng dẫn thực hiện trợ cấp tết nguyên đán và kiểm tra, 

giám sát tình hình trợ cấp tết nguyên đán đối với các đối tượng BTXH tại các 

huyện, thị, thành phố, các cơ sở BTXH trong và ngoài công lập. 

Nhằm kịp thời nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho các đối tượng BTXH 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, HĐND tỉnh 2 lần thông qua nghị 

quyết điều chỉnh mức trợ cấp, cụ thể:  



 

 

 

128 

Ngày 9-12-2016, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 72/2016/NQ-

HĐND “về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia và hộ nghèo chuẩn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu”. Nghị quyết quy định chính sách TGXH đối với đối tượng BTXH 

thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia và hộ nghèo chuẩn tỉnh, áp dụng đối với: 

Trẻ em bị nhiễm HIV; người nhiễm HIV không còn khả năng lao động không 

có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng 

tháng, trợ cấp hàng tháng khác; người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang 

nuôi con; người cao tuổi không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng 

hoặc người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. Mức chuẩn trợ 

cấp, TGXH hàng tháng của tỉnh là 320.000 đồng. Hỗ trợ mai táng phí bằng 20 

lần mức chuẩn TGXH. 

Ngày 13-12-2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 119/2019/NQ-

HĐND “về việc nâng hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ 

xã hội tại cộng đồng thuộc diện hộ nghèo và chế độ tiền ăn ngày lễ, tết, khi 

ốm đau cho đối tượng nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu”. Đối tượng BTXH được thụ hưởng theo nghị quyết này của 

HĐND tỉnh là các đối tượng BTXH được quy định theo Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP. Chính sách trợ cấp xã hội của tỉnh được nâng hệ số trợ cấp 

thêm 1,0 so với hệ số trợ cấp hiện hưởng cho đối tượng diện BTXH đang 

hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng. Đối với các đối tượng BTXH đang 

được nuôi dưỡng tại các cơ sở TGXH công lập của tỉnh được hưởng chế độ ăn 

bằng 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường trong các ngày lễ và khi ốm đau phải 

điều trị nội trú tại cơ sở y tế. Ngày tết nguyên đán được hưởng chế độ ăn bằng 

5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. 

Năm 2020, tỉnh thực hiện trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 

27.465 lượt đối tượng BTXH (trẻ mồ côi: 326; người già neo đơn: 455; người 
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cao tuổi từ 80 tuổi trở lên: 14.346; người khuyết tật đang mang thai, nuôi con 

nhỏ: 24; người nhiễm HIV/AIDS: 33; gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi: 

44; người khuyết tật: 10.030; hộ gia đình nuôi người khuyết tật: 1.863; người 

nhận chăm sóc người khuyết tật: 5; người đơn thân nuôi con: 301, người bệnh 

hiểm nghèo thuộc hộ nghèo: 38), với tổng kinh phí trợ cấp là hơn 139 tỷ đồng 

[107, tr.4]; thực hiện trợ cấp khó khăn đột xuất cho các gia đình có đối tượng 

bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 

Các cơ sở BTXH thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng, 

ngoài mức trợ cấp nuôi dưỡng do ngân sách nhà nước cấp các cơ sở đều vận 

dụng nguồn tài trợ và tăng gia sản xuất để cải thiện nâng cao chất lượng bữa 

ăn cho đối tượng. 100% trẻ em nuôi dưỡng tại các cơ sở BTXH có khả năng 

đều được đến trường học tập văn hóa hoặc học nghề; các hoạt động văn nghệ, 

thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cũng được các đơn vị quan tâm thực hiện. 

Trong năm 2020, các cơ sở BTXH tiếp nhận 215 đối tượng. Tổng số đối 

tượng được nuôi dưỡng tại các cơ sở BTXH là 731 người. [107, tr.4] 

Công tác chăm lo đời sống tết cho các đối tượng BTXH tại cộng đồng và 

trong các cơ sở BTXH được các địa phương, đơn vị trong tỉnh chú trọng thực 

hiện đầy đủ, thể hiện tinh thần yêu thương, vui vẻ. Đối với các cụ người cao 

tuổi, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương thường xuyên tổ 

chức đến thăm, chúc thọ vào những dịp: Tết nguyên đán, Ngày quốc tế người 

cao tuổi 6/6, Tháng hành động vì người cao tuổi 1/10; thực hiện hỗ trợ sửa 

chữa nhà ở cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đối với học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương 

quan tâm hỗ trợ bằng nhiều hình thức, tiêu biểu là hoạt động của Sở LĐ-TB-

XH phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Ngân hàng CSXH tỉnh 

thực hiện truyền hình trực tiếp Chương trình “Cặp lá yêu thương”, có 46 em 

là học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ học bổng 

hằng tháng.  



 

 

 

130 

Các chương trình, dự án về BTXH như: Chương trình hành động quốc 

gia về Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020; Đề án phát triển nghề 

công tác xã hội; Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm 

thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Đề án trợ giúp người khuyết 

tật; Đề án sữa học đường; Đề án trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa 

vào cộng đồng được tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả. Các chính 

sách đối với người cao tuổi theo Luật người cao tuổi, người khuyết tật theo 

Luật người khuyết tật cơ bản được các sở, ngành, địa phương trong tỉnh triển 

khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ, đảm bảo quyền của người cao tuổi, người 

khuyết tật theo quy định của pháp luật. 

Nhìn chung, dưới sự quan tâm lãnh đạo của UBND tỉnh, các sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thành phố trong toàn tỉnh, các đối tượng yếu thế 

được hỗ trợ cải thiện về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và 

nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng, một số nhu cầu xã hội cơ bản 

của đối tượng yếu thế bước đầu được đáp ứng. 

3.2.3.2. Về chính sách giảm nghèo 

Thực hiện chính sách mới về chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa 

chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, ngày 04-8-2016, HĐND 

tỉnh ban hành Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND “về việc ban hành chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020”, 

với các nội dung sau chủ yếu sau: 

“1. Tiêu chí đo lường chuẩn nghèo: a) Tiêu chí về thu nhập: Là hộ có 

thu nhập bình quân đầu người/tháng theo mức chuẩn quy định được 

xét đối tượng hộ nghèo; b) Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm: các dịch vụ y tế, BHYT, trình độ 

giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà 

ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, hố 
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xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ 

tiếp cận thông tin. 2. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh: a) Hộ 

nghèo: khu vực nông thôn là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí: Có thu 

nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 1.200.000 đồng trở xuống hoặc 

có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.200.000 đồng đến 

1.500.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt 

tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Khu vực thành thị là hộ đáp 

ứng một trong hai tiêu chí: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 

đủ 1.500.000 đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 1.950.000 đồng và thiếu hụt từ 3 

chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản 

trở lên; b) Hộ cận nghèo: Khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình 

quân đầu người/tháng trên 1.200.000 đồng đến 1.500.000 đồng và 

thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã 

hội cơ bản. Khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 1.950.000 đồng và thiếu hụt 

dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội 

cơ bản; c) Hộ mới thoát nghèo được hưởng các chính sách bảo lưu 

theo như đề án giảm nghèo.” [57, tr. 1, 2] 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh giảm nghèo bền vững 

đến năm 2020, ngày 04-8-2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

47/2016/NQ-HĐND “về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020”. Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020 

giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới của tỉnh theo phương pháp tiếp 

cận nghèo đa chiều xuống dưới 1,5% so với tổng số hộ dân thuộc tỉnh BR-

VT, không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Để đạt được những mục tiêu 

đó, tỉnh chủ trương: đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn quốc gia và hộ 
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nghèo chuẩn tỉnh được hỗ trợ các chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi, chính 

sách về y tế (hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ BHYT), chính sách về giáo dục (hỗ 

trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập), hỗ trợ tiền điện, chính sách 

khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ về nhà ở theo 

các quy định hiện hành. Đối với hộ cận nghèo chuẩn tỉnh được hỗ trợ các 

chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi theo quy định hiện hành, chính sách hỗ trợ 

về y tế (hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ BHYT), chính sách hỗ trợ về giáo dục 

(giảm 50% học phí cho học sinh con hộ cận nghèo chuẩn tỉnh). [58, tr.1, 2] 

Trong những năm 2016 - 2020, phát huy những kết quả đạt được của giai 

đoạn 5 năm trước đó, BCH Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh hơn nữa trong chỉ đạo 

công tác giảm nghèo và kết quả đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cụ thể: 

Đầu năm 2016, theo kết quả điều tra, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo 

(phương pháp tiếp cận đa chiều) theo chuẩn tỉnh là 21.407 hộ, chiếm 8,2% so 

với tổng số hộ dân. Trong đó, hộ nghèo chuẩn quốc gia là 4.986 hộ, chiếm tỷ 

lệ 1,91%; hộ cận nghèo chuẩn quốc gia là 5.026 hộ, chiếm tỷ lệ 1,92%; hộ 

nghèo chuẩn tỉnh là 4.738 hộ, chiếm tỷ lệ 1,81%; hộ cận nghèo chuẩn tỉnh là 

6.657 hộ, chiếm tỷ lệ 2,55%. [173, tr.3] 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Tỉnh ủy về công tác 

giảm nghèo, UBND tỉnh 04 lần ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, 

do đồng chí chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực và lãnh đạo các sở, ban, 

ngành có liên quan được phân công làm thành viên Ban chỉ đạo. 

Trong những năm 2016 - 2020, bên cạnh thực hiện đầy đủ các chính 

sách giảm nghèo bền vững do Trung ương ban hành, tỉnh BR-VT ban hành 

các chính sách giảm nghèo bền vững mở rộng thêm, cụ thể: Chuẩn nghèo theo 

tiêu chí thu nhập của tỉnh cao hơn 1,7 lần theo tiêu chí thu nhập của Chính 
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phủ quy định cho giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn cận nghèo của tỉnh cao hơn 

1,5 lần chuẩn cận nghèo của Chính phủ. Tỉnh hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ 

BHYT cho người thuộc diện cận hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, người thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của tỉnh, hộ thoát nghèo trong vòng 5 

năm. Hỗ trợ 50% học phí cho học sinh con hộ cận nghèo theo chuẩn tỉnh; 

100% học phí và chi phí học tập cho con hộ nghèo theo chuẩn tỉnh và hộ thoát 

nghèo trong vòng 2 năm. Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn tỉnh và hộ 

nghèo thoát nghèo trong vòng 3 năm được vay vốn tín dụng ưu đãi. Hỗ trợ 

tiền điện cho hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia, hộ nghèo theo chuẩn của 

tỉnh. Nâng mức chuẩn trợ cấp, TGXH hàng tháng cho đối tượng BTXH là 

320.000 đồng; nâng hệ số trợ cấp xã hội đối với người mắc bệnh nan y thuộc 

hộ nghèo, đối tượng BTXH thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia, hộ nghèo 

theo chuẩn tỉnh. Tổng nguồn vốn được tỉnh bố trí thực hiện đề án giảm nghèo 

giai đoạn 2016 - 2020 là 758,772 tỷ đồng. [173, tr.3] 

Thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo, các sở, ban, ngành 

có liên quan tích cực triển khai chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo. Nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát 

nghèo tính đến năm 2020 là hơn 297,1 tỷ đồng. Tỉnh xét duyệt cho 40.400 

lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo vay vốn với số tiền 1.112 tỷ 

đồng; 11.000 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn để đi học, với số tiền 149 

tỷ đồng. [173, tr.3] 

Thực hiện chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 

100% mệnh giá thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, thoát nghèo trong 

vòng 5 năm (kể từ khi thoát nghèo), với tổng số tiền hơn 285,51 tỷ đồng. Đối 

với chính sách hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo, tỉnh thực hiện miễn, giảm 

học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 71.494 lượt học sinh con hộ nghèo, với 
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số tiền hơn 38,47 tỷ đồng [173, tr.4]. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về giáo 

dục do HĐND tỉnh đề ra đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra ban đầu. 

Tỉnh thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 44.837 lượt hộ nghèo, với số tiền 

hơn 21,4 tỷ đồng; góp phần đưa số hộ sử dụng điện trong toàn tỉnh đạt 

99,98%. Thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, tỉnh hỗ trợ 98 hộ nghèo, hộ 

cận nghèo (theo chuẩn quốc gia và chuẩn tỉnh), với kinh phí hỗ trợ là hơn 

6,88 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận 

động mọi tầng lớp nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với số 

tiền hơn 71 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.340 căn nhà Đại 

đoàn kết. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện một số chính sách giảm nghèo bền 

vững như: trợ cấp tết cho hộ nghèo; dạy nghề cho người nghèo; trợ giúp pháp 

lý cho người nghèo; hỗ trợ người nghèo tiếp cận về nước sạch, vệ sinh. 

Trong những năm 2016 - 2020, bên cạnh kết quả thực hiện các chính 

sách chung về giảm nghèo, tỉnh còn thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù giảm 

nghèo bền vững và đạt được nhiều kết quả tích cực:  

Thực hiện Chương trình 135, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư phát triển 

cơ sở hạ tầng thiết yếu và hợp phần phát triển sản xuất. Tỉnh hỗ trợ cho 400 hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với 9 mô hình trồng trọt, chăn nuôi 

nhằm giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Tỉnh thực hiện các chính sách hỗ 

trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số theo đề án phát triển kinh tế - xã hội, với tổng 

kinh phí hơn 226,29 tỷ đồng. Các chính sách giảm nghèo tập trung vào nội 

dung: Nhóm hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; nhóm 

hỗ trợ về văn hóa, giáo dục; nhóm hỗ trợ phát triển sản xuất; nhóm tuyên 

truyền giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; nhóm đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng thiết yếu. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện các chính sách hỗ trợ khác 

cho đồng bào dân tộc thiểu số, như: trợ cấp tết, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ 
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trực tiếp bằng tiền mặt cho đồng bào đang sinh sống tại vùng khó khăn, đặc 

biệt khó khăn. 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững, đến năm 2020, tổng số hộ 

nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh là 4.081 hộ, chiếm tỷ lệ 1,44% so với tổng số hộ 

dân. Trong đó, hộ nghèo chuẩn quốc gia là 669 hộ, chiếm tỷ lệ 0,24%; hộ cận 

nghèo quốc gia là 1.148 hộ, chiếm tỷ lệ 0,4%. Hộ nghèo chuẩn tỉnh là 1.666 hộ, 

chiếm tỷ lệ 0,59%; hộ cận nghèo chuẩn tỉnh là 598 hộ, chiếm tỷ lệ 0,21% [173, 

tr.10]. Như vậy, cùng với thực hiện đầy đủ chính sách giảm nghèo bền vững do 

Trung ương ban hành, tỉnh BR-VT còn thực hiện mở rộng chính sách giảm 

nghèo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chuẩn 

nghèo của tỉnh và mức chuẩn trợ cấp xã hội của tỉnh luôn cao hơn mức quy 

định chung của Trung ương. Kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo của tỉnh 

giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có cuộc sống ngày càng 

ổn định và từng bước nâng cao một cách toàn diện, góp phần rất quan trọng 

vào việc thực hiện tốt chính sách ASXH của tỉnh. 

3.2.3.3. Về trợ giúp về giáo dục, y tế, nhà ở cho các đối tượng yếu thế 

Nhằm trợ giúp cho người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế giảm bớt 

chi phí học tập, ngày 13-7-2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

19/2017/NQ-HĐND “về việc quy định mức học phí từ năm học 2017 - 2018 

đến năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu”. Theo Nghị quyết, đối tượng thụ hưởng chính sách là trẻ 

em học mầm non, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục 

công lập (trừ các trường trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc ngành dọc và 

Trường Đại học BR-VT) và các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Có 

10 đối tượng được miễn học phí. Có 2 đối tượng được giảm 50% học phí: 

Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường 
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xuyên tại các cơ sở giáo dục là con của cán bộ, công nhân, viên chức mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên; Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ 

tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ 

sở giáo dục có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của tỉnh. Có 05 

đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: Học sinh trong độ tuổi học phổ thông 

học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục có 

cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia, hộ nghèo 

theo chuẩn tỉnh, hoặc bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo 

theo chuẩn quốc gia, chuẩn tỉnh; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, 

học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường 

xuyên tại các cơ sở giáo dục là con hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, hộ cận 

nghèo theo chuẩn tỉnh, con hộ thoát nghèo được tiếp tục hỗ trợ các chính sách 

giảm nghèo thêm 2 năm tiếp theo, hoặc sinh sống trên địa bàn huyện Côn 

Đảo. [61, tr.2-5] 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ, ngày 18-7-2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 28/2019/NQ-

HĐND “về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Nghị quyết quy định 

rõ nội dung chi và mức chi: Chi hỗ trợ cho người tham gia hoạt động tuyên 

truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ và hoàn 

thành trong 01 năm học (100.000 đồng/học viên, học sinh); chi thắp sáng đối 

với các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm (220.000 đồng/tháng/lớp); chi 

mua sổ sách theo dõi quá trình học tập, văn phòng phẩm; chi hỗ trợ cho học 

viên theo học tại các lớp xóa mù chữ (200.000 đồng/học viên, học sinh/năm 

học). Thời gian thực hiện chính sách là từ năm học 2012 - 2020. [64, tr.1, 2] 
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Nhằm triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe của Nhân dân, ngày 13-9-2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

2575/QĐ-UBND “về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động số 29-CTr/TU ngày 06-8-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về tăng cường công tác cán bộ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích: 

Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu và thời gian hoàn thành để các 

sở, ban, ngành, địa phương đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn 

thành thắng lợi các mục tiêu mà Chương trình hành động số 29-Ctr/TU của 

BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống 

nhất của Nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, 

các ngành, chính quyền địa phương và người dân đối với công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Khắc phục những hạn chế, yếu kém 

để xây dựng các cơ chế, chính sách, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm 

bảo thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động số 29-CTr/TU của BCH 

Đảng bộ tỉnh. UBND tỉnh đề ra nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của các sở, ngành và UBND các cấp. Các sở, ban, ngành thực hiện chủ 

trương: Nâng cao sức khỏe nhân dân; nâng cao năng lực phòng, chống dịch 

bệnh gắn với đổi mới hoạt động y tế ở cơ sở; nâng cao chất lượng khám, chữa 

bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện; đẩy mạnh phát triển 

ngành dược và thiết bị y tế; phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế; 

đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế; đổi mới mạnh mẽ tài chính 

y tế; chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. 

Để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh trên địa bàn tỉnh, ngày 04-8-

2020, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND “về việc ban 
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hành chính sách hỗ trợ khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Đối tượng thụ hưởng chính sách này là học sinh các 

cấp bao gồm hệ công lập và tư thục của bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông, các trường chuyên biệt; học sinh trong độ tuổi giáo 

dục phổ thông học chương trình Trung học phổ thông hệ thống giáo dục 

thường xuyên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Các 

cơ quan có thẩm quyền thực hiện khám sức khỏe học sinh là trung tâm y tế 

các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở y tế công lập khác, các cơ sở y tế 

ngoài công lập đủ điều kiện khám sức khỏe và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân khác có liên quan đến việc khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh 

trên địa bàn tỉnh. Nội dung khám sức khỏe chuyên khoa học sinh: Đối với cấp 

mầm non: Thực hiện cân, đo và khám chuyên khoa nhi tổng quát; đối với cấp 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường chuyên biệt và học 

sinh trong độ tuổi giáo dục phổ thông học chương trình Trung học phổ thông 

hệ giáo dục thường xuyên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên: Thực 

hiện cân, đo và khám 04 chuyên khoa: nhi tổng quát, khám mắt, khám tai - 

mũi - họng, khám răng - hàm - mặt. Mỗi học sinh được khám sức khỏe 

chuyên khoa mỗi năm một lần vào đầu năm học. 

Để triển khai thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 

và tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21-01-2016, UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND “về phê duyệt chương trình 

phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030”. Chương trình đề ra mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2020 đáp 

ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của các tầng lớp dân cư; phấn đấu hoàn thành các 

mục tiêu cơ bản về nhà ở và ASXH; mở rộng khả năng huy động vốn đầu tư 

của các thành phần kinh tế và của xã hội tham gia phát triển nhà ở theo quy 

định. Để triển khai thực hiện chương trình, UBND tỉnh đề ra một số giải pháp: 
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Quản lý về đất đai và phát triển đô thị; nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở; nhà ở 

cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân; nhà ở cho công nhân; nhà ở cho các hộ nghèo khu 

vực nông thôn, đô thị, người có công với cách mạng, học sinh, sinh viên, nhà ở 

tái định cư. 

Nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo 

“chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam”, ngày 3-6-2016, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND “về phê duyệt mức 

hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia 

người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu”. UBND tỉnh đề ra mục tiêu: Phấn đấu trong giai đoạn từ 2016 - 

2020, 100% người cao tuổi không còn sống trong nhà tạm, dột nát. Đối tượng 

được thụ hưởng chính sách là người cao tuổi thuộc diện neo đơn, độc thân đã 

có nhà nhưng đã hư hỏng, dột nát, không có khả năng cải thiện nhà ở; đang 

sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Nguyên tắc hỗ trợ là hỗ 

trợ trực tiếp đến người cao tuổi để sửa chữa nhà ở; việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở 

được thực hiện công khai, minh bạch, tránh thất thoát, công bằng, theo 

phương châm Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình 

tham gia đóng góp để sửa chữa nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và phù 

hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình. Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 20 

triệu đồng/hộ. Ngoài ra, UBND tỉnh nêu rõ, tùy theo điều kiện kinh phí của 

từng địa phương có thể xem xét hỗ trợ thêm và vận động các tổ chức cá nhân 

đóng góp, cùng với giúp đỡ của họ hàng để đảm bảo việc sửa chữa nhà ở chất 

lượng, khang trang hơn. [169, tr.1, 2] 

Tiếp đó, ngày 13-11-2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 28/CT-

UBND “về việc tăng cường phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu”, nêu rõ: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc 
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tỉnh xác định việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân là một 

nhiệm vụ chính trị, trong đó chính quyền địa phương là cấp quyết định sự 

thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công 

nhân. Yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ 

tục hành chính, v.v. để huy động các doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư 

phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân tại các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; để cho người dân, công nhân lao 

động được thuê, mua nhằm cải thiện chỗ ở. 

Để hỗ trợ cho hộ nghèo về nhà ở, ngày 9-12-2017, HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND “về việc quy định mức hỗ trợ hộ nghèo về 

nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020”. Đối tượng 

được thụ hưởng chính sách là hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 

2015, chuẩn tỉnh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh; chủ hộ có độ tuổi từ 40 tuổi 

trở xuống và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến thời điểm khảo sát tối 

thiểu là 5 năm. Mức hỗ trợ cho các đối tượng: Xây dựng nhà ở là 45 triệu 

đồng/hộ/căn. Hộ gia đình đóng góp tối thiểu là 15 triệu đồng/hộ/căn. Hộ gia 

đình thuộc hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, được vay tối thiểu 15 triệu 

đồng/căn, nhưng tối đa không quá 25 triệu đồng/hộ/căn. Lãi suất vay là 

3%/năm. Thời hạn vay là 15 năm. [62, tr.1, 2] 

Trong những năm 2016 - 2020, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, công 

tác trợ giúp về giáo dục, y tế và nhà ở cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn 

tỉnh được chú trọng triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, 

cụ thể: 

Tỉnh thực hiện chính sách trợ giúp cho người dân về miễn, giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí học tập (bắt đầu từ năm học 2017 - 2018) tại các cơ sở giáo dục 

trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã góp phần trực tiếp tạo điều kiện cho 
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người dân, đặc biệt là những những người yếu thế có điều kiện thuận lợi để 

tiếp cận nền giáo dục quốc dân một cách công bằng, bình đẳng. Kết quả, tỷ lệ 

trẻ 5 tuổi học mầm non đạt 98,22%; tỷ lệ trẻ đi học tiểu học đúng tuổi đạt 

99.98%; tỷ lệ trẻ em đi học trung học cơ sở đúng tuổi đạt 99.22%; tỷ lệ người 

đạt trình độ phổ thông trung học đạt 96.41%. Bên cạnh đó, thực hiện chủ 

trương của Nhà nước về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã trực tiếp nâng cao 

tỷ lệ người biết đọc, biết viết của tỉnh đạt kết quả khá cao: tỷ lệ người biết chữ 

trong độ tuổi từ 15 tuổi trở lên đạt 91,98%3.  

Theo “Báo cáo về Chỉ số phát triển con người của Việt Nam giai đoạn 

2016 - 2020”, chỉ số giáo dục của tỉnh BR-VT đến năm 2020 là: Số năm đi 

học bình quân của tỉnh là 9,3 năm, xếp hạng 21 cả nước; số năm đi học kỳ 

vọng của tỉnh là 12,2 năm, xếp hạng 17 của nước. Chỉ số giáo dục của tỉnh đạt 

0,649 điểm, xếp hạng 19 cả nước, đứng thứ 2 ở khu vực Đông Nam Bộ (sau 

Thành phố Hồ Chí Minh, xếp hạng 4 cả nước) [117]. Kết quả đạt được về 

phát triển giáo dục nói chung và giáo dục cho các đối tượng yếu thế nói riêng 

của tỉnh BR-VT đã góp phần tích cực cùng với cả nước giữ vững thành tựu 

trong việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa nạn 

mù chữ. 

Về công tác trợ giúp y tế đối với các đối tượng yếu thế: Để bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe của nhân dân, Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành có 

liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ 

nhiều nhiệm vụ, giải pháp như: đẩy mạnh đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ 

thống cơ sở khám, chữa bệnh cho các bệnh viện tuyến tỉnh, các trung tâm y tế 

của huyện, xã trong toàn tỉnh; khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện; 

đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế, hướng đến tạo điều kiện 

 
3
 Số liệu do Nghiên cứu sinh tổng hợp từ Báo cáo số 268-BC/TU ngày 16-6-2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng 

Tàu về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI “một số chính sách xã hội 

giai đoạn 2012-2020”. 
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thuận lợi nhất cho nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế được tiếp cận 

thuận lợi việc khám, chữa bệnh tại hệ thống các cơ sở y tế trong toàn tỉnh.  

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

BR-VT lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, đến năm 2020,  mạng lưới y tế được tỉnh quan tâm đầu tư (hoàn 

thành Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện 

Long Điền, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, xây mới bệnh viện đa khoa 

Vũng Tàu, mở rộng các trung tâm y tế huyện); số giường bệnh tăng thêm 550 

giường, tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 20,6 giường. Cơ sở khám chữa bệnh tư 

nhân phát triển, có 945 cơ sở đang hoạt động, nhiều cơ sở được đầu tư hiện 

đại, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng các hoạt động khám, chữa bệnh 

cho người dân trên địa bàn tỉnh, v.v. [37, tr.35] 

Đối với học sinh (không phân biệt hệ đào tạo và cấp học), tỉnh rất quan 

tâm, chăm sóc y tế. Hằng năm, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thực 

hiện khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh (cấp mầm non: cân, đo và khám 

chuyên khoa nhi tổng quát; cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 

các trường chuyên biệt: cân, đo và khám 4 chuyên khoa: nhi tổng quát, khám 

mắt, khám tai - mũi - họng, khám răng - hàm - mặt). Mỗi học sinh đều được 

khám sức khỏe chuyên khoa miễn phí mỗi năm một lần vào đầu năm học. 

Đến năm 2020, toàn tỉnh có tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 87,6%. 

Trong đó, số đối tượng thuộc diện nhà nước hỗ trợ 100% mệnh giá tiền mua 

thẻ BHYT chiếm tỷ lệ 19,61%; nhà nước hỗ trợ số tiền mua thẻ BHYT một 

phần chiếm tỷ lệ 19%. Phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván chiếm tỷ 

lệ rất cao (99,1%) và được khám thai từ 3 lần trở lên là 96,6%. Tỷ lệ trẻ dưới 

5 tuổi bị suy dinh dưỡng chiếm tỷ lệ 6,1% và tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm 

chủng đầy đủ là 98%4. 

 
4
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143 

Những kết quả đạt được trong công tác trợ giúp y tế cho các đối tượng 

yếu thế đã trực tiếp góp phần tích cực vào việc nâng cao xếp hạng về tiêu chí 

sức khỏe của “Chỉ số phát triển con người” (HDI) của tỉnh BR-VT, cụ thể: 

Đến năm 2020, chỉ số về tuổi thọ trung bình từ lúc sinh ra của người dân tỉnh 

BR-VT là 76,5 tuổi, xếp hạng 1 của cả nước; chỉ số sức khỏe của người dân là 

8,869 điểm, xếp hạng 1 cả nước (cùng với Thành phố Hồ Chí Minh trở thành 

hai địa phương được xếp loại tiêu chí này cao nhất cả nước) [117]. Những kết 

quả này là minh chứng rõ nét cho thành tựu nổi bật của tỉnh BR-VT trong 

thực hiện chính sách ASXH. 

Ngoài ra, Tỉnh ủy còn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác trợ giúp về 

giáo dục, y tế đối với đối tượng yếu thế là trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung 

tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu. Năm 2020, Trung tâm quản 

lý, chăm sóc 104 em (trẻ sơ sinh: 7 em; trẻ khuyết tật: 22 em; trẻ nhiễm HIV: 

13 em; trẻ mồ côi, bỏ rơi: 50 em; trẻ lang thang: 12 em). Thực hiện các chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, Trung tâm thực hiện hoạt động dạy văn hóa 

cho trẻ không tham gia học tập tại các trường công lập thuộc khối 1, 2 tại 

trung tâm, dạy cho trẻ những kiến thức cơ bản về môn Toán, biết đọc, biết 

viết, v.v. Trung tâm được trang bị đầy đủ máy tính để phục vụ cho việc dạy 

và học; dạy văn hóa cho các trẻ các khối cấp 1, 2; dạy văn hóa cho trẻ, thực 

hiện các hoạt động phục vụ học tập cho trẻ đang trong độ tuổi tham gia học 

tại các trường cấp 1, 2, 3 trên địa bàn. 

Về chăm sóc y tế cho các trẻ, Trung tâm thực hiện công tác khám chữa 

bệnh định kỳ cho các trẻ tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh; theo dõi mọi 

tình hình diễn biến sức khỏe cho các trẻ (kiểm tra cân nặng, bổ sung chế độ 

dinh dưỡng, phòng, chống dịch bệnh, v.v.); duy trì việc luyện tập vật lý trị 

liệu phục hồi chức năng cho các trẻ đặc biệt; luôn đảm bảo ca trực, dự trù đầy 

đủ thuốc và sẵn sàng trực 24/24 khi có các trường hợp cấp cứu xảy ra. [131, 

tr.3, 4] 
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Từ năm 2016 đến năm 2020, công tác trợ giúp về nhà ở dành cho các đối 

tượng yếu thế được tỉnh quan tâm thực hiện: các sở, ban ngành, các cơ quan 

chức năng của tỉnh và huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động 

phong trào để phát huy sức mạnh cộng đồng trong phát triển nhà ở, đặc biệt là 

hỗ trợ các đối tượng CSXH, các hộ nghèo khu vực đô thị, nông thôn cải thiện 

chỗ ở. Tập trung triển khai các chính sách về hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho 

công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho cán bộ công nhân viên 

chức có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Kết quả, tỉnh hỗ trợ 1.653 hộ nghèo 

cải thiện nhà ở; hỗ trợ 389 căn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp ở đô 

thị; tổng diện tích xây dựng nhà xã hội cho người có thu nhập thấp ở đô thị là 

34.387m2 sàn5. 

Đến năm 2020, thực hiện việc đảm bảo nước sạch cho người dân trên địa 

bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng: tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ 100%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử 

dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế chiếm 80%. Về đảm bảo thông 

tin cho người nghèo, vùng nghèo của tỉnh: tỷ lệ xã miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, biên giới, hải đảo phủ được sóng phát thanh chiếm 97%; tỷ lệ xã miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo phủ được sóng truyền hình chiếm 97%; 

tỷ lệ xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đao có đài truyền thanh xã 

chiếm 100%6. 

3.2.4. Chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi xã hội 

Ngày 19-02-2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1049/UBND-VP 

“về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có 

 
5
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giai đoạn 2012-2020”. 
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công với cách mạng”. Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở LĐ-TB-

XH có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên 

môn có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc rà 

soát từng trường hợp cụ thể để giải quyết bổ sung những chính sách mà NCC 

chưa được hưởng, đảm bảo tất cả NCC được thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu 

đãi NCC theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện đúng đối tượng, đủ 

điều kiện theo quy định đối với hộ gia đình thuộc danh sách hỗ trợ về nhà ở 

đã được ngân sách Trung ương cấp, bảo đảm hoàn thành đúng thời gian quy 

định; tổ chức thống kê, rà soát đối tượng NCC với cách mạng được hỗ trợ để 

xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn theo quy định gửi các cơ quan 

chức năng có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, UBND tỉnh giao cho các cơ 

quan chuyên môn có liên quan đôn đốc các địa phương lập hồ sơ đề nghị 

phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng.” [166] 

Để thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi xã hội dành cho NCC theo 

quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy BR-VT, ngày 15-4-2016, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 36/KH-UBND “về việc thực hiện Chương trình hành động 

số 01-CTr/TU ngày 31-12-2015 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 15-

NQ/TW ngày 01-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) một số 

vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu”. Kế hoạch đề ra mục đích, yêu cầu: “Không ngừng cải thiện, nâng 

cao đời sống vật chất, văn hóa cho người có công và nhân dân, bảo đảm an 

sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan 

trọng của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.” [168, tr.1, 

2] 

Riêng đối với chính sách ưu đãi dành cho NCC, Kế hoạch đặt ra yêu cầu: 

“Triển khai thực hiện chính sách xã hội đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; ưu 

tiên thực hiện tốt chính sách đối với người có công; bảo đảm mức sống tối 

thiểu và hỗ trợ kịp thời đồng bào dân tộc thiểu số, người dân có hoàn cảnh 
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khó khăn” [168, tr.2]. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch 

để triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả nội dung của kế hoạch. 

Thực hiện chính sách của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với 

NCC với cách mạng (Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg), ngày 23-11-2017, 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 11375/UBND-VP “về việc triển khai thực 

hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng”, với 3 hình thức hỗ trợ: 

sửa chữa nhà ở, nhà tình nghĩa; tiền sử dụng đất và xây tặng nhà tình nghĩa. 

Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong việc chi trả trợ cấp ưu 

đãi NCC, ngày 30-5-2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5166/UBND-

VP “về việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tại thành phố Bà 

Rịa qua hệ thống bưu điện”, với mục đích góp phần giảm tải được áp lực cho 

cán bộ xã, phường tại thành phố Bà Rịa. Tách bạch công tác chi trả trợ cấp 

với công tác quản lý đối tượng, công tác tham mưu hồ sơ hưởng chế độ chính 

sách cho đối tượng, góp phần tạo sự minh bạch trong công tác quản lý, thực 

hiện chế độ đối với NCC với cách mạng. UBND tỉnh giao cho Sở LĐ-TB-

XH, phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện thành phố Bà Rịa theo dõi thực 

hiện chủ trương này. Sau đó, Sở LĐ-TB-XH đánh giá, rút kinh nghiệm và 

tham mưu cho UBND tỉnh hướng đến thực hiện nhân rộng việc chi trả trợ cấp 

ưu đãi NCC quan hệ thống bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trong những năm 2016 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác 

chăm lo đời sống vật chất và tinh thần dành cho NCC với cách mạng luôn 

được các cấp chính quyền trong toàn tỉnh quan tâm thực hiện và đạt được 

nhiều kết quả quan trọng: 

Kế thừa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Tỉnh ủy BR-

VT luôn xác định việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi dành cho NCC là nghĩa 

vụ, trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn thể xã hội. Do 



 

 

 

147 

đó, trong quá trình lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH, Tỉnh ủy luôn có sự 

quan tâm, ưu tiên đối với chính sách ưu đãi dành cho NCC. Quán triệt quan 

điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh tích cực đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật của Nhà nước dành cho 

NCC đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và đến các 

tầng lớp nhân dân. 

Trải qua hai cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ, xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, nhiều thế hệ con em BR-VT đã anh dũng chiến đấu và 

hy sinh. Đến cuối năm 2020, theo số liệu do Sở LĐ-TB-XH quản lý, tỉnh có 

39.931 hồ sơ NCC với cách mạng; trong đó, có 8.285 hồ sơ liệt sĩ [108, tr.1]. 

Tổng số người hưởng trợ cấp hàng tháng là 7.326 người; số người hưởng trợ 

cấp 1 lần 6.877 người [126, 39]. Từ khi, Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh 

dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” ra đời (1994) đến năm 2020, tỉnh 

BR-VT được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Bà Mẹ Việt Nam anh 

hùng cho 1.039 Bà mẹ. [93] 

Tỉnh luôn ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách ưu đãi dành 

cho NCC. Theo đó, công tác cấp phát tiền trợ cấp hàng tháng luôn được cán 

bộ chính sách xã, phường, thị trấn chi trả đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; những 

trường hợp các cụ đã lớn tuổi, đi lại khó khăn đều được cán bộ chính sách đến 

tận nơi cấp phát tại nhà, thường xuyên thăm hỏi, động viên những lúc ốm đau, 

hay những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hằng năm, tỉnh ưu 

tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ sửa chữa, cải thiện nhà ở và hỗ trợ tiền sử dụng 

đất và xây tặng nhà tình nghĩa cho NCC với cách mạng. Đến năm 2020, toàn 

tỉnh có 82/82 xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt phong trào “Đền ơn 

đáp nghĩa”. Công tác phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu 

cha mẹ liệt sĩ neo đơn, con liệt sĩ do tỉnh phát động và được nhiều cơ quan, 

đơn vị hưởng ứng. Toàn tỉnh không còn đối tượng NCC với cách mạng thuộc 
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diện hộ nghèo; 100% hộ gia đình chính sách NCC có mức sống bằng hoặc 

cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Mỗi năm, tỉnh luôn tổ 

chức các đoàn đưa NCC với cách mạng đi tham quan, nghỉ điều dưỡng tại 

Thủ đô Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, các tỉnh Bến Tre, thành phố Đà Lạt, thành 

phố Nha Trang, huyện Côn Đảo, v.v. Tổng chi ngân sách nhà nước để thực 

hiện chính sách ưu đãi dành cho NCC trong giai đoạn 5 năm (2016 - 2020) là 

hơn 1.120 tỷ đồng7. 

Tỉnh rất quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ 

liệt sĩ, Trung tâm điều dưỡng NCC với cách mạng các tỉnh Nam Bộ. Trên địa 

bàn tỉnh có 4 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, có 1 nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh, 2 

nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện, 1 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã và 1 đền thờ liệt sĩ 

cấp thành phố. Tổng số mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ của địa phương 

là 6.119 mộ. Ngoài ra, tại huyện Côn Đảo có Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia 

Hàng Dương, là nơi an nghỉ của hơn 20.000 người yêu nước, nhà hoạt động 

cách mạng, nhưng chỉ còn 1.912 ngôi mộ.  

Hằng năm, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bà Rịa -Vũng 

Tàu về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Sở LĐ-TB-XH phối hợp Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh và các địa phương cùng tham gia, tổ chức các đợt khảo sát, quy 

tập mộ liệt sĩ ở các vùng căn cứ, các vùng quân y, dân y đóng quân trước đây; 

ở những nơi xảy ra những trận đánh lớn tại các huyện Đất Đỏ, Long Điền, 

Xuyên Mộc, Châu Đức, v.v. để khảo sát tìm kiếm dựa trên các sơ đồ của các 

đơn vị để lại, cũng như sự phát hiện của Nhân dân và đồng đội. Những đồng 

chí được phân công làm nhiệm vụ không quản thời gian, điều kiện đi lại khó 

khăn, đã tập trung kiếm tìm và tổ chức quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, quy 

tập về các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. 

 
7
 Số liệu được Nghiên cứu sinh tổng hợp từ các báo cáo về chi ngân sách của Nhà nước dành cho NCC giai 

đoạn 2016 - 2020 của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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Tiểu kết chương 3 

Trong những năm 2016 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta 

tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong 

đó, nhận thức của Đảng về xây dựng mô hình ASXH ngày càng được bổ 

sung, phát triển theo hướng hiện đại, toàn diện, bao trùm và phù hợp với xu 

hướng phát triển của thế giới.  

Quán triệt đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

thực hiện chính sách ASXH trong giai đoạn phát triển mới, BCH Đảng bộ 

tỉnh BR-VT khóa VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tiếp tục quan tâm chỉ đạo 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai thực hiện đồng bộ 

chính sách ASXH trên địa bàn toàn tỉnh. 

Điểm nổi bật trong lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh về công tác ASXH là vừa 

tuân thủ, thực hiện đầy đủ các chính sách chung của Trung ương, Chính phủ; 

vừa ban hành mở rộng thêm nhiều chính sách, theo mức chuẩn riêng của tỉnh, 

luôn cao hơn mức chuẩn chung của quốc gia. Tỉnh ưu tiên bố trí và huy động 

các nguồn lực để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ASXH. Nhờ đó, 

chất lượng cuộc sống của người dân nói chung, các đối tượng thụ hưởng 

chính sách ASXH nói riêng trên địa toàn tỉnh không ngừng được cải thiện, 

nâng cao về vật chất và tinh thần; công tác đào tạo nghề và giới thiệu, GQVL 

cho người lao động đạt được nhiều kết quả tích cực, với 75.860 người lao 

động được tạo việc làm (2016 - 2020)8. Đến năm 2020, số lao động làm việc 

trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH đạt 34% (bình quân cả nước khoảng 27%), 

tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90% (bình quân cả nước 89%) [125, tr.30]. 

Chính sách giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh ban hành 

 
8
 Số liệu do Nghiên cứu sinh tổng hợp từ Báo cáo số 268-BC/TU ngày 16-6-2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng 

Tàu về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI “một số chính sách xã hội 

giai đoạn 2012-2020”. 
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chuẩn nghèo riêng của tỉnh cao hơn chuẩn nghèo quốc gia là 1,75 lần, mục 

đích là nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo, góp phần 

trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống của người nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Chương trình giảm nghèo của tỉnh thật sự trở thành một phong trào lớn mạnh, 

mang tính lan tỏa cao trong toàn xã hội, thể hiện đúng tinh thần chỉ đạo của 

Trung ương là “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đến cuối năm 2020, tổng số 

hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh là 4.081 hộ, chiếm tỷ lệ 1,44% so với tổng số 

hộ dân. Trong đó, hộ nghèo chuẩn quốc gia là 669 hộ, chiếm tỷ lệ 0,24%; hộ 

cận nghèo quốc gia là 1.148 hộ, chiếm tỷ lệ 0,4%. Hộ nghèo chuẩn tỉnh là 

1.666 hộ, chiếm tỷ lệ 0,59%; hộ cận nghèo chuẩn tỉnh là 598 hộ, chiếm tỷ lệ 

0,21% [173, tr.10]. Chính sách ưu đãi dành cho NCC được đặc biệt quan tâm 

thực hiện. Tỉnh huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong 

toàn xã hội tích cực tham gia, hưởng ứng truyền thống “uống nước nhớ 

nguồn”, với hàng loạt các chính sách và giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực. 

Đến năm 2020, 100% hộ gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức 

sống trung bình của cư dân nơi cư trú, toàn tỉnh không còn hộ nghèo có thành 

viên thuộc đối tượng là NCC. Bên cạnh đó, các chính sách ASXH như: 

TGXH cho người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm giáo dục tối thiểu, bảo 

đảm y tế tối thiểu, bảo đảm nhà ở tối thiểu, bảo đảm nước sạch, bảo đảm 

thông tin cho người người, vùng nghèo được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực 

hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng đáng tự hào. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện chính sách ASXH ở 

tỉnh BR-VT trong những năm 2015 - 2020 vẫn còn một số hạn chế: Chỉ tiêu 

giường bệnh/vạn dân chưa đạt (thấp hơn 5,4%) so với Nghị quyết của Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Còn xảy ra tình 

trạng thiếu phòng học, giáo viên. Tỷ lệ huy động trẻ đến nhà trẻ ở một số địa 

phương còn thấp. Cơ cấu lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông 
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nghiệp còn chậm (năm 2015 chiếm 25,5%, năm 2020 chiếm 23,29%). Chất 

lượng khám chữa, bệnh chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, thiếu các dịch 

vụ khám, chữa bệnh kỹ thuật cao. Chất lượng cuộc sống, thu nhập của người 

dân ở một số địa bàn, nhất là khu vực nông thôn, người lao động nghèo chưa 

đạt yêu cầu. [37, tr.36] 
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Chương 4 

NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM  

 

4.1. ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN 

CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020 CỦA 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

4.1.1. Ưu điểm và nguyên nhân 

4.1.1.1. Ưu điểm 

Trong 10 năm (2010 - 2020), sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh BR-VT 

về việc thực hiện chính sách ASXH có những ưu điểm cơ bản sau: 

Một là, trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về chính sách ASXH, Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa, ban 

hành các chủ trương về chính sách ASXH phù hợp với thực tiễn tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy BR-VT luôn 

nhất quán trong quan điểm chỉ đạo là phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện 

CSXH, bảo đảm ASXH, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, hướng tới sự 

phát triển bền vững. Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI, XII của Đảng và Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01-6-2012 của Hội nghị 

Trung ương 5 khóa XI “về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 

- 2020”; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và 

lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng 

của chính sách ASXH. Trên cơ sở đó, Đảng bộ tỉnh chủ trương: “Tăng cường 

biện pháp đảm bảo an sinh xã hội” [35, tr.31], “đảm bảo tốt an sinh và phúc 

lợi xã hội” [35, tr.31]; “Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo 

cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, gia đình chính 

sách; khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân quan tâm trợ giúp các đối tượng 
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bảo trợ xã hội và các cơ sở nuôi dưỡng tập trung” [36, tr.58], “nâng chuẩn 

nghèo của tỉnh; huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các biện pháp 

giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo” [36, tr.59]. Như vậy, từ năm 2010 

đến năm 2020, trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh đã 

nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách 

ASXH, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động 

lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 

2010 - 2015), khóa VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Nghị quyết số 15-NQ/TW, 

ngày 01-6-2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI “về một số vấn đề về 

chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”, ngày 31-12-2015, Tỉnh ủy ban hành 

Chương trình hành động số 01-CTr/TU “về thực hiện Nghị quyết số 15-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về 

chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu”. Chương trình hành động của Tỉnh ủy đề ra mục tiêu tổng quát thực 

hiện chính sách ASXH đến năm 2020, với mục tiêu đảm bảo mức sống tối 

thiểu, nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội về giáo dục, y tế, nhà ở, nước 

sạch, thông tin cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu 

số được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản nêu trên ngày càng thuận lợi; từng 

bước nâng cao mức sống chung cho người nghèo theo mức sống chung của xã 

hội; tăng cường và phát triển hệ thống BHXH, thực hiện BHYT toàn dân [8, 

tr.3]. Thông qua những nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhận 

thức của cán bộ, đảng viên, các ngành, các địa phương về nhiệm vụ đảm bảo 

ASXH được nâng cao, tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị để chỉ đạo, triển 

khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh. 

Việc xác định đúng đắn tầm quan trọng của chính sách ASXH được thể 

hiện rõ trong hai nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và 
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khóa VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Tỉnh ủy đều ban hành nghị quyết về giảm 

nghèo, cụ thể: Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 08-12-2011 của BCH Đảng bộ 

tỉnh “về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015” và Nghị quyết số 01-

NQ/TU, ngày 01-8-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh “về giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016 - 2020”. Điều đó cho thấy sự quan tâm, ưu tiên của BCH 

Đảng bộ tỉnh trong chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách ASXH ngay từ đầu 

các nhiệm kỳ Đại hội. Ngoài ra, theo số liệu thống kê, chỉ riêng trong giai 

đoạn 2013 - 2020, HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành rất nhiều văn bản để 

triển khai thực hiện chính sách ASXH: Lĩnh vực NCC có 34 văn bản; lĩnh vực 

chính sách việc làm có 23 văn bản; lĩnh vực giảm nghèo có 53 văn bản; lĩnh 

vực hỗ trợ giáo dục và dạy nghề có 31 văn bản; lĩnh vực chính sách BHXH có 

54 văn bản; lĩnh vực TGXH có 38 văn bản; lĩnh vực hỗ trợ y tế có 6 văn bản; 

lĩnh vực hỗ trợ nhà ở có 13 văn bản; lĩnh vực hỗ trợ cung cấp nước sạch có 3 

văn bản; lĩnh vực hỗ trợ thông tin và truyền thông có 4 văn bản9. 

 Dựa trên quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

BCH Đảng bộ tỉnh BR-VT luôn cụ thể hóa, triển khai chính sách ASXH một 

cách linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. Theo đó, một số chính sách ưu đãi như: trợ cấp xã hội, giảm 

nghèo, BHYT, giáo dục, NCC, v.v. được ban hành theo mức chuẩn riêng của 

tỉnh, cao hơn mức chuẩn chung của quốc gia. Mục đích là tăng cường hỗ trợ 

nhiều hơn và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách ASXH, góp phần tạo 

điều kiện cho các đối tượng yếu thế có điều kiện vươn lên, từng bước ổn định 

cuộc sống và phát triển bền vững. Đây là ưu điểm nổi bật trong quá trình chỉ 

đạo của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện chính sách ASXH. 

Những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo thực hiện chính sách 

ASXH của tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 cho thấy, Đảng bộ tỉnh BR-VT đã thể 

 
9 Số liệu được Nghiên cứu sinh tổng hợp từ Báo cáo số 268-BC/TU, ngày 16-6-2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa - 

Vũng Tàu về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI “một số chính sách 

xã hội giai đoạn 2012-2020”. 
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chế hóa những quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước phù hợp với 

điều kiện, tình hình của địa phương; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân 

dân, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách ASXH như: 

NCC, người nghèo, BTXH, v.v. góp phần quan trọng làm cho tỉnh giữ vững an 

ninh trật tự, xã hội ổn định, phát triển hài hòa, bền vững. 

Hai là, Đảng bộ tỉnh luôn chủ động, sáng tạo và kịp thời triển khai nhiều 

giải pháp đồng bộ, toàn diện trong lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH. 

Thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 31-12-2015 của 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng chỉ đạo công tác phổ biến, quán 

triệt, tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng 

kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chương trình này. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy 

chỉ đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

của Chương trình trong nghị quyết hàng năm của HĐND tỉnh; từ đó, xây 

dựng kế hoạch giám sát các cơ quan, đơn vị của tỉnh thực hiện Chương trình. 

Đồng thời, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, 

chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Chương trình 

đạt kết quả; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của 

các cấp chính quyền; kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện 

các chính sách ASXH phù hợp với tình hình thực tế. 100% các huyện, thành 

uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình 

của Tỉnh uỷ; xây dựng kế hoạch thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế địa 

phương, đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá rút kinh 

nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, v.v. 

BR-VT là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trải qua hai cuộc 

kháng chiến, nhiều con em BR-VT đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ 

nền độc lập dân tộc. Đảng bộ và chính quyền tỉnh xác định việc thực hiện 

chính sách “đền ơn, đáp nghĩa” là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của hệ 

thống chính trị. Theo số liệu của các cơ quan chức năng, tỉnh có số lượng 
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NCC với cách mạng khá lớn, với 39.931 hồ sơ NCC. Trong đó, có nhiều đối 

tượng NCC và thân nhân NCC có cuộc sống khó khăn, thiếu thốn cần được 

Nhà nước quan tâm hỗ trợ. Thấu hiểu được thực tế đó, Tỉnh ủy luôn quan tâm 

lãnh đạo thực hiện kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi, không để hộ NCC 

thuộc diện hộ nghèo và đến năm 2020, 99,6% hộ gia đình chính sách NCC có 

mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân ở địa 

phương nơi cư trú. 

Các chính sách, giải pháp đảm bảo ASXH được Tỉnh ủy chỉ đạo triển 

khai thực hiện đồng bộ, giúp các đối tượng thụ hưởng tăng khả năng tiếp cận 

các dịch vụ xã hội, nhất là y tế, giáo dục, dạy nghề, nhà ở, BHXH, BHYT, 

v.v.; hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách về hỗ trợ thị trường 

tiêu thụ, tín dụng, giải quyết việc làm; phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu của 

các địa phương phục vụ người dân tốt hơn. Hệ thống BHXH được các ngành 

chức năng của tỉnh tăng cường phát triển với nội dung và hình thức ngày càng 

phong phú, nhằm chia sẻ rủi ro và hỗ trợ thiết thực dành cho những người 

tham gia. Các phong trào ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” 

được tổ chức thường xuyên, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội, 

đóng góp đáng kể vào nguồn lực đảm bảo ASXH của tỉnh. Công tác giải 

quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động được quan tâm thực hiện đầy đủ, 

đúng chế độ. Mức sống của NCC với cách mạng ngày càng được cải thiện. Tỷ 

lệ học viên, sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm và tự tạo việc làm 

hơn 80%. 

Chính sách ASXH được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện 

nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ vậy, 

người dân ngày càng được tiếp cận thuận lợi hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, 

góp phần trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Công tác ASXH 

được bảo đảm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ 

vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự xã hội của tỉnh. 
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Ba là, Đảng bộ tỉnh luôn ưu tiên bố trí nguồn lực và huy động các nguồn 

lực trong cộng đồng xã hội để thực hiện có hiệu quả chính sách ASXH. 

ASXH là sự đảm bảo các nhu cầu sống tối thiểu, cơ bản của công dân. 

Đây là lĩnh vực rộng lớn và đòi hỏi cần có một nguồn lực to lớn để triển khai 

thực hiện. Về nhận thức, Tỉnh ủy xác định rõ việc bảo đảm ASXH là trách 

nhiệm quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và 

toàn thể xã hội. Do đó, trong quá trình chỉ đạo thực tiễn, Tỉnh ủy luôn tận dụng 

sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, đồng thời bố trí ngân sách của địa phương 

và huy động các nguồn lực đóng góp của xã hội để cùng thực hiện, chăm lo 

ASXH cho Nhân dân; thể hiện sự chia sẻ giữa chính quyền, xã hội và người 

dân trong việc thực hiện ASXH. Theo đó, Tỉnh ủy chỉ đạo HĐND tỉnh và 

UBND tỉnh căn cứ vào điều kiện của địa phương, ban hành nhiều chính sách 

đặc thù để hỗ trợ hộ nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và luôn ưu 

tiên bố trí nguồn lực để thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả chính sách. 

Đồng thời, tỉnh huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện ASXH, thực 

hiện tốt chủ trương của Đảng về xã hội hóa thực hiện chính sách ASXH.  

Đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Tỉnh ủy rất quan 

tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu 

quả các chương trình của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong 

những năm 2016 - 2020, nguồn kinh phí được bố trí thực hiện công tác đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn là 40,7 tỷ đồng, kinh phí do ngân sách tỉnh 

đảm bảo 100% [106, tr.6]. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo của 

tỉnh đạt 80%; trong đó, tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 50%. Bên 

cạnh đó, tỉnh còn tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ về vốn để người dân sau khi 

học nghề có thể phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và đảm bảo tự 

an sinh. Thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, tỉnh cho 115 mô hình vay vốn gắn 
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với chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Trung tâm Dạy 

nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, với tổng số tiền cho vay là hơn 45 tỷ đồng [106, 

tr.6]. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tích cực đảm 

bảo việc làm, thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần thực hiện một trong 

những chức năng cơ bản của ASXH là giúp phòng ngừa rủi ro, làm cho người 

dân có thể tự đảm bảo anh sinh. 

Từ năm 2010 đến năm 2020, mặc dù nền kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều 

khó khăn do sự tác động, ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và trong nước; 

tuy nhiên, Đảng bộ tỉnh BR-VT vẫn luôn ưu tiên, bố trí đầy đủ, kịp thời các 

nguồn lực để đảm bảo thực hiện chính sách ASXH ở địa phương. Tính riêng 

giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn được tỉnh bố trí thực hiện chính sách 

giảm nghèo là 758,772 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương là 159,365 

tỷ đồng. Nguồn vốn địa phương thực hiện là 528,078 tỷ đồng. Nguồn vốn 

được tỉnh huy động từ các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện chính sách là 

71,329 tỷ đồng [173, tr.3]. Thành tựu của công tác giảm nghèo là một trong 

những điểm nổi bật trong thực hiện chính sách ASXH của tỉnh BR-VT.  

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-20214 của Ban Bí thư “về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã 

hội”, ngày 03-8-2015, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 3767-CV/TU chỉ đạo 

các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ 

tỉnh. Đến cuối năm 2019, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh quản lý 

là 2.340.735 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương là 1.491.498 triệu 

đồng (chiếm 64%) và nguồn vốn tỉnh ủy thác cho vay vốn từ ngân sách địa 

phương là 849.227 triệu đồng (chiếm 36%) [127, tr.10]. Từ nguồn vốn vay 

của ngân hàng CSXH, có 13 chương trình tín dụng được triển khai trên địa 

bàn tỉnh. Nguồn vốn vay chủ yếu tập trung hỗ trợ cho các đối tượng: hộ 
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nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng 

việc làm, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn, hộ sản xuất kinh doanh tại các vùng khó khăn, v.v. Đây là các đối tượng 

yếu thế, rất cần được sự quan tâm, hỗ trợ về tín dụng chính sách, góp phần 

quan trọng vào công tác giảm nghèo, chống tái nghèo và xây dựng nông thôn 

mới tại địa phương. Ngoài ra, khi tỉnh triển khai thực hiện mạnh mẽ, có hiệu 

quả nguồn vốn tín dụng của ngân hàng CSXH tỉnh góp phần quan trọng trực 

tiếp đẩy lùi tình trạng “tín dụng đen” ở vùng nông thôn, tránh những hệ lụy xã 

hội nguy hiểm, giữ vững an ninh, trật tự - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương về xây dựng hệ thống 

ASXH phải hướng đến sự đa dạng, có sự chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và 

người dân, Tỉnh ủy BR-VT chỉ đạo các sở ban, ngành có liên quan tích cực 

vận động các cá nhân, tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng 

tham gia ủng hộ, đóng góp thực hiện chính sách ASXH ở địa phương. Trong 

10 năm (2010 - 2020), tỉnh huy động các nguồn lực khá lớn của xã hội tham 

gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, với tổng số tiền là 83,14 tỷ đồng; trao 

207 căn nhà tình nghĩa, với tổng giá trị 12,14 tỷ đồng; sửa chữa nhà cho hộ 

NCC 164 căn, với tổng số tiền là 2,16 tỷ đồng10. Bên cạnh những chính sách 

chung của Trung ương dành cho NCC với cách mạng, tỉnh còn bố trí ngân 

sách địa phương để hỗ trợ cho các đối tượng hưởng theo Quyết định 

22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng về hỗ trợ NCC với cách 

mạng về nhà ở, hỗ trợ ốm đau, bệnh tật, hỗ trợ hàng tháng cho con của NCC 

có hoàn cảnh khó khăn, v.v. 

Các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, xây nhà Đại đoàn kết và 

phong trào nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, v.v. do tỉnh phát động 

được sự chung tay đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ 

 
10

 Số liệu được Nghiên cứu sinh tổng hợp từ báo cáo của “Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa” của tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu (2010 - 2020). 
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thống chính trị, người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn 

tỉnh nhiệt tình tham gia đóng góp. Đây là nguồn lực xã hội quan trọng, góp phần 

hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế và chăm lo cho NCC và thân nhân NCC ở địa 

phương ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên phát triển (xem Phụ lục 8). 

Bốn là, các đối tượng được tiếp cận, thụ hưởng chính sách ASXH của 

tỉnh ngày càng mở rộng, đa dạng hơn. 

Quán triệt đường lối của Đảng về đổi mới tư duy, nhận thức thực hiện 

chính sách ASXH trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ tỉnh BR-VT chủ trương 

thực hiện chính sách, pháp luật về ASXH của địa phương theo hướng ngày 

càng hoàn thiện, đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách ASXH ngày càng 

mở rộng, mức chuẩn hỗ trợ được quan tâm điều chỉnh nâng lên để phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nguồn lực đầu tư 

phát triển các CSXH ngày càng lớn. 

Ngoài thực hiện đầy đủ những chính sách chung của Chính phủ, tỉnh còn 

ban hành nhiều chính sách mở rộng, hỗ trợ thêm của địa phương và nâng mức 

chuẩn hỗ trợ của tỉnh cao hơn mức chuẩn chung của quốc gia, tiêu biểu:  

Trong những năm 2016 - 2020, chuẩn nghèo của tỉnh về tiêu chí thu 

nhập cao hơn 1,7 lần mức chuẩn do Trung ương quy định và chuẩn cận nghèo 

của tỉnh cao hơn 1,5 lần chuẩn cận nghèo của Chính phủ. Việc tỉnh ban hành 

mức chuẩn nghèo và cận nghèo cao hơn chuẩn quốc gia là nhằm mở rộng đối 

tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo; mức chuẩn trợ cấp xã hội của tỉnh 

cao hơn 1,2 lần mức chuẩn trợ cấp do Chính phủ quy định. Bên cạnh đó, dưới 

sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách về 

ASXH, như: 

Hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo 

theo chuẩn quốc gia, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của 

tỉnh, hộ thoát nghèo trong vòng 5 năm. 
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Hỗ trợ 50% học phí cho học sinh con hộ cận nghèo theo chuẩn tỉnh; 

100% học phí và chi phí học tập cho con hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh và hộ 

thoát nghèo trong vòng 2 năm. 

Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn tỉnh và hộ nghèo thoát nghèo 

trong vòng 3 năm được vay vốn tín dụng ưu đãi. 

Hỗ trợ tiền điện cho hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia và hộ nghèo theo 

chuẩn của tỉnh. 

Định kỳ hằng năm, tỉnh xem xét điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp, 

TGXH hằng tháng cho đối tượng BTXH để phù hợp với tình hình giá cả thực 

tế tăng cao; nâng hệ số trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ thuộc diện hộ 

nghèo, đối tượng BTXH thuộc diện cận nghèo chuẩn quốc gia, hộ nghèo theo 

chuẩn tỉnh. 

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai 

thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN. Kết quả, các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính 

sách BHXH, BHYT tăng nhanh hàng năm, chất lượng phục vụ được nâng 

cao; công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được tăng cường; công tác 

tuyên truyền được đổi mới cả về hình thức, nội dung và đi vào chiều sâu; tạo 

được sự quan tâm của toàn xã hội, tăng sự hài lòng, niềm tin của Nhân dân 

đối với ngành BHXH và chính sách ASXH của Đảng và Nhà nước. 

4.1.1.2. Nguyên nhân của ưu điểm 

Thứ nhất, trong quá trình lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH từ năm 

2010 đến năm 2020, Đảng bộ tỉnh BR-VT luôn nhận được sự quan tâm chỉ 

đạo, lãnh đạo thường xuyên, kịp thời của các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng, 

Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành của Trung ương. Trong các 

nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016) và khóa XIV (2016 - 2021), 

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh BR-VT luôn có sự tham gia của các đại biểu là 
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các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Đây là điều kiện 

thuận lợi để tỉnh tận dụng sự quan tâm, giúp đỡ có hiệu quả từ các bộ, ngành 

Trung ương trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách ASXH của địa 

phương. 

Thứ hai, với sự nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò quan trọng của việc 

đảm bảo ASXH trong quá trình phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh rất quan tâm 

chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng và chính 

sách của Nhà nước về ASXH đến các cấp ủy đảng, đảng viên của các chi bộ 

và người dân biết thông tin. Từ đó, tỉnh có sự thống nhất về nhận thức, tư 

tưởng và tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết trong quá trình thực hiện chính sách 

ASXH ở địa phương. Định kỳ hằng tháng, quý và năm, tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tiến hành đánh giá, sơ kết, 

tổng kết, đánh giá về kết quả thực hiện các chính sách. 

Thứ ba, trong những năm 2010 - 2020, nền kinh tế của BR-VT luôn tăng 

trưởng liên tục và nằm trong nhóm 4 tỉnh có đóng góp ngân sách nhiều nhất 

cho Trung ương. Nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế, tỉnh có thể tự 

cân đối nguồn lực từ ngân sách địa phương để bố trí và triển khai thực hiện 

chính sách ASXH cho các đối tượng. Do đó, chính sách ASXH của tỉnh luôn 

được đánh giá là bằng hoặc cao hơn các mức chuẩn của quốc gia; đặc biệt, 

tỉnh có nhiều chính sách tự ban hành riêng, nhằm để chăm lo, đảm bảo ASXH 

cho Nhân dân tốt hơn. 

 Thứ tư, BR-VT là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nhiều người 

con của tỉnh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự cách mạng giải phóng dân 

tộc. Kế thừa truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, các thế hệ lãnh đạo của 

tỉnh rất quan tâm, dành sự ưu tiên rất lớn cho việc thực hiện chính sách ASXH, 

đặc biệt là chính sách ưu đãi dành cho NCC. Nhờ đó, NCC hoặc thân nhân của 

NCC được tỉnh chăm lo, thực hiện nhiều sách ưu đãi. Sự quan tâm, chăm lo 
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này không chỉ dừng lại ở cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, mà có sự 

chung tay đóng góp rất lớn của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Điều 

này được thể hiện nhân những ngày lễ, tết, đặc biệt, Ngày Thương binh, liệt sĩ 

(27-7) hằng năm thực sự trở thành ngày lễ truyền thống, mang tính cộng đồng 

khi quy tụ được các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đóng góp và thực hiện 

chu đáo việc thăm hỏi, tặng quà, tri ân cho gia đình chính sách, tổ chức cúng lễ 

27-7 ở các nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ trên toàn địa bàn tỉnh (xem Phụ lục 8). 

Ngoài ra, chính quyền các cấp của tỉnh rất quan tâm chăm lo, giúp đỡ và 

bảo vệ những người yếu thế trong xã hội có điều kiện vươn lên để ổn định 

cuộc sống, xây dựng tỉnh BR-VT thành nơi đáng sống, văn minh, nghĩa tình. 

4.1.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 

4.1.2.1. Hạn chế  

Trong quá trình Đảng bộ tỉnh BR-VT lãnh đạo thực hiện chính sách 

ASXH, bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn một số hạn chế: 

Một là, trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện đường lối, chủ 

trương của Đảng về thực hiện chính sách ASXH, có lúc Đảng bộ tỉnh còn 

chậm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực 

hiện ở địa phương, cụ thể là: Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) ban hành Nghị 

quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 “về một số vấn đề về chính sách xã hội 

giai đoạn 2012 - 2020”. Tuy nhiên, đến ngày 31-12-2015, Tỉnh ủy BR-VT 

mới ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/TU về thực hiện Nghị 

quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về một 

số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”. Như vậy, tính từ khi 

Trung ương ban hành nghị quyết về CSXH (ngày 10-6-2012), đến khi Tỉnh 

ủy ban hành chương trình hành động (ngày 31-12-2005) để khai thực hiện là 

mất 3,5 năm. Đây là độ trễ khá lớn, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ, kết quả 

và chất lượng thực hiện chính sách ASXH trên địa bàn tỉnh. 
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Hai là, một số cấp ủy đảng ở các địa phương nhận thức chưa đầy đủ về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách ASXH đi đôi với quá 

trình phát triển kinh tế ở địa phương. Do đó, trong quá trình lãnh đạo thực 

hiện, một số địa phương có biểu hiện còn xem nhẹ việc thực hiện ASXH và 

chủ yếu tập trung ưu tiên cho phát triển CSKT hơn so với thực hiện chính 

sách ASXH; thiếu sự lãnh đạo gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với 

thực hiện chính sách ASXH. Bên cạnh đó, một số cấp ủy đảng và chính quyền 

địa phương còn có nhận thức chưa đúng khi quan niệm rằng, thực hiện chính 

sách ASXH là trách nhiệm của ngành lao động, thương binh và xã hội, ngành 

BHXH, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thiện nguyện. 

Ba là, kết quả thực hiện chính sách ASXH còn bộc lộ một số hạn chế. 

Trong đó, nổi bật là còn tình trạng giao khoán gần như toàn bộ cho ngành lao 

động, thương binh, xã hội; chưa phát huy đầy đủ vai trò và sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị. Do đó, hiệu quả triển khai chính sách ASXH ở một số 

thời điểm và địa bàn chưa đạt được kết quả cao như mong muốn, cụ thể: 

Chỉ tiêu giường bệnh/vạn dân chưa đạt chỉ tiêu. Còn tình trạng thiếu 

phòng học, thiếu giáo viên; tỷ lệ huy động trẻ đến nhà trẻ ở một số địa bàn 

còn thấp; năng lực của cán bộ quản lý giáo dục ở một số nơi còn chưa đáp 

ứng yêu cầu đổi mới; cơ cấu lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi 

nông nghiệp còn chậm; việc tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn 

chưa đạt chất lượng như yêu cầu đặt ra, có lúc còn mang nặng tính hình thức, 

thiếu hiệu quả. 

NCC và thân nhân NCC tuy rất được tỉnh quan tâm, chăm lo nhưng 

nhiều trường hợp có cuộc sống vẫn còn khó khăn. Quy trình, thủ tục hành 

chính trong việc xác định đối tượng tham gia cách mạng trước năm 1975, 

nhằm công nhận và giải quyết chế độ NCC vẫn tồn tại nhiều khó khăn, vướng 

mắc, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện chính sách cho các đối 
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tượng thụ hưởng. 

Chất lượng công tác khám, chữa bệnh vẫn còn những hạn chế nhất định; 

thủ tục khám bệnh còn rườm rà, mất nhiều thời gian, chờ đợi lâu cho người 

đến khám bệnh bằng BHYT. Các dịch vụ y tế kỹ thuật cao chưa được phát 

triển tương xứng với nhu cầu của người dân; việc thu hút và duy trì đội ngũ 

bác sĩ có trình độ chuyên môn cao chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Việc xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế để chăm lo người yếu thế, 

người có hoàn cảnh khó khăn còn hạn chế. Tình trạng xâm hại trẻ em còn 

diễn ra và có chiều hướng gia tăng. Chất lượng cuộc sống, thu nhập của người 

dân ở một số địa bàn, nhất là khu vực nông thôn, người lao động nghèo chưa 

đạt yêu cầu. 

4.1.2.2. Nguyên nhân của hạn chế 

Thứ nhất, từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về 

chính sách xã hội (ngày 10-6-2012) đến khi Tỉnh ủy ban hành Chương trình 

hành động số 01-CTr/TU để triển khai thực hiện (ngày 31-12-2015) có độ trễ 

về thời gian (3,5 năm). Nguyên nhân dẫn đến hạn chế này là do trong những 

năm 2010 - 2020 là giai đoạn Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lý luận 

và nhận thức về chính sách ASXH (thể hiện qua Nghị quyết Đại hội XI, Nghị 

quyết số 15-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Nghị quyết Đại hội 

XII) và Quốc hội ban hành Hiến pháp năm 2013, với nhiều điểm mới liên 

quan đến ASXH. Điều này đặt ra yêu cầu Tỉnh ủy phải tăng cường quán triệt 

và cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp 

với điều kiện của địa phương. Tuy nhiên, công việc này liên quan đến nhiều 

ngành, nhiều lĩnh vực, nên các cơ quan chức năng của tỉnh cần thời gian để 

xây dựng và hoàn thiện các văn bản tham mưu cho Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, 

trong quá trình tham mưu, phối hợp giữa các cơ quan liên quan vẫn còn thiếu 

chặt chẽ; một số đơn vị chưa chủ động, trông chờ vào hướng dẫn của Trung 



 

 

 

166 

ương, dẫn tới chậm tiến độ tham mưu, xây dựng dự thảo và trình cấp có thẩm 

quyền quyết định.  

Thứ hai, chủ trương, chính sách ASXH của Việt Nam ngày càng phát 

triển, đa dạng và toàn diện hơn; nên chính sách ASXH và đối tượng thụ 

hưởng ngày càng mở rộng, số lượng tăng lên rất nhiều so với giai đoạn trước 

đây. Điều đó tạo nên áp lực và những thách thức không nhỏ cho các cơ quan 

chức năng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chính sách và cả hệ thống 

chính trị của tỉnh trong việc đảm bảo ASXH. Do đó, nguồn lực, hệ thống dữ 

liệu, điều kiện vật chất để triển khai thực hiện chính sách ASXH còn chưa đáp 

ứng nhu cầu. 

Thứ ba, công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan, ban ngành Trung ương 

có lúc còn thiếu tính đồng bộ, chậm hướng dẫn các địa phương thực hiện các 

chính sách ASXH mới; việc phân cấp cho các tỉnh còn ít và có lúc còn chậm 

ban hành các văn hướng dẫn các tỉnh thực hiện. Ở cấp độ tỉnh, ASXH là lĩnh 

vực rộng lớn, liên quan đến sự quản lý của nhiều sở, ban, ngành khác nhau. 

Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện có lúc còn lúng túng, thiếu sự phối 

hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các sở, ban, ngành và các địa phương có liên 

quan, dẫn đến hiệu quả thực hiện chính sách ASXH chưa cao, ảnh hưởng đến 

các đối tượng được thụ hưởng chính sách. 

Thứ tư, trong những năm 2010 - 2020, tình hình kinh tế, chính trị thế 

giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nổi bật là sự cạnh tranh gay gắt 

giữa các nước lớn; biến đổi khí hậu và xuất hiện nhiều rủi ro về môi trường tự 

nhiên, xã hội. Đặc biệt, năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát trên quy mô 

toàn cầu, tác động rất lớn đến thế giới và ảnh hưởng đến việc hoàn thành các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách ASXH của Việt 

Nam nói chung, tỉnh BR-VT nói riêng. Do đó, những biến động tiêu cực của 

tình hình thế giới và trong nước đã tác động, tạo ra những ảnh hướng lớn đến 
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hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng 

thời, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập của người lao động và sự ổn 

định cuộc sống của các đối tượng yếu thế, BTXH, người nghèo, v.v. Điều này 

gây khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện chính sách ASXH ở 

địa phương. 

Thứ năm, tỉnh BR-VT có nền kinh tế tăng trưởng năng động thuộc nhóm 

đầu cả nước. Trong quá trình phát triển nền kinh tế, tất yếu hình thành nên 

những vấn đề xã hội, như: tình trạng phân hóa giàu nghèo, thất nghiệp, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, sự quá tải của 

giáo dục, y tế, v.v. Từ yêu cầu bức thiết đó của thực tiễn, đòi hỏi các cấp ủy 

đảng, chính quyền các cấp của tỉnh phải tăng cường, đẩy mạnh giải quyết 

những vấn đề xã hội cấp bách, đảm bảo ASXH, đáp ứng các nhu cầu sống cơ 

bản, thiết yếu cho người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, NCC với cách 

mạng trên địa bàn tỉnh. Điều này, tạo ra áp lực lớn về chi ngân sách và cách 

thức tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách ASXH cho người dân, nhằm 

ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh đó, còn một bộ phận các đối tượng thụ hưởng chính sách 

ASXH như: người nghèo, NCC, đối tượng BTXH, v.v. có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, bị bệnh tật, tuổi già, không có khả năng lao động, không thể tự 

mình vươn lên thoát nghèo, sống phụ thuộc chủ yếu vào nguồn hỗ trợ ASXH 

của Nhà nước và xã hội. 

4.2. MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUA THỰC TIỄN LÃNH ĐẠO 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TỪ NĂM 2010 ĐẾN 

NĂM 2020 CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

4.2.1. Coi trọng việc nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và hệ 

thống chính trị về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của chính sách an sinh xã 

hội đối với quá trình phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội của địa phương 
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Trong quá trình Đảng bộ tỉnh BR-VT lãnh đạo, tổ chức triển khai thực 

hiện chính sách ASXH ở địa phương, một trong những bài học kinh nghiệm 

có ý nghĩa quyết định đến sự thành công chính là việc nâng cao nhận thức của 

các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị về tầm quan trọng của 

công tác này. Đây không chỉ là tiền đề tạo sự thống nhất về nhận thức trong 

công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, mà còn 

bảo đảm cho chính sách ASXH được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và 

mang lại hiệu quả cao. 

Từ thực tiễn thực hiện chính sách ASXH của BR-VT trong những năm 

2010 - 2020 cho thấy, chính sách ASXH có vai trò đặc biệt quan trọng, góp 

phần phát triển nhanh và bền vững. Hành động xuất phát từ nhận thức. Nhận 

thức đúng sẽ dẫn đến hành động đúng. Do đó, để thực hiện có hiệu quả chính 

sách ASXH ở địa phương, trước hết các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và 

toàn bộ hệ thống chính trị trong toàn tỉnh phải có nhận thức đúng đắn về tầm 

quan trọng đặc biệt của việc thực hiện chính sách ASXH. Nhận thức đúng sẽ 

tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý của tỉnh trong quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện chính sách 

ASXH vào thực tiễn của đời sống xã hội. Chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách của Nhà nước dù có đúng, hay đến đâu, nhưng nếu nhận thức của 

cán bộ thực thi chính sách không đúng đắn thì việc triển khai thực hiện chính 

sách sẽ bị trì trệ, gây trở ngại không nhỏ đến chất lượng, tiến độ và hiệu quả 

chính sách. Do đó, việc nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính 

quyền các cấp có vai trò rất quan trọng, tạo nên ý chí, quyết tâm chính trị 

trong triển khai, thực hiện chính sách ASXH ở địa phương đạt được kết quả 

như mục tiêu của các nghị quyết, kế hoạch đã đề ra. 

Về mặt lý luận, nhận thức đúng đóng vai trò nền tảng để tạo nên hành 

động đúng và dẫn đến kết quả thực hiện thành công trong thực tiễn. Chính 
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sách ASXH có nội hàm rộng lớn, thuộc nhiều lĩnh vực, gắn trực tiếp đến đời 

sống, việc làm, thu nhập, phúc lợi và sự công bằng trong xã hội. Nếu các cấp 

ủy đảng, chính quyền xem đây không phải là nhiệm vụ chính, hoặc chỉ là 

nhiệm vụ “bổ sung” cho phát triển kinh tế thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng xem 

nhẹ, bố trí nguồn lực thực hiện một cách hạn chế, hoặc triển khai thiếu quyết 

liệt. Ngược lại, nếu nhận thức rằng, thực hiện tốt chính sách ASXH là một 

trong những vấn đề quan trọng, trực tiếp góp phần tạo nên sự bảo đảm ổn 

định chính trị, sự đồng thuận xã hội, phát huy nguồn lực con người và góp 

phần duy trì tăng trưởng bền vững, các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp sẽ 

hình thành nên ý thức chính trị, xác định đây là nhiệm vụ chiến lược, đi đôi 

với phát triển kinh tế. 

Về mặt thực tiễn, việc Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao 

nhận thức cho các tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị 

của tỉnh về tầm quan trọng của thực hiện chính sách ASXH đã giúp cho các 

cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quán triệt nghiêm túc, đầy đủ đường lối, 

chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách ASXH. Từ đó, kịp thời cụ thể 

hóa thành các nghị quyết, chính sách, kế hoạch hành động cụ thể, để kịp thời 

triển khai vào cuộc sống của Nhân dân. BR-VT là địa phương có tốc độ phát 

triển công nghiệp, dầu khí, cảng biển, du lịch nhanh chóng, đồng thời tập 

trung số lượng lớn người lao động nhập cư. Những đặc điểm này đặt ra yêu 

cầu cấp thiết phải bảo đảm an sinh, từ việc tạo việc làm ổn định, nâng cao 

chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, đến phát triển hệ thống BHXH, BHYT, 

chăm lo đối tượng chính sách và người yếu thế. Nếu thiếu sự thống nhất nhận 

thức ở các cấp, rất khó để triển khai đồng bộ và toàn diện các chính sách, bởi 

mỗi ngành, mỗi địa phương có thể theo đuổi mục tiêu riêng, không gắn kết 

thành một tổng thể chiến lược chung. 
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Nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp sẽ giúp 

cho tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện chính sách ASXH trên địa bàn 

tỉnh cao hơn. Sự thống nhất nhận thức sẽ giúp các sở, ban, ngành phối hợp 

hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, manh mún trong triển khai thực hiện. 

Nâng cao nhận thức không chỉ là nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý mà 

cần lan tỏa đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn hệ 

thống chính trị của tỉnh. Khi hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách 

ASXH, đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ có tinh thần trách nhiệm cao hơn trong 

thực thi nhiệm vụ, gắn bó với Nhân dân hơn, tránh được bệnh hình thức, thực 

hiện đối phó.  

Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

các cấp, Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền 

các nghị quyết, cụ thể: 100% Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức lớp quán 

triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Chương trình hành động số 

01-CTr/TU, ngày 31-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ và 

đảng viên trong toàn Đảng bộ; quán triệt, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về 

nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết. Tỉnh ủy yêu cầu hình thức học tập tuyên 

truyền từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới, phù hợp, thiết thực, góp phần 

chuyển tải nội dung Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đến mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng 

như: Trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo BR-VT, Đài phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, hệ thống đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, các 

xã, phường, thị trấn); tổ chức nói chuyện chuyên đề, tập huấn, hội thảo; phát 

hành các tài liệu tờ gấp tuyên truyền; thông qua các cuộc họp chi bộ, lồng 

ghép vào các buổi sinh hoạt của tổ dân cư, các tổ chức, đoàn thể. 
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Như vậy, nhận thức đúng đắn của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp 

về vai trò đặc biệt quan trọng của việc đảm bảo ASXH là một trong những 

nhân tố then chốt, quyết định đến chất lượng lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 

thực hiện chính sách ASXH ở địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết để gắn 

kết chặt chẽ giữa mục tiêu phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. 

Việc nâng cao nhận thức đã được Đảng bộ tỉnh chỉ đạo thực hiện thường 

xuyên, liên tục, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đổi mới 

phương thức lãnh đạo, quản lý. Đây là nền tảng thiết yếu để Đảng bộ tỉnh xây 

dựng và tổ chức thực hiện chính sách ASXH hiệu quả, hướng tới mục tiêu 

phát triển bền vững. Trong bối cảnh mới, việc tiếp tục phát huy bài học này sẽ 

giúp địa phương vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm đời sống 

Nhân dân ngày càng tốt hơn, qua đó, củng cố vững chắc hơn nữa niềm tin của 

Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. 

4.2.2. Chính sách an sinh xã hội phải được coi trọng, đặt ngang tầm với 

chính sách kinh tế và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hai chính sách này 

Nhận thức sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về việc đặt chính 

sách ASXH ngang tầm với CSKT và gắn thực hiện chính sách ASXH một 

cách đồng bộ, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, khả năng nguồn lực của 

địa phương trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Đảng bộ tỉnh BR-VT khóa V, 

khóa VI đã cụ thể hóa thành những chủ trương, nghị quyết phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương. 

Trong những năm 2010 - 2020, nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng 

trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp - 

xây dựng và dịch vụ. Song song với lãnh đạo phát triển mạnh mẽ của nền 

kinh tế, Đảng bộ tỉnh đặc biệt chú trọng lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH, 

xem đây là yếu tố then chốt để tạo nên sự ổn định và phát triển bền vững của 
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tỉnh. Từ thực tiễn lãnh đạo chính sách ASXH, để lại kinh nghiệm quý cho 

Đảng bộ tỉnh. 

Phát triển kinh tế là nền tảng tạo nên nguồn lực vật chất. Thực hiện 

ASXH là trụ cột đảm bảo công bằng, ổn định xã hội. Khi hai lĩnh vực này 

cùng được quan tâm thực hiện tốt, song hành cùng lúc thì mới tạo ra sự phát 

triển hài hòa, bền vững. Qua inh nghiệm lãnh đạo thực tiễn của Đảng bộ tỉnh 

BR-VT cho thấy, chú trọng và đẩy mạnh thực hiện chính sách ASXH chẳng 

những không làm chậm, hay giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà ngược lại, 

đã góp phần tạo lập nên môi trường chính trị, xã hội ổn định; từ đó thúc đẩy, 

tác động trở lại, giúp cho nền kinh tế của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn. 

Bên cạnh đó, trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương, Đảng bộ tỉnh đặt chính sách ASXH ngang tầm với CSKT. Điều này 

khẳng định rõ quan điểm nhất quán vì con người, lấy con người làm trung 

tâm, làm động lực của sự phát triển. Thông qua các chủ trương đẩy mạnh thực 

hiện chính sách ASXH, trong đó nổi bật là mở rộng đối tượng thụ hưởng 

chính sách của Đảng bộ tỉnh là hoạt động thực tiễn cụ thể chứng minh cho 

quan điểm kinh tế không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là phương tiện để 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Chính sách ASXH khi 

được Đảng bộ tỉnh coi trọng sẽ giúp đảm bảo công bằng, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là nhóm người yếu thế, BTXH, NCC với 

cách mạng được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới. Nhờ tuân thủ và 

thực hiện tốt việc kết hợp giữa hai chính sách này đã tạo nên sự đồng thuận xã 

hội, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính 

quyền địa phương. Khi đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng 

cao, những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống được đảm bảo thì người dân ngày 

càng tin tưởng, gắn bó và tích cực đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê 

hương BR-VT ngày càng giàu đẹp, văn minh. 



 

 

 

173 

Trong lãnh đạo thực tiễn, Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng chính sách ASXH, 

đặt chính sách ASXH ngang hàng với CSKT. Bằng nguồn ngân sách tự cân 

đối, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo các cơ quan chức năng chủ động xây dựng, thực 

hiện các chính sách ASXH một cách đồng bộ, đảm bảo tính khả thi, tránh dàn 

trải, hình thức và phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của địa phương, cụ 

thể: Đối với công tác giảm nghèo bền vững, tỉnh ban hành các chương trình, 

đề án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo gắn với đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, 

hướng dẫn các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hỗ trợ tín dụng ưu đãi 

để giúp cho người dân có điều kiện thuận lợi để tự vươn lên thoát nghèo. 

Cách làm này vừa phù hợp với nguồn lực của tỉnh, vừa đảm bảo tính bền 

vững, giải quyết căn cơ vấn đề giảm nghèo. Đối với công tác chăm sóc sức 

khỏe Nhân dân, Đảng bộ tỉnh chú trọng đầu tư mạnh cho ngành y tế, đặc biệt 

là hệ thống y tế ở cơ sở, đẩy mạnh mức bao phủ BHXH, BHYT trong xã hội, 

nâng cao rõ rệt chất lượng khám, chữa bệnh. Đây là sự kết hợp giữa khả năng 

chi trả của ngân sách địa phương với huy động nguồn lực xã hội hóa trong 

thực hiện chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. 

Về giáo dục, đào tạo, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư cơ sở 

vật chất, mở rộng hệ thống trường lớp một cách đồng đều giữa các vùng, khu 

vực trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh ban hành nhiều chính sách ASXH để 

hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, giáo viên, các đối tượng yếu thế, BTXH, gia 

đình NCC với cách mạng có điều kiện tiếp cận nền giáo dục một cách công 

bằng, bình đẳng. Kết quả, ngành giáo dục của tỉnh đã đáp ứng tốt nhu cầu học 

tập cơ bản của Nhân dân, đồng thời, góp phần đào tạo nên nguồn nhân lực 

chất lượng, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương. 

Đối với chính sách ưu đãi dành cho NCC với cách mạng, bên cạnh thực hiện 

đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách do Trung ương ban hành, Đảng bộ tỉnh 

chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu để tỉnh ban hành các chính sách hỗ 

trợ thêm. Chủ trương này của Đảng bộ tỉnh vừa góp phần củng cố sự ổn định, 
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phát triển xã hội bền vững, vừa thể hiện đạo lý, truyền thống “uống nước nhớ 

nguồn”, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước trong Nhân dân. 

Ngoài ra, trong quá trình chỉ đạo thực tiễn, Đảng bộ tỉnh chủ trương thực 

hiện các chính sách ASXH phải hướng đến đạt các mục tiêu phát triển xã hội, 

tạo ra động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế. Các đối tượng thụ hưởng chính 

sách ASXH được tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, quyết tâm và ý 

thức phấn đấu vươn lên, tự đảm bảo ASXH cho bản thân, không trông chờ, ỷ 

lại vào sự hỗ trợ chính sách an sinh của chính quyền địa phương. Điều này 

được thể rõ trong chính sách giảm nghèo của tỉnh. Đối với những đối tượng 

vừa thoát nghèo, tỉnh tiếp tục cho hưởng một số chính sách hỗ trợ thêm 5 

năm, như: hỗ trợ tiền điện sinh hoạt, cấp thẻ BHYT miễn phí, vay vốn với lãi 

suất ưu đãi;  mục đích giúp họ có thêm nguồn lực hỗ trợ để tập trung phát 

triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, công tác giảm nghèo của tỉnh 

luôn hoàn thành nhiệm vụ và trở thành một trong những địa phương tiêu biểu 

của cả nước về thực hiện chính sách giảm nghèo. 

Như vậy, bài học kinh nghiệm coi trọng và đặt chính sách ASXH ngang 

hàng với CSKT; thực hiện đồng bộ cả hai chính sách này phù hợp với trình độ 

phát triển và khả năng nguồn lực của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể, là sự 

đúc kết từ thực tiễn lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong những năm 2010 - 2020. 

Bài học này vừa thể hiện sự vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vừa khẳng định tính đúng đắn 

trong quan điểm của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế phải luôn gắn với tiến 

bộ và công bằng xã hội, đặt con người làm trung tâm, coi hạnh phúc và sự 

phát triển toàn diện của Nhân dân là mục tiêu cao nhất của sự phát triển. Bài 

học này của Đảng bộ tỉnh BR-VT có thể giúp cho Đảng bộ Thành phố Hồ Chí 

Minh (sau sáp nhập) tham khảo, vận dụng để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng 

thực hiện chính sách ASXH trong thời gian tới. 
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4.2.3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

và hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách an sinh xã hội 

Trong những năm 2010 - 2020, cùng với cả nước, tỉnh BR-VT gặp nhiều 

khó khăn, thách thức do chịu sự tác động tiêu cực từ những diễn biến phức tạp 

của tình hình kinh tế, chính trị ở khu vực và thế giới, song dưới sự lãnh đạo 

của BCH Đảng bộ tỉnh, địa phương vẫn duy trì vị thế là một trong những tỉnh 

có tốc độ phát triển kinh tế cao hàng đầu cả nước, đồng thời đạt được nhiều 

thành tựu quan trọng trong thực hiện chính sách ASXH. 

Từ kinh nghiệm lãnh đạo thực tiễn của Đảng bộ tỉnh BR-VT cho thấy, 

chính sách ASXH muốn được triển khai kịp thời, sâu rộng vào đời sống của 

người dân và đạt hiệu quả cao thì cần phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện và 

thống nhất của cấp ủy đảng các cấp. Trong đó, BCH Đảng bộ tỉnh đóng vai 

trò hạt nhân then chốt trong việc hoạch định chủ trương, ban hành chính sách, 

kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách và phát huy vai trò nêu gương 

của cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. Bên 

cạnh đó, hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, bao gồm chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp là lực 

lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong việc tổ chức triển khai, tuyên 

truyền, vận động người dân hưởng ứng, tham gia thực hiện chính sách ASXH.  

Đối với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong việc ban hành chủ 

trương, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện chính sách ASXH: Trong 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2010 - 2015), lần thứ 

VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và các nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế - xã 

hội hằng năm, Tỉnh ủy luôn quan tâm, chú trọng đến đảm bảo thực hiện chính 

sách ASXH.  

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V, BCH 

Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 08-12-2011 về giảm 
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nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015. Để nghị quyết triển khai vào cuộc 

sống đạt mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy 

đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tổ chức quán triệt nghị quyết trong cán bộ, 

đảng viên; cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hằng năm để 

thực hiện; ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo công tác 

giảm nghèo tỉnh, chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện chương trình giảm 

nghèo theo phương án đã được HĐND tỉnh thông qua và định kỳ báo cáo việc 

thực hiện nghị quyết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; các 

huyện, thị, thành ủy tổ chức đánh giá thực trạng công tác giảm nghèo ở địa 

phương. Đặc biệt, Tỉnh ủy chỉ đạo xác định giảm nghèo là một chỉ tiêu quan 

trọng để đánh giá tổ chức đảng trong sạch - vưng mạnh hằng năm. [118, tr.5, 6] 

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa 

XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/TU 

để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện các chính 

sách ASXH trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân 

công tại Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, 

chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, kế 

hoạch để triển khai thực hiện như: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-

UBND ngày 15-4-2016 để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành 

động số 01-CTr/TU của Tỉnh ủy. Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ thuộc sở, ngành, địa phương mình phụ trách và định kỳ hằng năm 

có báo cáo kết quả thực hiện cho Tỉnh ủy để theo dõi, giám sát. 

Dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết tâm chính trị cao của BCH Đảng bộ tỉnh, 

các chính sách ASXH do Chính phủ ban hành đều được HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh cụ thể hóa thành những chương trình, đề án, kế hoạch hành động để triển 

khai thực hiện kịp thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng cơ bản thiết yếu của 

người dân. Đồng thời, Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ 
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các chế độ chính sách, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; thường xuyên 

quan tâm, thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, đối tượng yếu thế trong cộng đồng. Tỉnh ủy yêu cầu UBND các cấp ưu 

tiên tập trung nguồn lực đảm bảo thực hiện ASXH, góp phần quan trọng vào 

việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời 

sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Đối với vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh 

ủy về chính sách ASXH: 

Để kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình và đánh giá kết quả triển khai 

thực hiện nghị các nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo HĐND, 

UBND tỉnh và các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

về một số chính sách ASXH theo từng giai đoạn 2010 - 2015, 2015 - 2020. 

Theo đó, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công hằng năm, các sở, ngành thành 

lập đoàn kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện chính sách ASXH trên địa 

bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị như: Ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra việc 

triển khai thực hiện chính sách dành cho NCC, công tác BTXH, giảm nghèo, 

đào tạo nghề, GQVL, việc thực hiện chính sách BHXH tại các doanh nghiệp, 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Ban Dân tộc phối hợp với các ngành tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số; ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các 

ngành kiểm tra, giám sát việc triển thực hiện chính sách hỗ trợ nước sạch và 

vệ sinh môi trường, v.v. Qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

định pháp luật về ASXH, định kỳ hàng tháng, quý và năm, các ban chỉ đạo 

cấp tỉnh, cấp huyện đều tiến hành họp sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực 

hiện các chính sách. Qua đó, tham mưu, giúp cho Tỉnh ủy kịp thời nắm bắt 

những khó khăn, vướng mắc của địa phương để ban hành các giải pháp tháo 

gỡ kịp thời. 
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Ngoài ra, Tỉnh ủy rất quan tâm lãnh đạo phát huy vai trò nêu gương của 

cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh tham gia thực hiện 

chính sách ASXH, cụ thể: các đồng chí lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh 

như Sở LĐ-TB-XH, BHXH tỉnh, Ủy ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông 

Nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng CSXH tỉnh, v.v. đều là thành viên 

các Ban Chỉ đạo giảm nghèo, Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn đến năm 2020, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh 

tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, v.v. Chính sự quan tâm phân công đảng viên, đặc biệt 

là đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị cấp tỉnh cùng 

tham gia công tác quản lý, theo dõi thực hiện các chính sách ASXH là yếu tố 

rất quan trọng để đảm bảo cho chính sách được triển khai thực hiện đúng với 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần 

củng cố thêm niềm tin và thu hút các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng 

tham gia, đồng hành cùng với Nhà nước trong việc thực hiện chính sách 

ASXH. 

Bên cạnh vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, toàn bộ hệ thống chính trị của 

tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò chủ đạo trong triển khai thực hiện chính sách 

ASXH ở địa phương, cụ thể: Chính quyền các cấp có vai trò là cơ quan tổ chức 

thực hiện trực tiếp, ban hành kế hoạch, phân bổ nguồn lực, đảm bảo tính công 

khai, minh bạch và hiệu quả của chính sách. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, 

chính quyền và Nhân dân. Thông qua các phong trào do tỉnh phát động như: 

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Cả nước chung tay xây dựng 

nông thôn mới”, hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã khơi dậy 

tinh thần tương thân tương ái, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cho các 

nhóm yếu thế. Từ đó, góp phần quan trọng để thực hiện thành công chính sách 

ASXH trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức chính trị ở các địa phương trong tỉnh 
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(đảng ủy, chi bộ, tổ dân phố, ban ấp) là nơi tiếp xúc và lắng nghe tâm tư, 

nguyện vọng của Nhân dân. Chính từ cấp cơ sở, các chính sách ASXH được 

tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng; 

đồng thời, phản ánh những khó khăn, bất cập đến các cơ quan có thẩm quyền 

tiếp thu, báo cáo lên BCH Đảng bộ xem xét, chỉ đạo điều chỉnh. 

Để phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, BCH Đảng bộ tỉnh 

chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, v.v. triển 

khai nhiều phong trào thiết thực gắn với công tác an sinh, như: phong trào 

“Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương 

trình “Mái ấm tình thương”, hoạt động “Tiếp sức đến trường”. Các tổ chức 

này vừa là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân, vừa trực tiếp vận động hội 

viên, đoàn viên đóng góp công sức, tiền của để hỗ trợ những nhóm yếu thế. 

Điểm nổi bật trong bài học kinh nghiệm này là sự phối kết hợp chặt chẽ 

giữa cấp ủy và hệ thống chính trị các cấp. Nếu chỉ có sự lãnh đạo của các cấp 

ủy đảng mà thiếu vai trò tổ chức thực hiện của chính quyền, Mặt trận và các 

tổ chức chính trị - xã hội thì chính sách ASXH do tỉnh ban hành rất khó đi vào 

đời sống của người dân ở cơ sở và kết quả thực hiện chính sách ASXH sẽ 

không đạt những mục tiêu đề ra. Ngược lại, nếu hệ thống chính trị hoạt động 

nhưng thiếu sự định hướng, chỉ đạo rõ ràng từ cấp ủy đảng thì dễ dẫn tới phân 

tán, thiếu đồng bộ và kết quả thực hiện không thành công. 

Nhờ thực hiện tốt sự phối hợp này, việc thực hiện chính sách ASXH tỉnh 

BR-VT đạt nhiều kết quả quan trọng: tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh theo chuẩn 

mới; chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục cho người nghèo và các đối tượng 

chính sách được triển khai hiệu quả; chương trình BHXH, BHYT bao phủ ngày 

càng rộng; chất lượng cuộc sống Nhân dân không ngừng được cải thiện và 

nâng cao. 
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Như vậy, thông qua kinh nghiệm lãnh đạo thực tiễn của Đảng bộ tỉnh 

BR-VT đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định tạo nên 

sự thắng lợi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là vấn đề ASXH. 

Khi chính sách ASXH được Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, 

công khai, minh bạch thì tất yếu sẽ tạo nên sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành 

tích cực của người dân tham gia vào quá trình thực hiện các chính sách ASXH 

do tỉnh khởi xướng, tổ chức thực hiện. Thực tiễn lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh 

BR-VT cho thấy, muốn chính sách ASXH đi vào cuộc sống, cần có sự lãnh 

đạo toàn diện, chặt chẽ của Đảng, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính 

trị và sự đồng thuận của toàn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng 

cuộc sống của Nhân dân, khẳng định tính ưu việt của chế độ và đóng góp 

quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh. 

4.2.4. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân 

tộc và huy động các nguồn lực trong xã hội để thực hiện chính sách an 

sinh xã hội 

Trong những năm 2010 - 2020, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh 

khóa V và khóa VI, việc thực hiện chính sách ASXH của BR-VT đạt được 

nhiều kết quả quan trọng, trong đó tiêu biểu là đào tạo, giới thiệu và giải 

quyết việc làm cho người lao động, giảm nghèo, BHXH, BTXH, TGXH, ưu 

đãi dành cho NCC với cách mạng, hỗ trợ về nhà ở, giáo dục, y tế, v.v. Qua đó, 

một trong những bài học tiêu biểu được rút ra từ kinh nghiệm lãnh đạo thực 

tiễn của BCH Đảng bộ tỉnh là phải biết huy động các nguồn lực xã hội và phát 

huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc; sự hưởng ứng 

tham gia của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và toàn 

thể xã hội trong quá trình thực hiện chính sách ASXH ở địa phương. Đây 

không chỉ là việc phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, mà còn là cách 

thức cụ thể hóa quan điểm ASXH là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính 

trị và toàn xã hội. 
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Trong quá trình tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, tất yếu nảy sinh ra 

nhiều vấn đề xã hội, đòi hỏi BCH Đảng bộ và chính quyền tỉnh BR-VT phải 

quyết liệt xử lý, cụ thể: sự phân hóa giàu nghèo giữa các nhóm dân cư; 

khoảng cách chênh lệch phát triển giữa khu vực thành thị và nông thôn; đào 

tạo nghề, GQVL cho người lao động; những khó khăn của những người lao 

động nhập cư; giảm nghèo, v.v. Đây là những vấn đề xã hội nan giải, đòi hỏi 

cần có một nguồn lực lớn để giải quyết. Do đó, nếu chỉ dựa vào nguồn hỗ trợ 

từ ngân sách Trung ương và tỉnh, thì khó có thể giải quyết nhanh chóng, kịp 

thời những nhu cầu an sinh của người dân. Trong điều kiện đó, BCH Đảng bộ 

tỉnh nhận thức rõ cần phải phát huy truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết, 

tương thân tương ái của dân tộc. Đây là nền tảng tinh thần quan trọng để BCH 

Đảng bộ tỉnh phát động, kêu gọi sự chung tay, góp sức từ các cá nhân, cộng 

đồng, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế cùng tham gia thực hiện chính 

sách ASXH. Bên cạnh đó, trong quá trình lãnh đạo thực hiện chính sách 

ASXH, BCH Đảng bộ tỉnh tuân thủ phương châm “Nhà nước, xã hội và Nhân 

dân cùng làm”, thể hiện thông qua các nghị quyết, kế hoạch cụ thể. 

Về cách thức phát huy nguồn lực xã hội của Đảng bộ tỉnh BR-VT trong 

thực hiện chính sách ASXH:  

Huy động sự tham gia của doanh nghiệp: BR-VT có hàng nghìn doanh 

nghiệp trong và nước ngoài hoạt động, chủ yếu trong lĩnh vực thăm dò, khai 

thác dầu khí, công nghiệp, cảng biển, dịch vụ và du lịch. Tỉnh ủy xác định đây 

là nguồn lực xã hội quan trọng, cần được tuyên truyền, vận động, khuyến 

khích các doanh nghiệp tham gia cùng với chính quyền địa phương thực hiện 

các chương trình ASXH như tham gia đóng góp: Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ 

“Khuyến học”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ xây dựng hàng ngàn căn nhà 

tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; thực 

hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình chăm sóc y tế, giáo dục, 
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trao học bổng, hỗ trợ thiết bị học tập cho học sinh nghèo, v.v. Kết quả, trong 

những năm 2010 - 2020, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

các doanh nghiệp trên địa bàn đã tích cực đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào 

các hoạt động an sinh của địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 

xuống dưới 0,5% vào năm 2020, hỗ trợ trang thiết bị dạy học cho các trung 

tâm BTXH, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến cuối đời, v.v. 

Huy động sự tham gia của cộng đồng quốc tế: BR-VT có vị trí địa chiến 

lược, giao lưu quốc tế rộng, nhiều tổ chức phi chính phủ và quốc tế đã có 

nhiều hoạt động thực hiện ASXH tại tỉnh, tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe, giáo dục, bảo vệ môi trường, hỗ trợ sinh kế cho người dân, trao tặng các 

trang thiết bị dạy học cho các trung tâm BTXH. BCH Đảng bộ tỉnh đã tranh 

thủ tối đa sự hỗ trợ này, đồng thời vẫn bảo đảm tuân thủ theo các quy định 

pháp luật. 

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái trong Nhân dân: Trong quá 

trình lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH, Đảng bộ tỉnh rất chú trọng phát 

huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong Nhân dân, xem đây là 

nguồn lực nội sinh to lớn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái của cộng đồng, 

củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều phong trào ASXH được tỉnh 

phát động như “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cùng các quỹ hỗ trợ học sinh 

nghèo hiếu học, quỹ vì trẻ thơ, quỹ khuyến học - khuyến tài, v.v. được triển 

khai rộng khắp và được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các tầng lớp Nhân 

dân. Việc phát huy truyền thống tương thân, tương ái trong những năm 2010 - 

2020 đã góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của Nhân dân đối 

với Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Khi các chính sách ASXH được 

Nhà nước tổ chức, được triển khai đồng bộ, minh bạch, hiệu quả đã làm cho 

người dân cảm nhận rõ nét giá trị nhân văn của chính sách, từ đó nâng cao sự 
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đồng thuận xã hội, ủng hộ mạnh mẽ chính quyền các cấp, tạo thành động lực 

phát triển bền vững, hướng đến xây dựng BR-VT thành vùng đất nghĩa tình, 

văn minh, hiện đại, đáng sống. 

 

Tiểu kết chương 4 

Trong  10 năm (2010 - 2020), Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục đổi mới 

mạnh mẽ tư duy, nhận thức về chính sách ASXH theo hướng ngày càng hiện đại, 

bao trùm và toàn diện. Quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, BCH Đảng bộ tỉnh BR-VT khóa V (nhiệm kỳ 2010 - 

2015) và khóa VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm là lãnh đạo phát triển kinh tế, đồng thời chú trọng thực hiện chính sách 

ASXH, bảo đảm quyền ASXH của công dân, hướng đến phát triển bền vững. 

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ khóa V, khóa VI, BR-VT đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện chính sách ASXH: Tỉnh ban hành 

nhiều chủ trương phù hợp với thực tiễn tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương; luôn chủ động, sáng tạo và kịp thời triển khai nhiều giải pháp 

đồng bộ, toàn diện trong chỉ đạo thực hiện chính sách ASXH; tỉnh luôn nâng 

cao mức chuẩn hưởng ASXH cao hơn mức chuẩn chung của quốc gia, để mở 

rộng đối tượng thụ hưởng chính sách ASXH ngày càng nhiều hơn; luôn luôn 

ưu tiên bố trí nguồn lực và huy động các nguồn lực trong xã hội để cùng với 

nhà nước thực hiện có hiệu quả chính sách ASXH, chăm lo cho Nhân dân 

ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách ASXH 

còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục, cụ thể: Trong quá trình lãnh 

đạo triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về thực hiện chính 

sách ASXH, có lúc Đảng bộ tỉnh còn chậm cụ thể hóa thành chương trình, kế 

hoạch hành động để triển khai thực hiện ở địa phương; một số cấp ủy đảng ở 

các địa phương nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 
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thực hiện chính sách ASXH đi đôi với quá trình phát triển kinh tế ở địa 

phương; còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan 

trong thực hiện chính sách ASXH; chưa phát huy đầy đủ vai trò và sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện chính sách 

ASXH.  

Qua quá trình Đảng bộ tỉnh BR-VT lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH 

(2010 - 2020) để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị cả về phương diện lý 

luận và thực tiễn sâu sắc, cụ thể:  Coi trọng việc nâng cao nhận thức của các 

cấp ủy đảng và hệ thống chính trị về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của 

chính sách ASXH đối với quá trình phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội 

của địa phương; chính sách ASXH phải được coi trọng, đặt ngang tầm với 

CSKT và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hai chính sách này trong suốt 

quá trình phát triển; tăng cường vai trò lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh và hệ 

thống chính trị trong thực hiện chính sách ASXH. Những kinh nghiệm này là 

cơ sở, nền tảng quan trọng để BCH Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp 

nhập tham khảo, kế thừa và tiếp tục lãnh đạo nâng cao hơn nữa chất lượng và 

hiệu quả thực hiện chính sách ASXH trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN 

1. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, tiêu biểu là thời kỳ đổi mới, 

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thực hiện CSXH nói chung và 

chính sách ASXH nói riêng, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội 

xuyên suốt trong toàn bộ quá trình phát triển đất nước. Trong đó, việc thực 

hiện tốt chính sách ASXH, đã góp phần khẳng định tính ưu việt của chế độ 

XHCN ở nước ta. Trong 10 năm (2010-2020), Đảng và Nhà nước Việt Nam 

không ngừng đổi mới nhận thức và tư duy lý luận về vị trí, tầm quan trọng 

của chính sách ASXH; từ đó, từng bước bổ sung, phát triển và ngày càng 

hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về ASXH theo hướng mở rộng, đa 

tầng, toàn diện và đảm bảo quyền ASXH cho công dân.  

          2. Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, từ năm 2010 đến năm 

2020, Đảng bộ tỉnh BR - VT luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện chính sách 

ASXH. Trong hai nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V (2010 - 

2015) và lần thứ VI (2015 - 2020), Đảng bộ tỉnh BR-VT luôn nhận thức sâu 

sắc vai trò đặc biệt quan trọng của chính sách ASXH trong tổng thể chính 

sách phát triển chung của tỉnh. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh chủ trương: “nâng cao 

thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phúc 

lợi xã hội” [35, tr.22] và “bảo đảm quyền con người, quyền công dân; cải 

thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân” [36, tr.46]. Bên cạnh đó, Đảng bộ 

tỉnh còn ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động để lãnh 

đạo triển khai thực hiện chính sách ASXH một cách toàn diện, sâu rộng đến 

các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh. 

  3. Để chính sách ASXH đi vào thực tiễn đời sống xã hội một cách hiệu 

quả, Đảng bộ tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trong công tác ASXH; phát huy vai trò 

của các ban, sở, ngành liên quan trong tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy để 
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lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH ở địa phương. Đảng bộ tỉnh nhận thức 

rõ, chính sách ASXH là lĩnh vực rộng lớn, liên quan đến nhiều ngành khác 

nhau, đối tượng phục vụ đông và quá trình thực hiện vừa mang tính cấp bách, 

chiến lược, vừa mang tính lâu dài. Do đó, phải huy động nguồn lực rất lớn để 

đảm bảo triển khai thực hiện trong suốt thời gian lâu dài. Tuy nhiên, trong 

điều kiện nguồn lực của địa phương còn hạn chế, Đảng bộ và chính quyền 

tỉnh đã chú trọng phát huy nguồn lực vật chất và tinh thần của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội, để cùng chăm lo, thực hiện chính sách ASXH cho 

Nhân dân. Hưởng ứng chủ trương, lời kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân, các tôn giáo, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh, các 

nhà hảo tâm nhiệt tình chung tay đóng góp, với tổng số tiền lên đến hàng trăm 

tỉ đồng; đồng thời, ủng hộ về mặt tinh thần quý báu để cùng với chính quyền 

địa phương các cấp chăm lo, đảm bảo ASXH cho Nhân dân. 

4. Trong 10 năm (2010 - 2020), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh BR-

VT, việc thực hiện chính sách ASXH trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành 

tựu quan trọng trong hoạch định chính sách, chỉ đạo thực tiễn và kết quả cụ 

thể trên các mặt: đào tạo nghề, giải quyết và giới thiệu việc làm cho người lao 

động, nhất là ở khu vực nông thôn; giảm nghèo bền vững; BHXH, BHYT, 

BHTN; ưu đãi NCC với cách mạng; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho các đối 

tượng yếu thế; trợ giúp xã hội; bảo đảm về giáo dục, y tế tối thiểu, thông tin, 

vệ sinh môi trường. Những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện chính sách ASXH của BCH Đảng bộ tỉnh BR-VT đã trực tiếp góp 

phần đưa chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 

2020 tăng lên 0,793 điểm, xếp hạng thứ 3 cả nước (sau Thủ đô Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh) [117, tr.34]. Kết quả xếp hạng của chỉ số phát triển 

con người của tỉnh được duy trì liên tục trong nhiều năm liền ở tốp đầu cả 
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nước là một minh chứng thuyết phục, phản ánh những thành tựu và sự quyết 

tâm, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong suốt 

quá trình triển khai thực hiện chính sách ASXH ở địa phương.  

 5. Thực tiễn 10 năm (2010 - 2020) lãnh đạo thực hiện chính sách ASXH 

đã để lại cho Đảng bộ tỉnh nhiều kinh nghiệm quý. Trước hết, nâng cao nhận 

thức của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp về vị trí, vai trò quan trọng đặc 

biệt của việc thực hiện chính sách ASXH đối với sự phát triển của địa 

phương. Chính sách ASXH phải được xem trọng và đặt ngang hàng với 

CSKT. Gắn kết chặt chẽ và thực hiện đồng bộ giữa chính sách ASXH với 

CSKT. Đầu tư cho chính sách ASXH là đầu tư cho sự phát triển tương lai. Để 

đảm bảo thực hiện tốt chính sách ASXH cần có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, 

kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự phối hợp triển khai 

đồng bộ, hiệu quả của các sở, ban, ngành, địa phương. Phát huy vai trò quản 

lý, điều hành của Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã trong việc triển khai thực 

hiện chính sách ASXH, theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, đúng đối 

tượng thụ hưởng. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầy đủ, kịp thời để thực hiện các 

chính sách ASXH, đồng thời huy động các nguồn lực của xã hội để cùng 

chung tay với Nhà nước chăm lo ASXH cho Nhân dân. Để thực hiện có hiệu 

quả công tác ASXH, Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có 

liên quan đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng 

lớp người dân. Cơ chế, chính sách của tỉnh được ban hành phải phù hợp với 

nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân và khả năng phát triển của nền kinh tế. 

Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, hoàn 

thiện cơ chế, chính sách để tránh trùng lặp, chồng chéo. Đẩy mạnh công tác 

cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý, nâng cao năng lực tổ chức 

thực hiện chính sách ASXH ở các cấp, đáp ứng nhu cầu tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản của người dân. Công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính 

sách ở cơ sở cần được thực hiện thường xuyên, công khai, minh bạch, có sự 

giám sát của Nhân dân. 
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6. Trong bối cảnh mới, trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao khi đất 

bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặc biệt là thực hiện nghị quyết của Quốc 

hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh BR-VT, tỉnh Bình 

Dương, Thành phố Hồ Chí Minh được sắp xếp lại, với tên gọi mới là: Thành 

phố Hồ Chí Minh và chính thức đi vào hoạt động ngày 01-7-2025. Đây là 

quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy mọi 

tiềm năng, thế mạnh về không gian phát triển, xây dựng nơi đây trở thành cực 

tăng trưởng ở Đông Nam Bộ, xứng tầm là đầu tầu của cả nước, để đưa đất 

nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên thịnh vượng, văn minh, phồn 

vinh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, những thành tựu và kinh nghiệm từ thực 

tiễn lãnh đạo, chỉ đạo phát triển  kinh tế, xã hội của Đảng bộ, chính quyền tỉnh 

BR-VT trong 34 năm (1991 - 2025) hình thành và phát triển nói chung; những 

thành tựu và kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách ASXH những năm 

2010 - 2020 nói riêng, là nền tảng vững chắc và hành trang quan trọng, để đưa 

Thành phố mới  - Thành phố Hồ Chí Minh phát triển toàn diện: hài hòa giữa 

kinh tế và xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho mỗi người 

dân, theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa./. 
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162. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2015), Quyết định số 

22/2015/QĐ-UBND ngày 27-4-2015 về việc ban hành định mức hỗ trợ 

dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn III 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tài liệu lưu tại Văn phòng 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

163. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2015), Quyết định số 

1129/QĐ-UBND ngày 29-5-2015 về việc nâng mức kinh phí xây dựng 

Nhà tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu,  Tài liệu lưu tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

164. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2015), Báo cáo số 235/BC-

UBND ngày 30-11-2015 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2016 - 2020, Tài liệu lưu tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

165. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2015), Quyết định số 

3178/QĐ-UBND, ngày 25-12-2015 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 

số 3576/QĐ-UBND ngày 31-12-2010 của UBND tỉnh phê duyệt “Đề 

án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, Tài liệu lưu tại 

Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

166. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2016), Công văn số 

1049/UBND-VP ngày 19-02-2016 về việc tăng cường chỉ đạo thực 

hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Tài liệu 

lưu tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

167. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2016), Quyết định số 

645/QĐ-UBND ngày 25-3-2016 về phê duyệt chương trình an toàn, vệ 

sinh lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, Tài liệu 

lưu tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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168.  Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2016), Kế hoạch số 36/KH-

UBND, ngày 15-4-2016 về việc thực hiện Chương trình hành động số 

01-CTr/TU ngày 31-12-2005 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 15-

NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XI 

về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tài liệu lưu tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

169. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2016), Quyết định số 

18/2016/QĐ-UBND ngày 03-6-2016 về phê duyệt mức hỗ trợ người 

cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người 

cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Tài liệu lưu tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 

170. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2019), Quyết định số 

22/2019-UBND ngày 16-8-2019 về việc quy định về đối tượng, mức hỗ 

trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu, Tài liệu lưu tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 

171. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2019), Kế hoạch số 171/KH-

UBND ngày 9-12-2019 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và 

đào tạo nghề cho người khuyết tật năm 2020, Tài liệu lưu tại Văn 

phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

172. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2020), Quyết định số 

1282/QĐ-UBND ngày 20-5-2020 về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành Lĩnh vực Việc làm, Lao động, tiền lương 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tài liệu lưu tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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173. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2020), Báo cáo số 302/BC-

UBND ngày 14-9-2020 về tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 4-8-2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Tài liệu lưu 

tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

174. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2020), Quyết định số 

3717/QĐ-UBND ngày 10-12-2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 

đoạn 2021 - 2030, Tài liệu lưu tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

175.  Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2001), Tổng quan về 

tăng trưởng kinh tế và chính sách xã hội ở Việt Nam trong quá trình 

chuyển đổi từ năm 1991 đến nay, NXB Lao động, Hà Nội. 

176.  Vũ Thị Vinh (2014), Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam 

hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 



 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Sơ đồ về quyền an sinh xã hội được quy định trong các văn 

bản pháp lý quốc tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Lê Thị Hoài Thu (Chủ biên) (2014), Quyền an sinh xã hội và đảm bảo 

thực hiện trong pháp luật Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.37-

39) 



 

 

 

 

 

Phụ lục 2: Tóm lược quá trình phát triển nhận thức của Đảng về an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới 

TT 
VĂN KIỆN 

CỦA ĐẢNG 
KHÁI NIỆM VỀ ASXH 

CHỦ TRƯƠNG 

VỀ ASXH 

CHỨC NĂNG 

ASXH 
MÔ HÌNH ASXH 

1 
Đại hội VI 

(1986) 

Lần đầu tiên đề cập đến thuật ngữ 
“chính sách xã hội”: là bao trùm mọi 
mặt của cuộc sống con người: điều 
kiện lao động và sinh hoạt, giáo dục và 
văn hoá, quan hệ gia đình, quan hệ giai 
cấp, quan hệ dân tộc... Cần thể hiện 
đầy đủ trong thực tế quan điểm của 
Đảng và Nhà nước về sự thống nhất 
giữa CSKT và CSXH, khắc phục thái 
độ coi nhẹ CSXH, tức là coi nhẹ yếu tố 
con người trong sự nghiệp xây dựng 
CNXH. 

Cần có CSXH cơ bản, lâu 
dài và xác định được những 
nhiệm vụ, mục tiêu phù hợp 
với yêu cầu, khả năng trong 
chặng đường đầu tiên. 

  

2 
Đại hội IX 

(2001) 

Lần đầu tiên nêu thuật ngữ “An 
sinh xã hội”: Khẩn trương mở rộng hệ 
thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã 
hội. 

Chăm lo “an sinh xã hội” 
là chăm lo cứu trợ xã hội, 
người gặp thiên tai, những 
nạn nhân chiến tranh, những 
người thất nghiệp, người tàn 
tật, người không nơi nương 
tựa, trẻ mồ côi, những người 
gặp hoạn nạn, rủi ro, cơ nhỡ, 
… 

Nhận thức ASXH là 
một dạng hoạt động từ 
thiện, nhân đạo, bảo 
đảm quyền con người. 

 

3 
Đại hội X 

(2006) 
 

Xây dựng hệ thống ASXH 
đa dạng; phát triển mạnh hệ 
thống BHXH, BHYT, tiến 
tới BHYT toàn dân. Đa dạng 
hoá các loại hình cứu trợ xã 
hội, tạo việc làm, đẩy mạnh 
xuất khẩu lao động, hướng 
tới xuất khẩu lao động trình 
độ cao... Tiếp tục đổi mới 

Hệ thống ASXH phải 
đáp ứng được 3 chức 
năng cơ bản: phòng 
ngừa rủi ro, hạn chế rủi 
ro và khắc phục rủi ro. 

Hệ thống ASXH ở 
nước ta có 6 trụ cột:  

(1) Chính sách lao 
động, việc làm. 

(2) Chính sách 
BHXH. 

(3) Chính sách 
BHYT (bắt buộc, tự 
nguyện). 
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chính sách tiền lương, chính 
sách phân phối thu nhập. 

(4) Chính sách ưu 
đãi đặt biệt (NCC). 

(5) Trợ giúp xã hội 
cho các đối tượng yếu 
thế. 

(6) Chính sách trợ 
giúp người nghèo. 

 

4 
Đại hội XI 

(2011) 

ASXH là một hệ thống các chính 
sách và giải pháp nhằm mục đích vừa 
bảo vệ mức sống tối thiểu của người 
dân trước những rủi ro và tác động bất 
thường về kinh tế, xã hội và môi 
trường; vừa không ngừng nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho nhân 
dân. 

Chủ trương bảo đảm an 
sinh xã hội: 

Tiếp tục sửa đổi, hoàn 
thiện hệ thống BHXH, 
BHYT, BHTN, trợ giúp và 
cứu trợ xã hội đa dạng, linh 
hoạt, có khả năng bảo vệ, 
giúp đỡ mọi thành viên 
trong xã hội, nhất là các 
nhóm yếu thế, dễ bị tổn 
thương, vượt qua khó khăn 
hoặc các rủi ro trong đời 
sống. 

Tập trung triển khai có 
hiệu quả các chương trình 
xoá đói, giảm nghèo ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 
khó khăn; phát triển giáo 
dục, dạy nghề và giải quyết 
việc làm để xoá đói, giảm 
nghèo bền vững. 

Huy động mọi nguồn lực 
xã hội cùng với Nhà nước 
chăm lo tốt hơn nữa đời 
sống vật chất và tinh thần 
của những người và gia đình 
có công. 

Hệ thống ASXH 
phải đáp ứng được 3 
chức năng cơ bản: 
phòng ngừa rủi ro, hạn 
chế rủi ro và khắc phục 
rủi ro. 

Hệ thống ASXH ở 
nước ta gồm 5 trụ cột:  

(1) Chính sách lao 
động, việc làm. 

(2) Hệ thống bảo 
hiểm: BHXH, BHYT, 
BHTN… 

(3) Chương trình xóa 
đói, giảm nghèo bền 
vững. 

(4) Chính sách ưu đãi 
đối với NCC. 

(5) Hệ thống phúc lợi 
xã hội và hệ thống 
dịch vụ xã hội. 
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5 

Nghị quyết 
số 15-

NQ/TW, 
ngày 10-6-
2012 của 
Hội nghị 

Trung ương 
5 khóa XI 
về một số 
vấn đề về 

chính sách 
xã hội giai 

đoạn 2012 - 
2020 

 

Tiếp tục cải thiện đời sống 
vật chất, tinh thần cho người 
có công, phấn đấu đến năm 
2015 cơ bản bảo đảm gia 
đình người có công có mức 
sống bằng hoặc cao hơn 
mức sống trung bình của dân 
cư trên địa bàn.  

Ðến năm 2020, cơ bản bảo 
đảm ASXH toàn dân, bảo 
đảm mức tối thiểu về thu 
nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, 
nước sạch và thông tin, 
truyền thông, góp phần từng 
bước nâng cao thu nhập, bảo 
đảm cuộc sống an toàn, bình 
đẳng và hạnh phúc của nhân 
dân. 

Hệ thống ASXH phải 
đa dạng, toàn diện, có 
tính chia sẻ giữa Nhà 
nước, xã hội và người 
dân, giữa các nhóm dân 
cư trong một thế hệ và 
giữa các thế hệ; bảo 
đảm bền vững, công 
bằng. 

Bảo đảm an sinh xã 
hội: 

(1) Việc làm, thu 
nhập và giảm nghèo. 

(2) Bảo hiểm xã hội. 
(3) Trợ giúp xã hội 

những người có hoàn 
cảnh đặc biệt khó 
khăn. 

(4) Bảo đảm mức tối 
thiểu về một số dịch 
vụ xã hội cơ bản cho 
người dân (giáo dục 
tối thiểu, y tế tối thiểu, 
nhà ở tối thiểu, nước 
sạch, thông tin). 

6 
Đại hội XII 

(2016) 

Nước ta quan niệm an sinh xã hội là 
một hệ thống chính sách và giải pháp 
được áp dụng rộng rãi để trợ giúp các 
thành viên trong xã hội đối phó với 
những rủi ro và khó khăn khi gặp phải, 
dẫn đến mất việc làm hoặc làm suy 
giảm nghiêm trọng nguồn thu nhập và 
cuộc sống. 

Tiếp tục hoàn thiện chính 
sách ASXH phù hợp với quá 
trình phát triển kinh tế - xã 
hội. Mở rộng đối tượng và 
nâng cao hiệu quả của hệ 
thống ASXH đến mọi người 
dân; tạo điều kiện để trợ 
giúp có hiệu quả cho tầng 
lớp yếu thế, dễ tổn thương 
hoặc những người gặp rủi ro 
trong cuộc sống. Phát triển 
và thực hiện tốt các chính 
sách BHXH, BHTN, bảo 
hiểm tai nạn lao động,...  

Đổi mới chính sách giảm 
nghèo theo hướng tập trung, 
hiệu quả và tiếp cận phương 
pháp đo lường nghèo đa 

Đổi mới tư duy: 
Chuyển từ hỗ trợ nhân 
đạo sang bảo đảm 
quyền ASXH của công 
dân. 

Hệ thống ASXH ở 
nước ta gồm 5 trụ cột:  

(1) Chính sách lao 
động, việc làm. 

(2) Hệ thống bảo 
hiểm: BHXH, BHYT, 
BHTN… 

(3) Chính sách và hệ 
thống trợ giúp xã hội 
linh hoạt. 

(4) Chương trình xóa 
đói, giảm nghèo bền 
vững. 
  (5) Hệ thống dịch vụ 
xã hội và hệ thống 
phúc lợi xã hội. 
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chiều nhằm bảo đảm ASXH 
cơ bản và tiếp cận các dịch 
vụ xã hội cơ bản. Tổ chức 
tốt hơn việc cung cấp các 
dịch vụ xã hội cơ bản thiết 
yếu,… 

7 
Đại hội XIII 

(2021) 
 

Phát triển hệ thống ASXH 
toàn diện, tiến tới bao phủ 
toàn dân với các chính sách 
phòng ngừa, giảm thiểu và 
khắc phục rủi ro cho người 
dân, bảo đảm trợ giúp cho 
các nhóm đối tượng yếu thế. 
Cải cách hệ thống BHXH đa 
tầng dựa trên nguyên tắc 
đóng - hưởng, chia sẻ - bền 
vững. Triển khai đồng bộ 
các giải pháp giảm nghèo đa 
chiều, bền vững, bảo đảm 
mức sống tối thiểu và các 
dịch vụ cơ bản, … 

 

Hệ thống BHXH đa 
tầng: 

- Trợ cấp hưu trí xã 
hội. 

- BHXH cơ bản. 
- Bảo hiểm hưu trí 

bổ sung. 
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Nghị quyết 
số 42-

NQ/TW, 
ngày 24-11-
2023, Hội 

nghị Trung 
ương 8 khóa 
XIII về tiếp 
tục đổi mới, 

nâng cao 
chất lượng 
chính sách 
xã hội, đáp 
ứng yêu cầu 

sự nghiệp 
xây dựng và 

bảo vệ Tổ 
quốc trong 
giai đoạn 

mới 

Chính sách xã hội là chính sách 
chăm lo cho con người, vì con người, 
lấy con người làm trung tâm, là chủ 
thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để 
phát triển bền vững đất nước; là nhiệm 
vụ thường xuyên, quan trọng của 
Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và 
toàn xã hội; thể hiện đặc trưng, bản 
chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ 
nghĩa; tăng trưởng kinh tế gắn với bảo 
đảm chính sách xã hội; tạo điều kiện 
để Nhân dân được thụ hưởng thành 
quả của sự nghiệp đổi mới, phát triển 
đất nước, nâng cao chất lượng cuộc 
sống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

 

- Mục tiêu tổng quát đến 
2030: Hoàn thiện chính 
sách ASXH đa dạng, đa 
tầng, toàn diện, hiện đại, 
bao trùm, bền vững; tạo cơ 
hội cho Nhân dân, nhất là 
người nghèo, người có 
hoàn cảnh khó khăn, người 
sống ở vùng có điều kiện 
KT-XH đặc biệt khó khăn 
tiếp cận các dịch vụ xã hội 
cơ bản, đặc biệt là về y tế, 
giáo dục, nhà ở, thông tin.  

- Xây dựng hệ thống 
ASXH bảo đảm định hướng 
XHCN: 

Phát triển hệ thống ASXH 
toàn diện, có tính chia sẻ 
giữa Nhà nước, xã hội, người 
dân. Chú trọng phát triển hệ 
thống BHXH linh hoạt, đa 
dạng, đa tầng, hiện đại, hội 
nhập quốc tế. Tiếp tục mở 
rộng, nâng cao chất lượng 
BHYT toàn dân.  

Hoàn thiện hệ thống trợ giúp 
xã hội theo hướng quan tâm 
cả đời sống vật chất và tinh 
thần.  

Tiếp tục triển khai đồng bộ 
các giải pháp giảm nghèo bền 
vững theo hướng đa chiều, bao 
trùm, bảo đảm mức sống tối 
thiểu và các dịch vụ xã hội cơ 
bản. 

Đổi mới tư duy: 
- Đầu tư cho chính 

sách xã hội là đầu tư 
cho phát triển. 
- Chuyển đổi cách tiếp 

cận từ "bảo đảm và ổn 
định" sang "ổn định và 
phát triển". 

Mở rộng phạm vi ra 
toàn bộ các nhóm 
chính sách xã hội cho 
tất cả các đối tượng: 

1) Chính sách ưu đãi 
NCC với cách mạng. 

2) Chính sách lao 
động, việc làm, phát 
triển nguồn nhân lực. 

3) Chính sách đảm 
bảo ASXH (trụ cột là 
bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, trợ giúp 
xã hội, giảm nghèo). 

4) Chính sách về 
nâng cao phúc lợi xã 
hội và đảm bảo tiếp 
cận dịch vụ xã hội (về 
y tế, giáo dục, nhà ở, 
văn hóa, nước sạch, vệ 
sinh môi trường, thông 
tin). 

5) Chính sách đối 
với nhóm yếu thế 
(người nghèo, đồng 
bào dân tộc thiểu số, 
người có hoàn cảnh 
khó khăn ở vùng sâu, 
vùng xa). 



 

 

 

 

 

Phụ lục 3: Mô hình an sinh xã hội của Việt Nam 

(Nguồn: PGS.TS. Bùi Văn Huyền, TS. Nguyễn Ngọc Toàn, PGS.TS. Đinh Thị 

Nga (Đồng chủ biên) (2020), Mô hình an sinh xã hội Việt Nam, NXB Chính trị 

quốc gia Sự Thật, Hà Nội, tr.141)



 

 

 

 

 

Phụ lục 4: Bản đồ hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập vào ngày 12-8-1991, trên cơ sở sáp nhập Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và 3 huyện 

(Châu Thành, Xuyên Mộc, Long Đất) của tỉnh Đồng Nai (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)



 

 

 

 

 

Phụ lục 5: Cơ cấu tổ chức của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2010 - 2020) 

TT Nội dung 
Năm   

2010 2015 2020 

1 Tổng dân số 1.011.971 1.104.292 1.167.938 

2 Tổng số đảng viên 23.386 34.135 42.967 

3 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa V  

                           (nhiệm kỳ 2010 - 2015): 

+ Số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh 

+ Thường trực Tỉnh ủy: 

1. Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh. 

2. Phạm Quang Khải, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy. 

3. Trần Minh Sanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

53 

3 

 

 

 

 

  

4 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI  

                           (nhiệm kỳ 2015 - 2020): 

+ Số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh 

+ Thường trực Tỉnh ủy: 

1. Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh. 

2. Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy. 

3. Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

52 

3 

 

 

 

 

 

40 

3 

 

 

 

 

 

5 Tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy: 14 16 14 

 + Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố 8 8 8 

 
+ Đảng bộ tương đương huyện (cấp trên cơ 

sở) 
6 8 6 

6 Tổ chức cơ sở đảng: 580 608 559 

 + Chi bộ cơ sở 408 406 339 

 + Đảng bộ cơ sở 172 202 220 

 + Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 1.483 1.839 1.859 

7 Đơn vị hành chính:    
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+ Cấp huyện: 6 huyện (Châu Đức, Tân 

Thành/Phú Mỹ, Long Điền, Đất Đỏ, 

Xuyên Mộc, Côn Đảo) và thị xã/thành 

phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 + Cấp xã 82 82 82 

 + Tổng số thôn, ấp, khu phố 554 554 554 

(Nguồn: Tài liệu lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

Phụ lục 6: Dân số trung bình các huyện của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Đơn vị tính: Người 

Các đơn vị hành 

chính cấp huyện 
2010 2013 2015 2017 2020 

Toàn tỉnh 1.011.971 1.046.544 1.104.292 1.127.244 1.167.938 

TP Vũng Tàu 300.590 311.060 322.150 345.754 362.061 

Thị xã / thành phố 

Bà Rịa 
96.115 99.463 101.283 105.905 113.072 

Huyện Tân Thành/ 

thị xã Phú Mỹ 
130.086 134.619 144.354 163.617 182.141 

Huyện Châu Đức 145.408 150.475 152.343 150.017 147.426 

Huyện Long Điền 127.015 131.441 133.628 136.325 137.759 

Huyện Đất Đỏ 70.521 72.980 73.886 74.572 74.517 

Huyện Xuyên Mộc 136.373 141.123 142.876 143.367 141.842 

Huyện Côn Đảo 5.202 5.383 5.540 7.687 9.120 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2016, 2021), Niêm giám 

thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015, 2020, NXB Thống Kê, Hà Nội)



 

 

 

 

 

Phụ lục 7: Kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2010 - 2020) 

TT Nội dung  Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

I 
Tổng số đối tượng tham gia BHXH - 

BHYT: 

568.130 người 

(độ bao phủ: 56,0%) 

785.402 người 

(độ bao phủ: 73,5%) 

1.005.907 người 

(độ bao phủ: 86,4%)  

1 + Cùng tham gia BHXH - BHYT 136.227 người  1.164.000 

2 + Tham gia BHXH tự nguyện 2.585 người 4.544 người 8.531 người 

3 + Tham gia BHYT 429.318 người 780.858 người 1.005.907 người 

II Tổng số thu BHXH - BHYT - BHTN 1.348,61 tỷ đồng 3.537,789 tỷ đồng 6.127,57 tỷ đồng 

III 
Tổng số chi thanh toán BHXH - 

BHYT: 
692,58 tỷ đồng 1.448,936 tỷ đồng 4.208 tỷ đồng 

1 + Chi các chế độ BHXH 457,58 tỷ đồng 1.224,940 tỷ đồng 2.988,76 tỷ đồng 

2 + Chi KCB BHYT 235 tỷ đồng 
580,1 tỷ đồng 

(1.887.618 lượt người) 

888,69 tỷ đồng 

(2.875.490 lượt người) 

IV Thực hiện chế độ chính sách BHXH: 51.475 lượt người 139.520 lượt người  

1 + Hưởng chế độ hưu trí 1.140 người 2.565 người 1.917 người 
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2 + Hưởng trợ cấp 1 lần 6.178 người 10.621 người 13.855 người 

3 
+ Hưởng tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp 
36 người   

4 + Hưởng tuất 303 người   

5 + Hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức khỏe 41.375 lượt người 108.206 lượt người 213.408 lượt người 

6 + Hưởng trợ cấp thất nghiệp 2.344 người 37.539 người 18.647 người 

(Nguồn: Số liệu được Nghiên cứu sinh tổng hợp từ báo cáo các năm 2010, 2015, 2020 của BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
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Phụ lục 8: Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về “một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 

- 2020” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ 2012 đến 2020 

Chỉ tiêu 
Cơ quan 

thực hiện 

ĐV 

tính 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Ưu đãi người có 

công 

Sở 

LĐTBXH 

          

Mức chuẩn trợ cấp 
1.000 

đồng 
1.110 1.220 1.220 1.318 1.318 1.417 1.515 1.624 1.624 

Số người hưởng trợ cấp 

hàng tháng 
người 7.504 8.343 8.936 8.940 7.726 8.906 7.603 7.472 7.326 

Số người hưởng trợ cấp 

1 lần 
người 7.222 7.752 3.191 13.442 6.044 16.029 14.984 14.114 6.877 

Hỗ trợ cải thiện nhà ở 

cho người có công 
hộ 173 119 643 1.038 111 159 785 205 61 

2.Việc làm, bảo đảm 

thu nhập 

Sở 

LĐTBXH 

          

Tỷ lệ thất nghiệp % 2,03 1,96 1,89 3,25 2,49 2,53 2,28 1,99 3,56 

Tỷ lệ thất nghiệp thành 

thị 
% 2,55 2,36 2,44 3,74 2,76 3,6 2,87 2,34 3,84 

Tỷ lệ việc làm trong 

nông nghiệp 
% 34 32,6 30 25,5 22,8 20,1 17,4 19 21,6 

Lao động được tạo việc 

làm mới mỗi năm 
người 

21.60

3 
21.484 21.130 20.919 15.560 21.737 14.430 12.084 12.044 



 

 

 

226 

Chỉ tiêu 
Cơ quan 

thực hiện 

ĐV 

tính 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lao động đi làm việc 

theo hợp đồng có thời 

hạn ở nước ngoài 

người 18 11 33 93 184 145 175 210 68 

3. Giảm nghèo 

Sở 

LĐTBXH 

          

Tỷ lệ hộ nghèo quốc gia % 2,95 1,71 0,95 0,37 1,91 0,99 0,6 0,24 0,09 

Tỷ lệ hộ nghèo quốc gia 

giảm bình quân một 

năm 

% 1,32 1,24 0,76 0,58 0,1 0,92 0,39 0,36 0,27 

4. Bảo hiểm xã hội            

Số người lao động tham 

gia BHXH 

Sở 

LĐTBXH, 

BHXH 

người 
152.2

18 

157.89

9 

165.15

7 

173.22

6 

182.74

7 

188.89

1 

195.68

1 

210.82

2 
213.090 

Trong đó, BHXH bắt 

buộc 
người 

148.9

37 

154.54

1 

161.43

0 

168.46

0 

179.50

2 

186.66

6 

193.22

5 

203.85

5 
204.559 

Trong đó, BHXH tự 

nguyện 
người 3.281 3.358 3.727 4.766 3.245 2.225 2.456 6.967 8.531 

Tỷ lệ lực lượng lao động 

trong tuổi tham gia 

BHXH 

% 26,81 27,49 28,08 28,67 30,6 31,05 32,47 33,79 33,74 

Trong đó, BHXH bắt 

buộc 
% 26,23 27,49 28,08 28,67 30,10 30,84 31,44 32,68 32,39 

Trong đó, BHXH tự 

nguyện 
% 0,58 0,60 0,65 0,81 0,54 0,37 0,40 1,12 1,35 
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Chỉ tiêu 
Cơ quan 

thực hiện 

ĐV 

tính 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Số người tham gia 

BHXH thất nghiệp 
người 

133.4

36 

139.02

9 

145.19

2 

161.25

3 

170.58

5 

175.82

1 

184.50

2 

195.02

8 
196.028 

Tỷ lệ lực lượng lao động 

tham gia BH thất nghiệp 
% 23,5 24,73 25,26 27,45 28,61 29,05 30,02 31,26 31,04 

5. Trợ giúp xã hội cho 

người có hoàn cảnh 

đặc biệt 

Sở 

LĐTBXH 

          

Trợ giúp xã hội thường 

xuyên 
          

Số người hưởng trợ giúp 

xã hội thường xuyên 
người 

22.19

4 
22.696 23.793 24.661 24.544 25.908 26.321 26.332 27.452 

Trong đó, người cao tuổi 

không có thu nhập và 

trợ cấp xã hội 

người 
13.13

3 
12.876 12.948 13.497 13.325 14.077 14.228 13.984 14.801 

Trong đó, đối tượng bảo 

trợ xã hội khác 
người 9.061 9.820 10.845 11.164 11.219 11.831 12.093 12.348 12.651 

Trợ giúp xã hội đột 

xuất 
người 13 11 13 7 - - 15 8 7 

6.Bảo đảm giáo dục tối 

thiểu Sở Gíáo 

dục và Đào 

tạo 

          

Tỷ lệ trẻ 5 tuổi học mầm 

non 
% 92,13 94,74 98,6 99,48 98,72 96,87 98,8 97,7 99,01 

Tỷ lệ đi học tiểu học % 100 100 100 99,8 99,9 99,99 99,99 100 99,7 



 

 

 

228 

Chỉ tiêu 
Cơ quan 

thực hiện 

ĐV 

tính 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

đúng tuổi 

Tỷ lệ đi học trung học 

cơ sở đúng tuổi 
% 98 99 98,8 98,3 98 99,13 99,4 99,67 99,94 

Tỷ lệ đạt trình độ phổ 

thông trung học 
% 41,68 62,19 74,72 76,8 94,67 98,13 96,59 96,28 96,39 

Tỷ lệ người biết chữ 

trong độ tuổi từ 15 tuổi 

trở lên 

% 96,86 96,84 95,89 97,45 96,91 92,15 88,83 90,28 91,72 

Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo nghề 

Sở 

LĐTBXH 
% 47 50 53 56 59 62 77 78,6 80 

7. Bảo đảm y tế tối 

thiểu 

Sở Y tế 

          

Tuổi thọ trung bình tuổi 75,65 75,75 75,85 75,95 76,05 76,15 76,25 76,35 76,5 

Tổng số người tham gia 

BHYT 
người 

632.3

96 

669.19

3 

704.39

3 

770.09

2 

863.37

5 

947.72

6 

927.66

3 

967.41

2 

1.005.90

7 

Tỷ lệ dân số tham gia 

bảo hiểm y tế 
% 61,09 64,25 66,94 72,51 80,45 87,21 84,3 86,5 87,6 

Trong đó, nhà nước hỗ 

trợ toàn bộ 
% 23,09 24,18 22,68 28,07 31,86 33,90 25,13 22,57 19,61 

Trong đó, nhà nước hỗ 

trợ một phần 
% 14,46 15,13 16,31 15,45 15,73 15,68 17,09 18,73 19,00 

Tỷ lệ phụ nữ mang thai % 95,64 85,5 87,53 91,59 85,99 85,3 88,7 99 99,1 
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Chỉ tiêu 
Cơ quan 

thực hiện 

ĐV 

tính 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

được tiêm phòng uốn 

ván 

Tỷ lệ phụ nữ mang thai 

được khám thai từ 3 lần 

trở lên 

% 97 98,4 98 98,7 98,8 98,9 98,6 96,2 96,6 

Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng 
% 9,5 8,5 7,4 7,1 6,9 6,7 6,4 6,3 6,1 

Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi 

được tiêm chủng đầy đủ 
% 95,95 96,22 92,62 98,11 96,46 91 97,1 97,3 98 

Mức giảm số người mắc 

bệnh lao 

Tỷ lệ 

trên 

100.0

00 

146 139 138 128 124 121 119 113 103 

8. Bảo đảm nhà ở tối 

thiểu 
           

Hộ nghèo được hỗ trợ 

cải thiện nhà ở 
 hộ 676 306 221 172 327 363 328 414 221 

Hỗ trợ nhà ở xã hội cho 

người có thu nhập thấp 

ở đô thị Sở Xây 

dựng 

căn  451  668 162 27 55 35 110 

Diện tích xây dựng nhà 

xã hội cho người có thu 

nhập thấp ở đô thị 

m2 

sàn 
 38335  67029 17076 2326 3465 2170 9350 
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Chỉ tiêu 
Cơ quan 

thực hiện 

ĐV 

tính 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hỗ trợ nhà ở xã hội cho 

công nhân lao động tại 

các khu công nghiệp  

căn  367 233 255 202  236 378 68 

9. Bảo đảm nước sạch 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

          

Tỷ lệ dân số nông thôn 

được sử dụng nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh 

% 96 98,2 98,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 100 

Tỷ lệ dân số nông thôn 

được sử dụng nước sạch 

theo tiêu chuẩn của bộ y 

tế 

% 59,2 63,2 61 65,4 69,8 79,7 84,4 90,09 80 

10. Bảo đảm thông tin 

cho người nghèo, vùng 

nghèo 

           

Tỷ lệ xã miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, 

hải đảo phủ được phủ 

sóng phát thanh 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

% 90 91 92 93 95 96 97 97 97 

Tỷ lệ xã miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, 

hải đảo phủ được sóng 

truyền hình 

% 90 91 92 93 95 96 97 97 97 
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Chỉ tiêu 
Cơ quan 

thực hiện 

ĐV 

tính 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tỷ lệ xã miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, 

hải đảo có đài truyền 

thanh xã 

% 90 92 95 100 100 100 100 100 100 

(Nguồn: Số liệu đính kèm theo Báo cáo số 268-BC/TU ngày 16-6-2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa  - Vũng Tàu) 



 

 

 

 

 

Phụ lục 9: Các chính sách giảm nghèo mở rộng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(2010 - 2020) 

TT Giai đoạn Nội dung hỗ trợ giảm nghèo mở rộng 

1 2011 - 2015 

- Tiền điện, y tế, giáo dục, vay vốn, nhà ở, trợ cấp khó 

khăn cho hộ nghèo theo chuẩn tỉnh và hộ thoát nghèo. 

- Chính sách hỗ trợ cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo bước đầu được hình thành, tạo điều kiện để thực 

hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

2 2016 - 2020 

- Chuẩn nghèo theo tiêu chí thu nhập của tỉnh cao hơn 

1,7 lần chuẩn nghèo theo tiêu chí thu nhập của Chính phủ 

và chuẩn cận nghèo của tỉnh cao hơn 1,5 lần chuẩn cận 

nghèo của Chính phủ. 

- Hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ BHYT cho hộ nghèo, 

cận nghèo theo chuẩn tỉnh, quốc gia; hộ thoát nghèo tròng 

5 năm. 

- Hỗ trợ 50% học phí cho học sinh con hộ cận nghèo 

chuẩn tỉnh; 100% học phí và chi phí học tập cho con hộ 

nghèo chuẩn tỉnh và hột thoát nghèo trong vòng 2 năm. 

- Hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo chuẩn tỉnh và hộ 

thoát nghèo trong vòng 3 năm được vay vốn tín dụng ưu 

đãi. 

- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo chuẩn quốc gia, chuẩn 

tỉnh. 

- Hỗ trợ về nhà ở cho hộ cận nghèo chuẩn quốc gia, hộ 

nghèo chuẩn tỉnh. 

- Nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng 

cho các đối tượng BTXH là 320.000 đồng. 

(Nguồn: Nội dung được Nghiên cứu sinh tổng hợp từ các báo cáo của UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác giảm nghèo (2011 - 2015 và 2016 - 2020)) 
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Phụ lục 10: Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu (2010 - 2020) 

TT Nội dung 

1991 

(mới thành  

lập tỉnh) 

2011 

2016 2020 

(PP tiếp cận nghèo đa 

chiều) 

1 Hộ đói 
1.491  

(tỷ lệ 1,76%) 
0 0 0 

2 Hộ nghèo 8.082 
(tỷ lệ 7,93%) 

   

3 Hộ cận nghèo  7.171  
(tỷ lệ 3,24) 

  

4 
Hộ trên cận 

nghèo 
 10.240 

(tỷ lệ 4,63%) 
  

5 
Hộ nghèo  

chuẩn tỉnh 
 26.841 

(tỷ lệ 12,15%) 

4.738 
(tỷ lệ 1,81%) 

1.666 
(tỷ lệ 0,59%) 

6 
Hộ nghèo  

chuẩn quốc gia 
 9.430 

(tỷ lệ 4,27%) 

4.986 
(tỷ lệ 1,92%) 

669 
(tỷ lệ 0,24%) 

7 
Hộ cận nghèo 

chuẩn tỉnh 
  6.657 

(tỷ lệ 2,55%) 

598 
(tỷ lệ 0,21%) 

8 
Hộ cận nghèo 

chuẩn quốc gia 
  5.026 

(tỷ lệ 1,92%) 

1.148 
(tỷ lệ 0,4%) 

(Nguồn: Số liệu được Nghiên cứu sinh tổng hợp từ các báo cáo tổng kết công 

tác giảm nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2010 - 2020)



 

 

Phụ  lục  số 11: Số liệu về Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Nhà tình nghĩa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2010 - 2020)  

(Nguồn: Số liệu được Nghiên cứu sinh tổng hợp từ báo cáo Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Phòng Người có công, Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

Năm 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa Nhà tình nghĩa được giao toàn tỉnh 

Nguồn 
thu từ 
ngân 
sách 

Nguồn thu ngoài ngân sách (đồng) 
Tổng cộng 

Số 
lượng  
nhà đã 
trao   

Tổng diện 
tích (m2) 

Tổng giá trị 
(triệu đồng) 

Cấp huyện, xã Cấp tỉnh 

2010   10,502,860,154 3,171,235,157 13,674,095,311 21           852.4  920 

2011   9,392,197,011 1,291,069,953 10,683,266,964 15           760.0  800 

2012   5,364,761,431 1,474,096,203 6,838,857,634 24      1,290.25  1,105 

2013   3,591,777,127 1,574,052,442 5,165,829,569 17           886.4  822 

2014   3,848,822,560 1,005,038,343 4,853,860,903 22           971.6  1,280 

2015   4,209,709,805 759,603,150 4,969,312,955 17           798.0  1,010 

2016   3,614,726,941   1,601,584,946  5,216,311,887 13           924.5  890 

2017   4,837,252,767   2,955,022,791  7,792,275,558 11              550  800 

2018   5,312,672,399   1,574,387,186  6,887,059,585 20           961.5  1,689 

2019   5,822,914,072 1,920,533,991  7,743,448,063 28           1,789  2,740 

2020   7,645,306,588 1,677,693,412 9,323,000,000 19           1,755  88 

Cộng   64,143,000,855 19,004,317,574 83,147,318,429 207    11,538.65  12,144 



 

 

Phụ lục 12: Chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu với khu vực Đông Nam Bộ và cả nước (2016 - 2020) 

TT Tỉnh, thành phố 2016 2017 2018 2019 2020 

I Thứ hạng tuổi thọ bình quân của các tỉnh Đông Nam Bộ so với cả nước: 

1 Bình Phước 29 30 29 29 30 

2 Tây Ninh 15 15 15 14 17 

3 Bình Dương 4 4 4 16 17 

4 Đồng Nai 1 1 1 1 3 

5 Bà Rịa - Vũng Tàu 3 
(76,3 tuổi) 

3 
(76,3 tuổi) 

3 
(76,4 tuổi) 

3 
(76,4 tuổi) 

1 
(76,5 tuổi) 

6 TP. Hồ Chí Minh 1 2 1 2 2 

II Thứ hạng chỉ số giáo dục bình quân các tỉnh Đông Nam Bộ so với cả nước: 

1 Bình Phước 39 43 44 44 43 

2 Tây Ninh 26 41 36 34 38 

3 Bình Dương 26 41 36 34 38 

4 Đồng Nai 18 20 20 23 20 

5 Bà Rịa - Vũng Tàu 19 22 24 17 19 

6 TP. Hồ Chí Minh 3 4 4 3 4 

III Thứ hạng chỉ số thu nhập của các tỉnh Đông Nam Bộ so với cả nước: 

1 Bình Phước 22 22 22 24 18 

2 Tây Ninh 16 17 16 16 14 

3 Bình Dương 2 2 3 2 3 

4 Đồng Nai 7 7 7 8 7 

5 Bà Rịa - Vũng Tàu 1 1 1 1 13 

6 TP. Hồ Chí Minh 3 4 4 5 5 

IV Thứ hạng Chỉ số HDI các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ so với cả nước: 

1 Bình Phước 32 34 37 36 33 

2 Tây Ninh 37 36 34 33 34 

3 Bình Dương 8 12 11 11 12 

4 Đồng Nai 9 9 9 8 8 

5 Bà Rịa - Vũng Tàu 1 2 2 1 3 

6 TP. Hồ Chí Minh 3 3 3 3 2 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê (2021), Báo cáo Chỉ số phát triển con người của 

Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội) 



 

 

Phụ lục 13:  Bản đồ hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh 

sau sáp nhập (01-7-2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng) 

 


